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Bài 1                           
	CÂU CHUYỆN CỦA LỊCH SỬ 
(12 tiết)



	  Đó là những câu chuyên không phải của lịch sử.
Cái mà tôi muốn biết là những câu chuyện này sảy ra khi nào và như thế nào.
( E.H Gôm-bric)



YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được một số yêu cầu của truyện lịch sử như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ.
- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Nhận biết được biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương; hiểu được phạm vi, tác dụng của việc sử dụng biệt ngữ xã hội, từ ngữ địa phương trong giao tiếp và trong sáng tác văn học.






	A. ĐỌC 



Tuần 1. Tiết 1,2,3:
 Văn bản 1:                         LÁ CỜ THÊU SÁU CHỮ VÀNG
            (Trích, Nguyễn Huy Tưởng)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a, Năng lực đặc thù:   
- Nhận biết được khái quát bài học và tri thức Ngữ văn (một số yếu tố của truyện sử: khái niệm, cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ.) [1].
- Nhận biết được những vấn đề chung về nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và văn bản “ Lá cờ thêu sáu chữ vàng” [2].
- Tóm tắt văn bản một cách ngắn gọn theo diễn biến sự việc[3].
- Nhận biết và phân tích được các chi tiết tiêu biểu nhằm khắc học nhân vật chính Trần Quốc Toản và các nhân vật phụ khác. [4].
- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ xác định chủ đề tác phẩm ...[5].
- Viết được đoạn văn phân tích chi tiết tiêu biểu của nhân vật [6].
- Nhận biết và sử dụng biệt ngữ xã hội.[7]
 b, Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [8].
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề.[9].
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.[10].
2, Phẩm chất
- Chăm chỉ: Hoàn thành các nhiệm vụ GV giao cho. [11]
- Trách nhiệm: Tự hào về truyền thống yêu nước và giữ nước của cha ông ta. Có ý thức tìm hiểu và trau dồi kiến thức về lịch sử của dân tộc. [12]
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy đọc – hiểu văn bản.
- Kế hoạch bài dạy, Sách giáo khoa, sách tham khảo, TP “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” (Nguyễn Huy Tưởng) sử dụng trong quá trình dạy đọc – hiểu văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
b) Nội dung hoạt động: Hs quan sát ảnh trên PPT và trả lời các câu hỏi.
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ: Đi tìm chân dung các thiếu niên anh hùng
Mỗi hình ảnh và thông tin dưới đây là gợi ý về một thiếu niên anh hùng trong lịch sử dân tộc ta. Hãy quan sát hình ảnh, theo dõi các thông tin và cho biết đó là vị anh hùng nào?
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá nhận xét, kết nối bài học: GV đánh giá và dẫn vào bài học. 
2. Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Nội dung 1:  Giới thiệu bài học và tìm hiểu tri thức ngữ văn
a) Mục tiêu: [1], [7], [8], [9]
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS. 
d) Tổ chứchoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1. Gới thiệu bài học:
- Đọc thầm tên Bài học, phần đề từ và phần giới thiệu bài học.
- Nhận thức chung của em về bài học này (cấu trúc, nội dung, ý nghĩa)
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu tri thức Ngữ văn
- Đọc thầm phần Tri thức ngữ văn (phần Văn học) và hoàn thiện Phiếu học tập số 1 đã giao chuẩn bị ở nhà
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* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
* GV chốt (chú ý những từ khóa)
	I. Giới thiệu bài học và tìm hiểu tri thức ngữ văn
1. Giới thiệu bài học
2. Tri thức ngữ văn
	TRUYỆN LỊCH SỬ

	Khái niệm
	Truyện lịch sử là tác phẩm truyện tái hiện những sự kiện, nhân vật ở một thời kỳ, giai đoạn lịch sử nhất định.

	










Đặc điểm
	Bối cảnh
	Là tình hình chính trị của đất nước, là khung cảnh sinh hoạt của con người... ở thời kỳ lịch sử mà câu chuyện xảy ra.
 Bối cảnh này được tạo nên nhờ những hiểu biết về lịch sử kết hợp với khả năng hư cấu, tưởng tượng và cách miêu tả sinh động của các nhà văn. Cũng chính điều này đã khiến cho buổi cảnh của một thời đại trong quá khứ trở nên sống động, chân thực như đang diễn ra.

	
	Cốt truyện
	Cốt truyện trong truyện lịch sử sẽ dựa trên hệ thống các sự kiện liên quan đến lịch sử dân tộc đã xảy ra. Từ đó nhà văn sẽ tái tạo, hư cấu và sắp xếp chúng theo ý đồ nghệ thuật của mình để thể hiện chủ đề, tư tưởng nào đó.

	
	Nhân vật
	Có thể là những nhân vật lấy nguyên mẫu từ các nhân vật lịch sử, cũng có thể do tác giả hư cấu, sáng tạo nên. Nhân vật chính thường là các nhân vật nổi tiếng như vua chúa, anh hùng, danh nhân...Tuy vậy, lựa chọn nhân vật nào, xây dựng tính cách nhân vật ra sao lại phụ thuộc vào ý đồ nghệ thuật của nhà văn, thể hiện cái nhìn và cách lý giải riêng của nhà văn về lịch sử. Nhân vật cũng được đặt trong nhiều vai trò, nhiều mối quan hệ khác nhau.

	
	Hình thức
	Truyện lịch sử có thể viết bằng văn xuôi hoặc văn vần, truyện ngắn hoặc tiểu thuyết. 

	
	Ngôn ngữ
	Vì cần tái hiện bối cảnh cụ thể của một thời đại đã qua nên ngôn ngữ tác phẩm thường mang đậm sắc thái lịch sử. Sắc thái này thể hiện qua các từ ngữ miêu tả sự vật, nhân vật, qua lời người kể chuyện và lời nói của các nhân vật.

	Chủ đề và đề tài
	Là vấn đề trung tâm, mang ý nghĩa cốt lõi hay thông điệp chính của TP. 





Nội dung 2:  TÌM HIỂU VĂN BẢN
2.1. Đọc hiểu văn bản
I. Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: [2], [7], [8], [9]
b) Nội dung hoạt động: 
GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để tìm hiểu về tác giả, KT đặt câu hỏi để HS tìm hiểu văn bản.
HS dựa vào phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà để thảo luận nhóm cặp đôi và trả lời những câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
Nhiệm vụ 1. Đọc văn bản
- GV hướng dẫn HS đọc và theo dõi các chiến lược đọc.
- Chú ý vào những chi tiết quan trọng của văn bản. Gạch bút chì vào chi tiết đó.
- Theo dõi phần cước chú ở chân trang văn bản, đọc thầm nội dung chú thích của các từ ngữ quan trọng.
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu chung
Chia nhóm theo cặp đôi, hoàn thành phiếu học tập số 2
	Văn bản:

	Tác giả
	

	Xuất xứ
	

	Bố cục
	

	Thể loại
	

	Ngôi kể
	

	Nhân vật chính
	


* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả: SGK
2. Tác phẩm
- Xuất xứ: “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” là cuốn truyện lịch sử gồm 18 phần.
                    Đoạn trích trên thuộc phần 3 của TP.
- Bố cục: 3 phần
+ Phần 1: từ đầu đến “...sao ta là người gần gụi, quan gia chẳng hỏi một lời?”: Hoàn cảnh và tâm trạng của quốc Toản khi đến bến Bình Than
+ Phần 2: tiếp theo đến “...Vậy thưởng cho em ta một quả”: Quốc Toản xông xuống thuyền rồng, tỏ bày ước nguyện đánh giặc cứu nước.
+ Phần 3: còn lại: Quốc Toản quyết chí chiêu binh mãi mã để cầm quân đi đánh giặc.
- Thể loại: Truyện lịch sử
- Ngôi kể: thứ 3
- Nhân vật chính: Hoài văn hầu Trần Quốc Toản


II. Đọc hiểu văn bản
a) Mục tiêu: [4], [3], [5], [7], [8], [9], [10], [11]
b) Nội dung hoạt động: 
GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để tìm hiểu về đặc điểm của truyện lịch sử được thể hiện qua văn bản, KT đặt câu hỏi để HS tìm hiểu văn bản.
HS dựa vào phiếu học tập  để thảo luận nhóm cặp đôi và trả lời những câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
* Nhiệm vụ 1: 1. Tìm hiểu bối cảnh, cốt truyện
* GV giao nhiệm vụ:
Câu 1: Em hãy cho biết câu chuyện được kể diễn ra trên bối cảnh sự kiện lịch sử nào của dân tộc ta?
Câu 2:  Hãy tìm các chi tiết được dùng để miêu tả quang cảnh và không khí diễn ra hội nghị Bình Than? Em có nhận xét gì về khung cảnh này? 
Câu 3: Nêu các sự việc chính tạo nên cốt truyện cho văn bản “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”? Em có nhận xét gì cốt truyện của văn bản này?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* GV giúp đỡ HS khi gặp khó khăn:
- GV nhắc lại thời điểm lịch sử nước ta chống giặc Mông-Nguyên:
 + sức mạnh ghê gớm của quân Nguyên.
+ Âm mưu của quân Nguyên: đòi mượn đường Đại Việt để quân Nguyên tiến xuống phương nam diệt Chiêm Thành. -> quay về chiếm nước ta.
+ Quân dân nhà Trần chống giặc: mở Hội nghị Bình Than, ý nghĩa của Hội nghị Bình Than.
- Quang cảnh ở bến Bình Than: chú ý các chi tiết:
+ thành phần tham gia
+ thuyền: thuyền ngự của vua, của các đại vương, các tước vương bậc dưới,  của tước hầu, cuối cùng là thuyền của tướng sĩ hộ vệ. 
+ Cách miêu tả các loại thuyền đó: 
+ Quân Thánh Dực canh gác:  
+  Những người nội thị quỳ ở mui, dâng trầu cau, dâng trà, dâng thuốc.
- Nhận xét: 
+  không khí có trang nghiêm k? tầm quan trọng của hội nghị?
+ Cách miêu tả theo trình tự nào? (bao quát đến cụ thể)
- Sự việc chính thì xác định theo hoạt động của nhân vật chính.
- Nhận xét cốt truyện: theo trình tự nào? Có ý nghĩa gì? 
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
 
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Bối cảnh, cốt truyện
a. Bối cảnh
- Quân Nguyên lâm le sang xâm lược nước ta. (bối cảnh lớn).
- Vua mở hội nghị tại bến Bình Than để bàn việc đánh giặc. 
- Quang cảnh ở bến Bình Than: trang nghiêm, tráng lệ, rực rỡ. (miêu tả từ bao quát đến cụ thể, phù hợp không khí của thời đại và sự kiện)
=> sự kiện có tính chất rất quan trọng, liên quan mật thiết đến an nguy của đất nước. 
   b. Cốt truyện
+ Cốt truyện được xây dựng dựa trên một sự kiện lịch sử có thật dưới triều Trần - Hội nghị Bình Than
+ Các sự việc trong cốt truyện được trình bày theo trình tự thời gian. 
=>Những sự việc ấy được sắp xếp  khéo léo để đẩy cao kịch tính, tăng thêm sức hấp dẫn cho câu chuyện. 




* Nhiệm vụ 2: 2. Tìm hiểu về nhân vật

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1:
- GV phát phiếu học tập, hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3 :  Tìm hiểu nhân vật Trần Quốc Toản (Hoài Văn Hầu)
	Nhân vật Trần Quốc Toản

	Lai lịch và xuất thân 
	

	  Tình huống  
	

	Tâm trạng, suy nghĩ, hành động, lời nói 
	Từ trên bờ:…………..

	
	Khi quyết xông xuống thuyền vua: ……………………


	
	Khi lên bờ: ………………


	Nhận xét về đặc điểm tính cách 
	


 
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS.

	Nhân vật Trần Quốc Toản

	Lai lịch và xuất thân
	 - Trần Quốc Toản là vương thất nhà Trần, mang tước Hoài Văn Hầu, cháu của Chiêu Thành Vương.
-> Là thành viên trong hoàng tộc, Quốc Toản có trách nhiệm đóng góp cho hoàng thất, cho triều đình (việc nhà)
- Quốc Toản mồ côi cha, sống với mẹ, tuổi còn niên thiếu (khoảng 15, 16 tuổi) khi giặc Nguyên lăm le xâm lược nước ta.
-> Là dân của một nước, Quốc Toản có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trước họa ngoại xâm (việc nước).

	Tình huống
	Vận nước lâm nguy, Quốc Toản muốn góp phần dự bàn việc nước, thể hiện ý nguyện đánh giặc bảo vệ tổ quốc. Nhưng chỉ là một chàng thiếu niên, Quốc Toản không được nhà vua cho tham gia bàn bạc việc quốc gia đại sự. Tìm đến tận bến Bình Than nhưng bị quân thánh Dực ngăn cản không cho xuống thuyền vua.

	Tâm trạng, suy nghĩ, hành động, lời nói
	Từ trên bờ: 
+  Thẫn thờ nhìn cảnh tượng trên bến Bình Than. 
+ Thấy “nhục nhã” vì phải “đứng rìa” khi chứng kiến thuyền của các vị vương hầu chỉ hơn mình dăm sáu tuổi cũng được dự bàn việc quân. 
+ Nhìn cảnh các vương hầu cùng nhà vua bàn định việc nước trong thuyền, Quốc Toản băn khoăn “sao lại phải kéo sát tận đây mà bàn đi bàn lại” vì câu trả lời với chàng đã rõ ràng, dứt khoát: “chỉ có việc đánh”. Chàng chỉ muốn xuống thuyền xin vua cho đánh nhưng cũng ý thức được đó là hành vi phạm thượng, tội nặng đáng phải chém đầu.
+ Quốc Toản so sánh mình với những người dân thường áo vải, để nhận thấy họ “còn biết đường phải trái, huống chi ta là bậc tôn thất há lại không nghĩ được như họ sao? Đến họ và quan gia còn hỏi kế, sao ta là người gần gụi, quan gia chẳng hỏi lấy một lời? Càng nghĩ thế, ruột gan chàng càng nóng như lửa đốt.
· là chàng thiếu niên tuy tuổi nhỏ nhưng đã biết quan tâm đến vận nước, 
biết lo cho an nguy của dân tộc; căm thù giặc sâu sắc; ước mong tha thiết muốn tỏ bày tấm lòng chân thành, sôi nổi, nhiệt huyết của mình để góp vào việc đánh giặc, giữ nước.

	
	Khi quyết xông xuống thuyền vua: 
+ Hoài Văn hiểu rõ hành động tự ý xông xuống thuyền là trọng tội nhưng chàng vẫn “liều một chết”, “mặc cho triều đình luận tội”. Chỉ mong được nói to hai tiếng xin đánh để tỏ rõ tấm lòng và ý kiến của bản thân. 
=>Tính chất hành động thì bồng bột, nông nổi nhưng mục đích thì trong sáng, chân thành.
+ Chàng xô mấy người lính Thánh Dực “ngã chúi”; tuốt gươm mắt trừng điên dại”; “đỏ bừng mặt, quát lớn”, “vung gươm múa tít” cùng với những lời nói dứt khoát “không buông ra ta chém”, “lôi thôi thì hãy nhìn lưỡi gươm này”.
 => Hành động rất mạnh mẽ, quyết đoán, dũng cảm.
- Trò chuyện với Chiêu Thành Vương:
+ Thái độ: cúi đầu thưa -> sự lễ phép tôn kính với bậc trưởng thượng. 
+ Lời nói: giải thích rõ lí do mình hành động như vậy. Xuất phát từ tấm lòng trung nghĩa, muốn chia sẻ nỗi lo với nhà vua (trung), muốn gánh vác lo toan việc nước để cứu nguy xã tắc (nghĩa). Vì vậy, biết là “mang tội lớn” nhưng vẫn làm.
+ Khi nghe nói có người chủ hòa, thái độ của Quốc Toản thay đổi hẳn: “đứng phắt dậy, mắt long lên” rồi “chạy xồng xộc xuống bến, quỳ tâu vua mà tiếng nói như thét”. 
+ Lời nói: “Ai chủ hòa? Ai chủ hòa? Cho nó mượn đường ư? Không biết đấy là kế giả đồ diệt Quắc của nó đấy sao?  Dâng giang sơn gốm vóc này cho giặc hay sao mà lại làm thế?
+ Tiếng nói như thét: “Xin quan gia cho đánh! Cho giặc mượn đường là mất nước.”
· Hàng loạt câu nghi vấn vừa chất vấn để vạch trần bộ mặt phản quốc của phe “chủ hòa” vừa thể hiện một cách trực tiếp, nồng nhiệt sự bất bình, căm phẫn của Quốc Toản.
·  Tiếng thét thể hiện ước nguyện thiết tha của một người yêu nước, lo cho vận nước.

	
	Khi lên bờ: 
+ Hoài Văn “tức, vừa hờn vừa tủi”, “quắc mắt lắm chặt bàn tay lại”, “bàn tay rung lên vì giận dữ” vì vẫn không dự được dự bàn việc nước, lại nhận những tiếng cười của mấy vị vương hầu chỉ hơn chẳng vài tuổi, cả tiếng cười chế nhạo của đám quân Thánh Dực
 + Chàng quyết tâm chiêu binh mãi mã, cầm quân đi đánh giặc để chứng tỏ mình không phải một kẻ “toi cơm”, để “báo được ơn vua”. 
+ Quả cam trong tay chàng đã nát bét từ lúc nào, chỉ còn trơ bã.
=>  Thể hiện lòng yêu nước mãnh liệt, ý chí quyết chiến để báo ơn vua, đền nợ nước nhưng cũng là để thể hiện và khẳng định giá trị của bản thân mình. Cách thể hiện tình cảm hồn nhiên nhưng đáng quý, đáng trọng và đáng phục.


	Nhận xét về đặc điểm tính cách
	- Trần Quốc Toản là hình ảnh chàng thiếu niên trẻ tuổi, sinh ra trong cảnh vận nước lâm nguy, đã sớm biết lo lắng cho giang sơn, xã tắc, thể hiện lòng yêu nước một cách nồng nhiệt, chân thành đầy mạnh mẽ và quả cảm.
 - Chính những tình cảm và hành động ấy đã góp phần tạo nên người anh hùng dũng cảm chiến đấu, giết giặc, lập công dưới lá cờ thêu sáu chữ vàng trên chiến trường những năm về sau. 
- Chân dung nhân vật Trần Quốc Toản cũng là hình ảnh tiêu biểu trong lớp lớp thiếu niên anh dũng, cho tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm từ bao đời nay của dân tộc ta.




GV giảng giải thêm:
- Hình tượng Trần Quốc Toản được nhà văn Nguyễn Huy Tưởng xây dựng dựa trên nguyên mẫu anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản trong lịch sử triều Trần. Đại Việt sử ký toàn thư cùng Khâm định Việt sử thông giám cương mục có ghi: vào tháng 10 năm 1282, vua Trần Nhân Tông mở hội nghị Bình Than, cùng quan viên bàn kế chống quân Nguyên. Nhà vua thấy Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, Hoài Nhân Vương Trần Quốc Kiện đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản trong lòng hổ thẹn, phẫn khích, tay cầm thanh kiếm, tay kia bóp nát quả cam lúc nào không hay.
- Để hình tượng nhân vật trở nên sinh động và chân thực, tác giả đã sáng tạo ra các chi tiết miêu tả tâm trạng, suy nghĩ, cảm xúc, hành động của nhân vật. Đặc biệt, ông còn đặt Trần Quốc Toản trong một tình huống đầy thử thách và các mối quan hệ khác nhau để tính cách nhân vật được bộc lộ trọn vẹn và trở nên ấn tượng.
GV chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
2. Nhân vật 
a. Nhân vật chính Trần Quốc Toản
- Là hình ảnh chàng thiếu niên trẻ tuổi, sinh ra trong cảnh vận nước lâm nguy, đã sớm biết lo lắng cho giang sơn, xã tắc, thể hiện lòng yêu nước một cách nồng nhiệt, chân thành đầy mạnh mẽ và quả cảm.
  


	
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2:
 GV phát vấn HS:
Câu 1: Chứng kiến hành động và nghe lời tâu bày của Trần Quốc Toản, vua Thiêụ Bảo có thái độ và cách xử lí như thế nào? Thái độ và cách xử lí đó cho thấy điều gì ở vị vua này? 
Câu 2: Nhân vật Chiêu Thành Vương đã có những lời nói như thế nào trước hành động xông xuống thuyền ngự của Hoài Văn? 
Câu 3: Thông qua lời nói của Chiêu Quốc Vương em thấy nhân vật này là người như thế nào?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- GV hướng dẫn hs những chi tiết quan trọng.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
* Gv giảng giải thêm:
- Hành động, lời nói của Vua: 
 Về lí: hành động của Quốc Toản là trái phép nước, tội ấy khó dung -> đáng trách. Nhưng cũng thể hiện tấm lòng người biết lo cho vua, cho nước -> đáng trọng.
 Về tình: Quốc Toản tuổi còn trẻ, không tránh khỏi những bồng bột, nông nổi-> đáng cảm thông. Tình cảnh (cha mất sớm, thiếu người rèn cặp, dạy dỗ thường xuyên-> đáng thương.
Hành động của nhà vua:
Lấy quả cam ban thưởng cho Quốc Toản (như bao nhiêu vương hầu khác dự hội) => Hành động vừa thể hiện sự ghi nhận, ngợi khen đồng thời như lời an ủi, động viên, khích lệ với tấm lòng, chí hướng của Quốc Toản. 

	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
2. Nhân vật 
a. Nhân vật chính Trần Quốc Toản
b. Các nhân vật phụ
- Nhân vật vua Trần Nhân Tông:  là vị minh quân, yêu nước, cũng là người đức độ, bao dung. Vừa biết lo toan việc nước vừa thu xếp việc nhà, việc họ để tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết đồng lòng để đánh giặc. 
- Nhân vật Chiêu Thành Vương: Đó là hình ảnh của bậc trưởng thượng trong gia đình, yêu thương quan tâm dạy dỗ thế hệ sau.
- Nhân vật Chiêu Quốc Vương: là kẻ lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ, sợ hãi trước thế giặc mạnh, chỉ quan tâm bảo toàn lợi ích của bản thân mà không tính tới tồn vong của đất nước của nhân dân của xã tộc. Đó cũng là kẻ gian xảo, mượn việc công để báo thù riêng.



* Nhiệm vụ 3: 3. Tìm hiểu về hình thức, ngôn ngữ, chủ đề, đề tài
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập 3:
 GV phát vấn HS:
Câu 1:  Văn bản sử dụng hình thức nào? 
Câu 2:  Nhận xét chung về ngôn ngữ trong văn bản?
Câu 3:  Em hãy nêu đề tài và chủ đề của văn bản?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- GV hướng dẫn hs những chi tiết quan trọng.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả cá nhân.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.

	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
3.Ngôn ngữ, hình thức, chủ đề, đề tài
- Hình thức: Tiểu thuyết lịch sử
- Ngôn ngữ: sử dụng hệ thống các từ Hán Việt để chỉ tứơc vị, cách xưng hô, đồ vật của hoàng thất kết hợp với các thành ngữ hán Việt chỉ điển tích, điển cố. 
- Đề tài:  Lịch sử - Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc. 
- Chủ đề : Ngợi ca anh hùng thiếu niên có tấm lòng yêu nước nhiệt thành, có tinh thần quả cảm và ý thức trách nhiệm cao với sự tồn vong của giang sơn xã tắc...


 III. TỔNG KẾT
- Mục tiêu: Sơ kết nd và NT.
- Nội dung: GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS trả lời
- Sản phẩm: Câu trả lời của HS
- Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV đặt câu hỏi:
- Tổng kêt lại NT tiêu biểu và nội dung chính của truyện.
- Giải thích nhan đề truyện: Lá cờ thêu sáu chữ vàng.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nvht.
* Báo cáo, thảo luận:  HS trình bày kết quả cá nhân.
*Kết luận, nhận định: 
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
2.2 Viết kết nối với đọc: 
a) Mục tiêu:  [6]; [11], [7], [9]
b) Nội dung: HĐ cá nhân
c) Sản phẩm: Đoạn văn
 d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn hs làm bài tập ở nhà:
Viết đoạn văn (khoảng 7- 9 câu) phân tích chi tiết Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.
B2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
B3: Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài 
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận bài và sửa chữa, đánh giá bài hs.











Tiết 4: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu: [9]; [7]; [8]; [11]; [10]; [12]
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
 a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của các em với nội dung VB.
 b. Nội dung: HS vận dụng trải nghiệm thực tế và kết quả chuẩn bị bài học ở nhà để làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 Giao nhiệm vụ:
 GV nêu nhiệm vụ: Em hãy lấy ví dụ những câu nói mà chỉ giới trẻ mới có thể hiểu. Phân tích nội dung câu nói đó.
Thực hiện nhiệm vụ: 
 - HS hoạt động cá nhân. 
Báo cáo, thảo luận: yêu cầu khoảng 4 HS trả lời.
Kết luận, nhận định:
 - GV khơi gợi vấn đề để nêu nhiệm vụ cho bài học mới. 
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: [9]; [7]; [8]; [11]; [10]; [12]
b. Nội dung: GV hỏi, HS trả lời
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
 1. Nhận biết và xác định đặc điểm của biệt ngữ xã hội
* Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 PHÂN TÍCH VÍ DỤ:
 a) Giải nghĩa từ in đậm trong câu thơ sau và nhận xét về phạm vi sử dụng và hình thức ngữ âm của các từ ngữ đó.
  Anh đi công tử không “vòm”
Ngày mai “kện rệp” biết “mòm” vào đâu”.
                                           (Nguyên Hồng)
 b) Giải nghĩa từ in đậm trong câu sau và nhận xét về nghĩa của từ ngữ đó trong sự so sánh với nghĩa vốn có của từ ngữ (trong từ điển)
“Tớ chỉ nhường tháng này thôi, tháng sau thì tớ cho cậu “ngửi khói”.
c. Trong xã hội, những tầng lớp nào thường sử dụng những lớp từ ngữ này?
d. Đối với các nhà văn, nhà thơ những từ ngữ này có tác dụng gì?
e. Đối với cuộc sống hằng ngày, theo em phạm vi sử dụng của lớp từ này như thế nào?
* Thực hiện nhiệm vụ:	
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	

	 1. Lý thuyết (Tri thức Tiếng Việt): Biệt ngữ xã hội
* Ví dụ: 
* Nhận xét:
+  vòm:  là nhà
+ kện rệp: là hết gạo
+ mòm: là ăn
· Các từ này với nghĩa tương ứng như trên chỉ dùng trong giới giang hồ, bọn lưu manh, trộm cắp đầu thế kỷ 20.
· Các từ “kện rệp”, “mòm” có hình thức ngữ âm hoàn toàn mới lạ, trong vốn từ tiếng Việt chưa có. Từ “vòm” có trong tiếng việt nhưng mang nghĩa khác.
+ “ngửi khói” nghĩa vốn có:  dùng mũi để nhận biết mùi khói. 
+ “ngửi khói” (nghĩa trong câu văn):  tụt lại phía sau. =>Nghĩa của từ ngữ trong câu văn đã có sự khác biệt so với nghĩa vốn có của từ ngữ dù hình thức ngữ âm vẫn giống nhau.
- Định nghĩa: Biệt ngữ xã hội là những từ ngữ có đặc điểm riêng (về ngữ âm, ngữ nghĩa) hình thành trên những qui ước riêng của một nhóm người nào đó, do vậy, chỉ sử dụng trong phạm vi hẹp.
- Đặc điểm: 
+ Điểm riêng biệt ở ngữ âm (chưa có trong từ vựng)
+ Điểm riêng biệt ở ngữ nghĩa (có trong từ điển nhưng hiểu theo nghĩa khác).
+ Trong vb thường các biệt ngữ xã hội sẽ được đưa vào dấu ngoặc kép hoặc được in nghiêng và được chú thích về nghĩa.
- Sử dụng: Hạn chế, phù hợp với đối tượng và mục đích sử dụng. Đối với nhà văn, nhà thơ đôi khi cần thiết.


Nhiệm vụ 2.  Luyện tập
*Chuyển giao nhiệm vụ:    
Bài tập 1 GV gọi HS lên bảng làm bài tập.
Bài tập 2, 3 cho HS hoạt động cá nhân.
Bài tập 4 HS về nhà tự làm.
- Hs thực hiện nhiệm vụ: 
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát, lắng nghe.
- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân 
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
Bài Tập 1 (T16)
a)
+  Biệt ngữ trong câu trên là từ “gà” 
+ Dấu hiệu nhận biết: từ được đưa vào dấu ngoặc kép và nghĩa của từ không giống với nghĩa vốn có của từ ấy
+ Giải nghĩa từ “gà” trong câu văn
không phải chỉ một loại gia cầm nuôi để lấy thịt hoặc trứng, mà có nghĩa chỉ những người có tố chất tốt, được lựa chọn để đào tạo, huấn luyện chuyên biệt.
b. 
+  Biệt ngữ trong câu trên là từ “tủ” 
+ Dấu hiệu nhận biết: từ “tủ” 
  được đưa vào dấu ngoặc kép và nghĩa của từ “tủ” không giống với nghĩa vốn có của từ đó (trong từ điển “tủ” là đồ dùng bằng gỗ, hình hộp đứng, có vách ngăn để cất, chứa đồ đạc).
+ Giải nghĩa từ “tủ” trong câu văn có nghĩa là dồn tâm sức học tập, rèn luyện một số kiến thức, kỹ năng cụ thể chứ không đầy đủ, toàn diện theo yêu cầu.
Từ “tủ” ở đây là biệt ngữ xã hội bởi theo từ điển, tủ là vật dụng để chứa đồ bên trong. Trong bối cảnh thi cử và ôn tập, tủ là để chỉ việc học sinh không chịu ôn tập kĩ càng tất cả kiến thức cần thiết mà chỉ ôn những phần mà mình nghĩ sẽ thi vào.
Bài Tập 2 (T16)
Người kể chuyện phải giải thích cho cụm từ để “đánh một tiếng bạc lớn” vì đây là cũng từ chuyên dùng của giới giang hồ, trộm cắp. Người đọc thông thường sẽ không hiểu được hoặc hiểu không đúng nghĩa của cụm từ này. 
Tác giả dùng cụm từ này với mục đích khắc họa chân dung của nhân vật Cai Xanh- một tay giang hồ táo tợn, dám thực hiện những vụ cướp lớn.
Bài Tập 3 (T16)
+ Các biệt ngữ xã hội đều được dùng trong một nhóm người nhất định.
+ Trong phóng sự “Tôi kéo xe” của Tam Lang, biệt ngữ “làm xe” được dùng trong nhóm   những người lao động nghèo, làm nghề kéo xe.
+ “Làm xe”: làm nghề thuê xe kéo (nhận xe của người cai và phải trả lại xe cùng một khoản thuế vào cuối mỗi ngày).
Trong Cạm bẫy người của Vũ Trọng Phụng, các biệt ngữ “chim mòng”, “nhà đi săn”, “viên đạn” được dùng trong nhóm những kẻ hành nghề cờ bạc bịp.
+ “chim mòng”: Nạn nhân bị bọn lừa bịp đưa vào bẫy để lừa lấy hết tiền.  
+ “nhà đi săn”: những kẻ lừa đảo, đặt bẫy để lừa gạt người nhẹ dạ tham lam. 
 + “viên đạn”: tiền kẻ lừa đảo bỏ ra để khơi gợi lòng tham của nạn nhân.
-> Nhờ việc sử dụng các biệt ngữ xã hội, tác giả đã khắc họa sống động ngôn ngữ, đặc điểm của các nhân vật cùng với cuộc sống sinh hoạt của họ.
Khi đọc tác phẩm văn học, gặp các biệt ngữ như thế, việc đầu tiên cần làm là giải nghĩa của những biệt ngữ này. Có thể tìm hiểu nghĩa của các biệt ngữ bằng những cách sau:
+ Tìm hiểu phần chú thích trong tác phẩm, có thể biệt ngữ đó đã được tác giả giải nghĩa.
+ Tìm hiểu thông qua hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm và bối cảnh xã hội (không gian, thời gian) được tác giả xây dựng.
Bài Tập 4 (T17)
a). biệt ngữ “lầy”: chơi không đẹp, chơi xấu
=> Trong ngữ cảnh là cuộc trò chuyện của hai bố con, có khoảng cách về tuổi tác. Do vậy, việc dùng biệt ngữ của giới trẻ khi nói chuyện với bố là chưa phù hợp vì có thể bố không hiểu nghĩa của biệt ngữ hoặc không thể hiện sự tôn trọng với bố.
b). biệt ngữ “hem”: không
=> Trong ngữ cảnh cuộc trò chuyện của hai người bạn cùng trang lứa, nội dung cuộc trò chuyện là sự việc thường ngày thì việc sử dụng biệt ngữ là phù hợp và được chấp nhận.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu:   Hs thực hiện bài tập
b) Nội dung: HS viết
c) Sản phẩm học tập:   
d) Tổ chức thực hiện: 	
- Sử dụng phần mềm PowerPoint 
- Kĩ thuật/ Phương pháp: động não, Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm
* Giao nhiệm vụ học tập:   
Cùng với sự bùng nổ của những trang mạng xã hội, ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay đang có những thay đổi và cập nhật nhanh chóng. Hàng loạt các biệt ngữ (tiếng lóng) được các bạn trẻ sáng tạo và sử dụng phổ biến. Là một người trẻ, em hãy chỉ ra mặt lợi và hại của việc các bạn trẻ sử dụng tiếng lóng hiện nay.
* Thực hiện nhiệm vụ: 
HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy độc lập…
* Báo cáo kết quả: 
GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS.
Cho điểm số.
· GV nhắc nhở học sinh học bài và chuẩn bị văn bản 2.

                                                                     Bàn Đạt, ngày 06 tháng 09 năm 2025
                                                       Tổ phó đã duyệt từ tiết 1-4
                                                          


                                                     Nguyễn Thị Minh Ngọc

Tuần 2: Tiết 5,6:  Văn bản 2:              
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH 
(Trích Hoàng Lê nhất thống chí, Ngô gia văn phái)

 I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù 
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện sử: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ.  [1].
- Nhận biết những nét khái quát về các tác giả của dòng họ Ngô và tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí [2].
- Nhận biết được bối cảnh lịch sử và cốt truyện [3].
- Nhận biết và phân tích được các chi tiết tiêu biểu của các hệ thống nhân vật, trong đó quan trọng nhất là nhân vật chính Quang Trung. [4].
-  Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ xác  định chủ đề tác phẩm.[5].
- Viết được đoạn văn trình bày cảm nhận về một chi tiết thú vị trong đoạn trích “Quang Trung đại phá quân Thanh” [6].
- Củng cố và thực hành từ ngữ địa phương. [7]
b. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [8]
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải                                               quyết vấn đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [9]
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp. [10]
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: ham học, hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà gv giao cho. [11]
- Trách nhiệm: Tự hào về truyền thống yêu nước và giữ nước của cha ông[12]. 
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy đọc – hiểu văn bản.
- Kế hoạch bài dạy, Sách giáo khoa, sách tham khảo, TP “ Quang Trung đại phá quân Thanh” sử dụng trong quá trình dạy đọc – hiểu văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề
b) Nội dung hoạt động: Hs chơi trò chơi
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ
d) Tổ chức hoạt động:
- Kĩ thuật/ Phương pháp: động não, trò chơi
* Chuyển giao nhiệm vụ: Hs chơi trò chơi: ĐÂY LÀ AI? 
Mỗi 1 mảnh ghép là 1 câu hỏi. Khi trả lời hết các câu hỏi thì mảnh ghép cuối cùng đc mở ra. Đó là người anh hùng mà chúng ta cần tìm hiểu.
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: 
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá nhận xét, kết nối bài học: GV đánh giá và dẫn vào bài học. 
2. Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
I. Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: [1], [2], [8], [9]
b) Nội dung hoạt động: 
GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để tìm hiểu về tác giả, KT đặt câu hỏi để HS tìm hiểu văn bản.
HS dựa vào phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà để thảo luận nhóm cặp đôi và trả lời những câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:   
Nhiệm vụ 1. Đọc văn bản
- GV hướng dẫn HS đọc và theo dõi các chiến lược đọc.
- Chú ý vào những chi tiết quan trọng của văn bản. Gạch bút chì vào chi tiết đó.
- Theo dõi phần cước chú ở chân trang văn bản, đọc thầm nội dung chú thích của các từ ngữ quan trọng.
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu chung
Chia nhóm theo cặp đôi, hoàn thành phiếu học tập số 2
	Văn bản:

	Tác giả
	

	Xuất xứ
	

	Bố cục
	

	Thể loại
	

	Ngôi kể
	

	Nhân vật chính
	


* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả: SGK
2. Tác phẩm
- Xuất xứ: “ Hoàng Lê nhất thống chí” là cuốn truyện lịch sử gồm 17 hồi. Viết bằng chữ Hán theo lối chương hồi.
                    Đoạn trích trên thuộc hồi 14 của TP.
- Bố cục: 3 phần
 + Phần 1 (từ đầu đến 25 tháng Chạp năm Mậu Thân (1788)): quân Thanh kéo vào xâm lược nước ta
+ Phần 2 (tiếp… rồi kéo vào thành): chiến thắng thần tốc của đạo quân dưới sự dẫn dắt tài ba, trí lược của vua Quang Trung.
+ Phần 3 (còn lại): Quân Thanh đại bại và tình cảnh thảm hại vua Lê Chiêu Thống
- Thể loại: Truyện lịch sử
- Ngôi kể: thứ 3
- Nhân vật chính: Nguyễn Huệ - Quang Trung.


II. Đọc hiểu văn bản
1. Tìm hiểu bối cảnh, cốt truyện
a) Mục tiêu: [3], [8], [9], [10], [11]
b) Nội dung hoạt động: 
GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để tìm hiểu về đặc điểm của truyện lịch sử được thể hiện qua văn bản, KT đặt câu hỏi để HS tìm hiểu văn bản.
HS dựa vào phiếu học tập  để thảo luận nhóm cặp đôi và trả lời những câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
*GV giao nhiệm vụ:
Câu 1: Em hãy cho biết câu chuyện được kể trong văn  bản diễn ra trên bối cảnh sự kiện lịch sử nào của dân tộc ta?
Câu 2: Hãy chỉ ra buổi cảnh không gian và thời gian được tái hiện trong văn bản. Em có nhận xét gì về bức                                                 ảnh này?
Câu 3: Hãy thuật lại các sự kiện chính tả nên cô chuyển cho văn bản theo các mốc thời gian em nhận   xét gì về cốt truyện của văn bản này?

* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* GV giúp đỡ HS khi gặp khó khăn:
1. Nhắc lại giai đoạn lịch sử: Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn.
2. Các sự kiện lịch sử chính:
+ Cuối 1788: Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh. Tôn Sĩ Nghị thống lĩnh 20 vạn quân sang xâm lược nước ta, chiếm đóng Thăng Long.
+ 20/11/1788: Ngô Văn Sở lui quân về Tam Điệp, cho  Nguyễn Văn Tuyết chạy về Phú Xuân cấp báo của Nguyễn Huệ.
+ 25/12/1788: Nguyễn Huệ lên ngôi vua, lấy hiệu là Quang Trung, tự mình đốc suất đại binh ra Thăng Long                              đánh giặc.
+ 20/12/1788: Quang Trung tổ chức cuộc duyệt binh lớn ở Nghệ An. Tại đây, nhà vua có bài nói phủ dụ quân sĩ.
+ 30/12/1788: Quang Trung hội quân cùng với các tướng ở Tam Điệp. Cho toàn quân ăn tết sớm, hẹn mùng 7 vào giải phóng Thăng Long.
+ 3/1/1789: Quân Tây Sơn bao vây, công hạ đồn Hà Hồi .
+ 5/1/1788: Quân Tây Sơn tiêu diệt đồn Ngọc Hồi, mở toang cánh cửa vào giải phóng Thăng Long.
+ 25/12/1788: Quân Thanh đại bại, Tôn Sĩ Nghị hoảng sợ bỏ                     chạy. Lê Chiêu Thống thảm hại chạy theo quân xâm lược.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả  làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.

	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Bối cảnh, cốt truyện
a. Bối cảnh
· Thời gian: kéo dài từ ngày 20/11/1788 và kết thúc ngày 6/1/1788 gắn liền với các sự kiện trong lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh.
· Không gian: từ thành Phú Xuân ra giải phóng thành Thăng Long.
Nhận xét:
+ Thời gian dài và không gian rộng cho phép tác giả tái hiện quy mô to lớn cùng ý nghĩa trọng đại của sự kiện.
+ Góp phần thể hiện không khí căng thẳng, khẩn trương trước và trong trận đánh.
+ Tái hiện một bức tranh rộng lớn với sự xuất hiện của nhiều nhân vật lịch sử được khắc học rõ nét, ấn tượng.
b. Cốt truyện
 + Cốt truyện tái hiện  đều là các sự kiện lịch sử diễn ra vào cuối năm 1788, đầu năm 1789; đều có các thông tin cụ thể, chính xác: thời gian, địa điểm, nhân vật tham gia, diễn biến...
+ Các sự việc được kể theo  trình tự thời gian trước- sau, đồng thời cũng thể hiện được mối quan hệ nhân- quả giữa các sự việc.
 + Các sự kiện được chọn những thông tin, chi tiết sinh động, tiêu biểu, cốt lõi để lời kể ngắn gọn.
+ Kết hợp giữa tự sự và miêu tả để lời văn sống động, giàu hình ảnh, 
=> Văn bản vừa có sự chính xác, nghiêm ngặt của một kí sự lịch sử, vừa có nét sinh động, lôi cuốn của một tác phẩm văn chương. 


2. Tìm hiểu về hệ thống nhân vật
a) Mục tiêu: [4], [8], [9], [10], [11]
b) Nội dung hoạt động: 
GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để tìm hiểu về đặc điểm của truyện lịch sử được thể hiện qua văn bản, KT đặt câu hỏi để HS tìm hiểu văn bản.
HS dựa vào phiếu học tập  để thảo luận nhóm cặp đôi và trả lời những câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
Nhiệm vụ 1. Nhân vật Quang Trung
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Câu 1: Tìm những chi tiết tiêu biểu miêu tả thái độ, lời nói và hành động của Bắc Bình Vương khi nghe tin báo quân Thanh xâm lược nước ta. Những chi tiết đó cho thấy đặc điểm tính cách nào của nhân vật?
Câu 2: Tìm những chi tiết tiêu biểu miêu tả thái độ, lời nói và hành động của vua Quang Trung trong chỉ huy trận đánh chiếm các đồn Hà Hồi, Ngọc Hồi? 
Câu 3: Cảm nhận của em về vị vua Quang Trung, vị tướng chỉ huy trận đánh? Cảm hứng của các tác giả về vị anh hùng dân tộc này?
· 	Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
GV giúp đỡ khi HS gặp khó khăn:
- Những chi tiết tiêu biểu miêu tả thái độ, lời nói và hành động của Bắc Bình Vương khi nghe tin báo quân Thanh xâm lược nước ta:
1.+ Bắc Bình Vương tiếp nhận tin báo, giận lắm, liền họp các tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay.
+ Bắc Bình Vương tế cáo trời đất cùng thần sông, thần núi, lên ngôi hoàng đế.
+ Gặp Nguyễn Thiếp để hỏi cơ mưu.
+ Tuyển mộ quân lính ở Nghệ An, duyệt binh, phủ dụ quân sĩ, lên kế hoạch tiến quân đánh giặc.
=> Những chi tiết đó cho thấy vua Quang Trung là người nhạy bén, sáng suốt, hành động mạnh mẽ và quyết đoán.
2- Lên ngôi vua
- Nhận định tình hình giữa ta và địch và bè lũ bán nước (trong lời phủ dụ tướng sĩ) 
- Suy xét bề tôi và dùng người (khi QT đến Tam Điệp với Sở, Lân, Ngô Th Nhậm).
=> có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén.
3. – Luôn tin ở mình, tin ở chính nghĩa của dân tộc (tính trước ngày chiếm đc thành TL, đuổi đc quân Thanh.
- Bàn với Ngô Thì Nhậm quyết sách ngoại giao trong 10 năm tới
=> là ng có tầm nhìn xa trông rộng.
4. – Hành quân thần tốc nhưng đội quân vẫn chỉnh tề.
- Nghĩa binh ở sông Gián: bắt sống, giết hết.
- Đồn Hà Hồi: lặng lẽ vây kín, vây kín, phô trương thanh thế.
- Đồn Ngọc Hồi:
+ Làm ván… dàn trận
+ Tự mình chỉ huy trận
+ Đón đánh tàn quân tháo chạy ở Yên Duyên, đầm Mực.
=> Vị tướng có tài chỉ huy thao lược xuất chúng
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả  làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
2. Hệ thống nhân vật
a. Nhân vật Nguyễn Huệ - Quang Trung
- Là người có trí tuệ nhạy bén, sáng suốt, hành động mạnh mẽ và quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng, có tài chỉ huy quân sự lỗi lạc.
- Có tinh thần yêu nước mãnh liệt.
- Nguồn cảm hứng chủ đạo: cảm hứng anh hùng ca, ngợi ca.



Nhiệm vụ 2. Quân tướng nhà Thanh và vua tôi Lê Chiêu Thống
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
 Câu 1:  Nhân vật Lê Chiêu Thống được khắc họa rõ nét qua những chi tiết tiêu biểu nào? 
Câu 2: Phân tích một chi tiết đặc sắc, thể hiện rõ bản chất của nhân vật Lê Chiêu Thống, qua đó thấy được thái độ của tác giả đối với nhân vật này.
Câu 3: Tìm chi tiết miêu tả quân lính nhà Thanh và bè lũ bán nước? 
Câu 4: Qua đó thấy được thái độ của tác giả đối với các nhân vật này.?
· 	Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
GV quan sát, hỗ trợ HS
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả  làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
* GV giảng giải thêm: Tình cảm, thái độ của các tác giả Ngô gia:
Với Quang Trung:
+ Ca ngợi tài năng, công đức với dân, với nước
+ Thể hiện sự khâm phục, ngưỡng mộ
Với Lê Chiêu Thống
+ Không đồng tình với hành động bán nước
+ Có chút ngậm ngùi, xót xa trước tình cảnh thê thảm của ông vua mất nước.
Với Tôn Sĩ Nghị:
+ Căm ghét kẻ xâm lược
+ Hả hê, sung sướng khi miêu tả tình cảnh thảm bại của quân tướng nhà Thanh.
Lí giải thái độ của các tác giả Ngô Gia:  Khách quan:
+ Tài năng, công đức của Quang Trung với dân với nước là không thể phủ nhận.
+ Hành động ích kỉ, bán nước hại dân của LCT không gì biện hộ được.
Chủ quan:
+ Các tác giả giữ được ngòi bút khách quan của người chép sử khi tái hiện sự việc, đánh giá nhân vật.
+ Đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết, khen- chê, công
-tội đều xếp theo lợi ích của dân tộc.
+ Nhiều đời chịu ơn sâu nhà Lê, nên có phần xót xa.
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
2. Hệ thống nhân vật
b. Quân tướng nhà Thanh và vua tôi Lê Chiêu Thống
- Quân tướng nhà Thanh: 
+ Tướng Tôn Sĩ Nghị
+ Đám tàn quân
· Vua tôi Lê Chiêu Thống: bán nước, hại dân, hèn nhát, bạc nhược, thảm hại. 


3. Tìm hiểu về hình thức, ngôn ngữ và chủ đề, đề tài
a) Mục tiêu: [4], [8], [9], [10], [11]
b) Nội dung hoạt động: 
GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để tìm hiểu về đặc điểm của truyện lịch sử được thể hiện qua văn bản, KT đặt câu hỏi để HS tìm hiểu văn bản.
HS dựa vào phiếu học tập  để thảo luận nhóm cặp đôi và trả lời những câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập.
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Câu 1: Hình thức văn bản này là gì? 
Câu 2:  Ngôn ngữ có phù hợp với thể loại k? 
Câu 3:  Chủ đề và đề tài của tác phẩm?	
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân.
GV quan sát, hỗ trợ HS
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả  làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
3. Hình thức, ngôn ngữ và chủ đề, đề tài
- Hình thức: Tiểu thuyết lịch sử viết theo lối chương hồi.
- Ngôn ngữ: Phù hợp (từ cổ, từ Hán Việt, từ quân sự) với bối cảnh lịch sử
- Chủ đề: 
+ Phản ánh sự sụp đổ không cưỡng nổi của triều đại Lê - Trịnh và sự hỗn loạn của Đàng Ngoài cuối thế kỉ XVIII.
+ Ca ngợi khí thế sấm sét của phong trào nông dân Tây Sơn và tài trị xuất chúng của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ.
· Đề tài:
+ Lịch sử, cuộc kháng chiến chống quân Thanh.
+ Người anh hùng dân tộc Quang Trung.


III. TỔNG KẾT
- Mục tiêu: Sơ kết nd và NT.
- Nội dung: GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS trả lời
- Sản phẩm: Câu trả lời của HS
- Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi:
Câu 1: Tổng kết lại NT tiêu biểu và nội dung chính của truyện.
Câu 2: Qua 2 văn bản, rút ra cách đọc hiểu một truyện lịch sử? (Bài tập liên kết giữa 2 văn bản cùng thể loại)
- Hs thực hiện nhiệm vụ
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát, lắng nghe.
- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân 
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nvht
* Báo cáo, thảo luận:  HS trình bày kết quả cá nhân.
*Kết luận, nhận định: 
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.

[image: ]
2.2 Viết kết nối với đọc: 
a) Mục tiêu:  [6]; [10], [9]
b) Nội dung: HĐ cá nhân
c) Sản phẩm: Đoạn văn
 d) Tổ chức thực hiện
* Chuyển giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn hs làm bài tập ở nhà:
 Bài tập (trang 24 sgk Ngữ văn 8 Tập 1) Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) nêu cảm nhận về một chi tiết trong văn bản Quang Trung đại phá quân Thanh để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất.
*Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
*Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài 
* Kết luận, nhận định:  GV nhận bài và sửa chữa, đánh giá bài hs.



Tiết 7: Thực hành Tiếng Việt
I. Mục tiêu: [7]; [8]; [9]; [10]
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
 a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của các em với nội dung VB.
 b. Nội dung: HS vận dụng trải nghiệm thực tế và kết quả chuẩn bị bài học ở nhà để làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 Giao nhiệm vụ:
 GV nêu nhiệm vụ: Em hãy lấy ví dụ về một số từ ngữ địa phương và giải thích nghãi của những từ đó?
Thực hiện nhiệm vụ: 
 - HS hoạt động cá nhân. 
Báo cáo, thảo luận: yêu cầu HS trả lời.
Kết luận, nhận định:
 - GV khơi gợi vấn đề để nêu nhiệm vụ cho bài học mới. 
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: [7]; [8]; [9]; [10]
b. Nội dung: GV hỏi, HS trả lời
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
 1. Ôn tập kiến thức: Từ ngữ địa phương
* Chuyển giao nhiệm vụ
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Hoàn thành bảng thông tin về từ ngữ địa phương
	Yếu tố
	Từ ngữ địa phương

	Khái niệm
	

	Nguồn gốc
	

	Đặc điểm
	

	Phạm vi sử dụng
	

	Ý nghĩa
	



* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	1. Ôn tập: Từ địa phương

	Yếu tố
	Từ ngữ địa phương

	Khái niệm
	Từ ngữ địa phương ( phương ngữ) là các từ ngữ chỉ dùng ở một số vùng miền, địa phương nhất định. 

	Nguồn gốc
	Do sự khác biệt giữa các địa phương về đặc điểm  tự nhiên, đặc điểm tâm lý và phong tục tập quán của cư dân địa phương.

	Đặc điểm
	Về ngữ âm: các từ được phát âm theo cách riêng của người dân mỗi địa phương, không giống cách phát âm của từ toàn dân
Về từ vựng: có các từ ngữ tương đương với từ toàn dân nhưng hình thức ngữ âm khác biệt hoặc có các từ ngữ mà trong kho từ toàn dân không có.

	Phạm vi sử dụng
	- Chỉ sử dụng ở một vùng miền, địa phương nhất định (hoặc giữa các cư dân cùng vùng miền).
-  Trong các văn bản khoa học, hành chính..., không sử dụng từ ngữ địa phương.
-  Trong các tác phẩm văn học, từ ngữ địa phương có thể được dùng để tạo sắc thái địa phương cho sự việc, nhân vật hoặc dùng như một phương tiện tu từ.

	Ý nghĩa
	Từ địa phương thể hiện tính đa dạng trong ngôn ngữ của một cộng đồng, thể hiện nét riêng của một cộng đồng ngôn ngữ





2. Thực hành
* Chuyển giao nhiệm vụ:    
- Bài tập 1 GV gọi HS lên bảng làm bài.
- Bài tập 2: HS hoạt động nhóm.
- Bài tập 3: HS hoạt động cá nhân
- Hs thực hiện nhiệm vụ: 
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát, lắng nghe.
- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	2. THỰC HÀNH
Bài 1 (T24)
 Các từ ngữ địa phương và tác dụng của việc sử dụng những từ ngữ đó trong các trường hợp sau:
a) Từ địa phương: “vô” (vào) - phương ngữ Miền Trung (xứ Nghệ)
Tác dụng: Tạo sắc thái đặc trưng của địa phương (miền Trung, xứ Nghệ)
b) Từ địa phương: “ni” (này), “xáo” (xới) phương ngữ Miền Trung  
Tác dụng: Thể hiện ngôn ngữ quen thuộc, bình dị của người Miền Trung, cũng góp phần bộc lộ tính cách của nhân vật trữ tình.
c)  Từ địa phương: “chừ” (giờ)- phương ngữ Miền Trung (xứ Huế)
+ Tác dụng: Tạo sắc thái đặc trưng của địa phương, thể hiện niềm vui của những người con xứ Huế khi quê hương được giải phóng.
d) Từ địa phương: “chi” (gì)- phương ngữ Miền Trung (xứ Huế)
Tác dụng: Tạo sắc thái đặc trưng của địa phương, thể hiện ngôn ngữ bình dị của người Huế
e) Từ địa phương: “má” (mẹ), “tánh” (tính) - phương ngữ Nam Bộ
* Tác dụng: Tạo sắc thái đặc trưng của địa phương, cho nhân vật sự việc.

Bài 2 (T24): 
Nhận xét việc sử dụng từ ngữ địa phương (in đậm) trong các trường hợp sau:
a) Giải nghĩa “giồng” có nghĩa là “trồng”
Nhận xét về việc sử dụng: câu văn sử dụng từ địa phương không phù hợp. Bởi vì đây là biên bản họp lớp- một văn bản thông tin mang tính chất hành chính, công cụ đòi hỏi tính chính xác, mẫu mực, chỉ nên sử dụng từ ngữ toàn dân.
b) Giải nghĩa “giồng” có nghĩa là “trồng”, “nhớn” tương đương với “lớn”
Nhận xét về việc sử dụng: Các từ địa phương được sử dụng trong tác phẩm văn học, là lời nói thường ngày của mẹ và con, nên phù hợp và còn góp phần thể hiện tính chất cuộc trò chuyện cũng như mối quan hệ gần gũi, thân thiết của các nhân vật.
 c) Giải nghĩa “tía” có nghĩa là “bố”: “ăn ong” (đi lấy mật ong trong rừng)
Nhận xét về việc sử dụng: Các từ ngữ địa phương được sử dụng trong tác phẩm văn học có tác dụng tạo sắc thái địa phương (Nam Bộ) cho con người (người cha nuôi của bé An, sự việc (vào rừng lấy mật ong)
d) Giải nghĩa “tui” có nghĩa là “tôi”
Nhận xét về việc sử dụng: câu văn sử dụng từ địa phương không phù hợp. Bởi vì đây là biên bản họp lớp - một văn bản thông tin mang tính chất hành chính, công cụ đòi hỏi tính chính xác, mẫu mực, chỉ nên sử dụng từ ngữ toàn dân.

Bài 3 (T24) 
Trong những trường hợp giao tiếp sau đây, trường hợp nào cần tránh dùng từ ngữ địa phương?
- Chỉ nên sử dụng từ địa phương trong phạm vi nhất định: những cuộc trò chuyện thân mật, gần gũi trong cuộc sống thường ngày của những người cùng địa phương (cùng hiểu và sử dụng từ ngữ địa phương) hoặc trong các tác phẩm văn học để tạo nên sắc thái địa phương cho nhân vật, sự việc. Do vậy, các trường hợp có thể sử dụng từ địa phương là:
b. Trò chuyện với những người thân trong gia đình
d. Nhắn tin cho một bạn thân
- Các trường hợp cần tránh dùng từ địa phương là:
a. Phát biểu ý kiến tại một đại hội của trường
c. Viết biên bản cuộc họp đầu năm của lớp
e. Thuyết minh về di tích văn hóa ở địa phương cho khách thăm quan.


3. HĐ 3: Luyện tập, Vận dụng
a) Mục tiêu: Hs thực hiện bài tập
b) Nội dung: HS so sánh, đối chiếu.
c) Sản phẩm học tập: Bảng so sánh 
d) Tổ chức thực hiện: 	
* Giao nhiệm vụ học tập: Phân biệt từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội?
	So sánh
	Từ ngữ địa phương
	Biệt ngữ xã hội

	Giống nhau
	
	

	Khác nhau
	
	


* Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, hình thành và triển khai ý tưởng, tư duy 
* Báo cáo kết quả: GV gọi bất kì cá nhân nào trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS. 
GV chốt kiến thức:
	So sánh
	Từ ngữ địa phương
	Biệt ngữ xã hội

	Giống nhau
	Có những quy tắc về phạm vi sử dụng:
+ Không sử dụng trong các văn bản khoa học, hành chính... đòi hỏi tính chính xác và mẫu mực. 
+ Trong các tác phẩm văn học, có thể được dùng để tạo sắc thái địa phương hoặc khắc họa cuộc sống của một nhóm người đặc biệt

	Khác nhau
(về nguồn gốc)
	Do sự khác biệt giữa các địa phương, đặc điểm tự nhiên, đặc điểm tâm lý và phong tục tập quán của cư dân địa phương. 
	Được hình thành trên những quy ước chung của một nhóm người nào đó trong xã hội.


GV hướng dẫn HS chuẩn bị bài ở nhà.


Tuần 2: Tiết 8: Văn bản 3:                 TA ĐI TỚI
                                                      (Trích, Tố Hữu)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù 
- Nhận biết được những nét sơ lược về nhà thơ Tố Hữu và bài thơ Ta đi tới.[1]
- Hình dung ra được bối cảnh lịch sử đã gợi ra nguồn cảm hứng của tác giả.[2]
- Nhận biết và nhận xét được nét độc đáo của bài thơ qua thể thơ, cách gieo vần, cách ngắt nhịp. Xác định và phân tích được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ thơ. [3]
- Xác định được đề tài chủ đề của bài thơ.[4]
- Nhận biết được kết nối về nội dung của văn bản thơ với chủ đề “Câu chuyện của lịch sử”. [5]
b. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [6]
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [7]
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp. [8]
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: ham học, hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà gv giao cho. [9]
- Trân trọng, tự hào và biết ơn những hi sinh của thế hệ cha anh đi trước trong công cuộc bảo vệ độc lập dân tộc. Có ý thức tìm hiểu và trau dồi kiến thức lịch sử của dân tộc. Yêu nước, có tình thần trách nhiệm với đất nước.[10]. 
II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy đọc – hiểu văn bản.
- Kế hoạch bài dạy, Sách giáo khoa, sách tham khảo, sử dụng trong quá trình dạy đọc – hiểu văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG 	
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh. 
b. Nội dung hoạt động: Hs chơi trò chơi
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ
d. Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:  Theo dấu chân người lính: Mỗi hình ảnh và thông tin dưới đây là một chiến dịch được quân và dân ta thực hiện trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Hãy quan sát hình ảnh, theo dõi các thông tin và cho biết đó là chiến dịch lịch sử nào?
* Thực hiện nhiệm vụ: Hs trả lời
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả  
* Đánh giá nhận xét, kết nối vào bài học.
2. Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
I. Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: [1], [6], [7],
b) Nội dung hoạt động: 
GV sử dụng KT chia sẻ nhóm đôi để tìm hiểu về tác giả, KT đặt câu hỏi để HS tìm hiểu văn bản.
HS dựa vào phiếu học tập đã chuẩn bị ở nhà để thảo luận nhóm cặp đôi và trả lời những câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:   
Nhiệm vụ 1. Đọc văn bản
- GV hướng dẫn HS đọc bài thơ.
- Theo dõi phần cước chú ở chân trang văn bản, đọc thầm nội dung chú thích của các từ ngữ quan trọng.
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu chung
Chia nhóm theo cặp đôi, hoàn thành phiếu học tập số 2
	Văn bản:

	Tác giả
	

	Xuất xứ   
	

	Bố cục
	

	Thể thơ
	

	 Gieo vần
	

	 Ngắt nhịp
	

	PTBĐ chính
	


* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả: SGK
2. Tác phẩm
 - Xuất xứ:  trích trong tập thơ Việt Bắc. .
- Thể thơ: tự do
- Gieo vần: Bài thơ gieo vần chân, kết hợp giữa vần liền và vần cách
- Ngắt nhịp: thay đổi linh hoạt nhưng giọng chủ đạo chi phối toàn bộ bài thơ là chất giọng vui tươi, phấn chấn.
- PTBĐ chính: Biểu cảm
- Bố cục:  
Phần 1: Từ đầu. .... “ cùng thuyền”:  Cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước.
Phần 2: Tiếp theo…. “quanh làng”: Suy ngẫm về chặng đường kháng chiến vừa qua. 
Phần 3: Còn lại: Suy nghĩ cho chặng đường sắp tới của dân tộc.


II. Đọc hiểu văn bản
1. Tìm hiểu bối cảnh lịch sử làm nảy sinh cảm xúc
a) Mục tiêu: [2], [6], [7],  
b) Nội dung hoạt động: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS tìm hiểu văn bản.
HS trả lời những câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:   
 Đọc trích đoạn bài thơ, em hình dung như thế nào về bối cảnh lịch sử (không gian, thời gian, những sự kiện quan trọng…) đã gợi nguồn cảm hứng thơ ca cho tác giả?
	Bối cảnh lịch sử
	Không gian
	

	
	Thời gian
	

	
	Các sự kiện lịch sử 
quan trọng
	


* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
[image: ]
[image: ]
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Bối cảnh lịch sử làm nảy sinh cảm xúc
- Không gian: rộng lớn, trải dài
- Thời gian: từ Cách mạng tháng Tám/1945 đến chiến thắng ĐBP (1954)
- Các sự kiện lịch sử:
=> cụ thể khơi gợi nguồn cảm hứng thơ ca cho tác giả.


2. Tìm hiểu hình ảnh trung tâm của bài thơ
a) Mục tiêu: [3], [8], [9], [10], [2], [6], [7]
b) Nội dung hoạt động: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS tìm hiểu văn bản.
HS trả lời những câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:   
Câu 1:  Xác định hình ảnh trung tâm của văn bản thơ, hãy chỉ ra ý nghĩa của hình ảnh đó.
Câu 2: Hình ảnh đó có mối liên hệ với những hình ảnh nào khác trong đoạn trích.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
* GV giảng giải thêm về Ý nghĩa của hình ảnh “con đường”:
+ Nghĩa đen: Gợi hình ảnh những con đường dọc ngang đất nước, nối liền núi sông rừng biển, gắn kết miền ngược- miền xuôi, mở ra rộng dài đất nước. Con đường từ đông sang tây, từ Bắc vào Nam, tiến về thủ đô Hà Nội trong ngày giải phóng.
+ Nghĩa biểu tượng: Gợi hình ảnh con đường cách mạng, con đường kháng chiến của cả dân tộc đã đi qua. Con đường ấy đầy gập gềnh, gian khổ, hy sinh nhưng nay đã thu được thành quả ngọt ngào. Kháng chiến thành công, ta về lại thủ đô, dành lại giang sơn gấm vóc. Con đường ấy “rộng thênh thang tám thước”, “tinh khôi màu đất đỏ tươi” gợi ra tiền đồ rộng mở, đầy hứa hẹn cho đất nước
* Hình ảnh con đường gắn với các h.a: (hs có thể chọn):
+ Đôi chân vì cùng đồng hành qua các gia đoạn; phù hợp với nhan đề bài thơ; làm nổi bật tinh thần sôi nổi, khí thế vững vàng của cả dân tộc.
+ Cách mạng, kháng chiến, với lãnh tụ Hồ Chí Minh: “ cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ” vì đó là hình ảnh đất nước đã hồi sinh,  đổi thịt thay da, đẹp tươi, rạng rỡ bước vào thời kỳ độc lập, tự do.
*QPAN: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954( con đường cách mạng đầy gian nan,hy sinh của nhân dân ta mới có được chiến thắng vẻ vang – liên hệ bài thơ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên)
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
2. Hình ảnh trung tâm
Con đường: 
· Nghĩa đen: Gợi hình ảnh những con đường dọc ngang đất nước.
· Nghĩa biểu tượng: Gợi hình ảnh con đường cách mạng, con đường kháng chiến của cả dân tộc đã đi qua.


3. Tìm hiểu cảm xúc của tác giả
a) Mục tiêu: [3], [8], [9], [10], [4], [6], [7]
b) Nội dung hoạt động: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi, hoạt động nhóm để HS tìm hiểu văn bản.
HS trả lời những câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoạt động: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:   Hoạt động nhóm, hoàn thành phiếu học tập sau:
	Biện pháp nghệ thuật
	

	Hình ảnh thơ
	

	Nhịp thơ
	

	· Cuộc kháng chiến hiện ra như thế nào?
	

	· Cảm xúc của nhà thơ
	


* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
* Gv nhấn mạnh:
1. Đại từ xưng hô “ta”
+ Là cái tôi riêng của cá nhân nhà thơ: ta đi, ta bước
=> tình cảm cá nhân hòa trong cảm xúc chung của cả dân tộc trong ngày đất nước độc lập, tự do.
+ Là cái “ta” chung của mọi người:  đừơng ta, tổ quốc ta, mây của ta, trời thắm của ta, làng ta, trâu ta, đồng ta,...
 => Các danh từ chỉ sự vật đi kèm với đại từ “ta” vừa gợi lên sự gần gũi, thân thuộc, vừa thể hiện niềm tự hào khi làm chủ thiên nhiên (mây, trời của ta), làm chủ quê hương (làng ta, tổ quốc ta), làm chủ cuộc sống của mình (vườn ta, trâu ta, đồng ta)
2. Đại từ phiếm chỉ “ai” gắn liền với các động từ “qua, xuôi, về, xuống, vào” cùng các địa danh từ Bắc chí Nam muốn gợi lên hình ảnh của nhân dân những con người đã giành lại được tự do, giành lại quyền làm chủ quê hương và cuộc đời mình. 
=> Những con người ấy náo nức niềm vui, ngược xuôi khắp miền đất nước để chứng kiến non sông đẹp đẽ đã về ta.
3. Cấu trúc điệp ngữ: “Ai đi, ai vô, ai về, ai lên” kết hợp với biện pháp liệt kê hàng loạt các địa danh đã được nhắc đến
=> mỗi địa danh vang lên đều đẹp đẽ (rực rỡ tên vàng), đều gần gũi thân thương như một phần máu thịt không thể cắt chia (nơi chôn rau cắt rốn, khúc ruột miền Trung, quê hương ta tha thiết)
4. Hành động tư thế: “đi giữa ban ngày”, “ung dung ta bước”, “ngẩng đầu lên” gợi lên tư thế đường hoàng, ngẩng cao đầu kiêu hãnh, phong thái ung dung, tự tin của những người làm chủ. 
=> Niềm vui, niềm tự hào trào dâng trong khoảnh khắc giản dị mà quý giá vô ngần, cái tư thế kiêu hãnh, ung dung phải đánh đổi bằng bao máu xương, bao hi sinh to lớn của cả dân tộc.
* Suy nghĩ về chặng đường đã qua.
* Suy nghĩ về chặng đường sắp tới của dân tộc
+ Tổ quốc vẫn chưa được hoàn toàn giải phóng, đất nước chưa được thống nhất.
+ Đoạn thơ như lời nhắn nhủ với đồng chí đồng bào, nói lên ước vọng tha thiết muốn trở về quê hương, mong ngày đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Đó vừa là nhiệm vụ vừa là khát vọng của cả dân tộc.
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
3. Cảm xúc của nhà thơ
- Hình ảnh thơ: về đất nước, về con người…
- Các biện pháp nghệ thuật: đại từ “ta”, đại từ phiếm chỉ “ai”, điệp cấu trúc…
- Nhịp thơ: linh hoạt, tự do
=> Xúc động, tự hào trước sức mạnh của dân tộc ta, tinh thần quyết chiến quyết thắng. Lòng yêu mến tự hào về sự giàu đẹp của mọi miền đất nước về sức mạnh của nhân dân và niềm tin vào tương lai rạng rỡ của dân tộc.


4. Tìm hiểu chủ đề, đề tài
a) Mục tiêu: [3], [8], [9], [10], [4], [6], [7]
b) Nội dung hoạt động: 
GV sử dụng KT đặt câu hỏi, KT trình bày 1 phút để HS tìm hiểu văn bản.
HS trả lời những câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoạt động: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:   HĐ cá nhân - KT trình bày 1 phút:
* GV yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện yêu cầu sau: Em hãy khái quát đề tài chủ đề của bài thơ?
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
4. Chủ đề và đề tài
Đề tài: 
+ Cách mạng và kháng chiến
+ Đất nước
+ Tình yêu đất nước
Chủ đề: Bài thơ thể hiện niềm vui sướng, tự hào trước hình ảnh đất nước độc lập, tự do sau những năm tháng kháng chiến chống Pháp gian khổ, trường kỳ, đồng thời bộc lộ khát vọng thống nhất đất nước của nhà thơ và mỗi người dân Việt Nam.


III. TỔNG KẾT
- Mục tiêu: Sơ kết ND và NT.
- Nội dung: GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS trả lời
- Sản phẩm: Câu trả lời của HS
- Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi:
Câu 1: Tổng kết lại NT tiêu biểu và nội dung chính của văn bản.
Câu 2: Ý nghĩa nhan đề bài thơ ?
- Hs thực hiện nhiệm vụ
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát, lắng nghe.
- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân 
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nvht
* Báo cáo, thảo luận:  HS trình bày kết quả cá nhân.
*Kết luận, nhận định: 
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
2. Nội dung
3. Ý nghĩa nhan đề bài thơ 
+ Nhan đề ngắn gọn, hàm súc mà chứa đựng cảm xúc chủ đạo của bài thơ
+ Nhan đề gợi hình ảnh của một con người, một dân tộc đi ra khỏi những tháng năm nô lệ lầm than, đang hiên ngang kiêu hãnh bước trên con đường đến tương lai.
+  Nhan đề gợi ra cảm xúc: niềm vui sướng, tự hào, cả một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của cách mạng và đất nước.


3. Hoạt động 3: Luyện tập, Vận dụng
a) Mục tiêu: [5], [8], [9], [10]
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm học tập:   
d) Tổ chức thực hiện: 
*Chuyển giao nhiệm vụ:  Hãy chỉ ra sự kết nối về nội dung của văn bản thơ với chủ đề “Câu chuyện của lịch sử” ở bài 1.
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát, lắng nghe.
- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. 
	Sự kết nối về nội dung của văn bản thơ với chủ đề “Câu chuyện của lịch sử” ở bài 1:
+ Văn bản “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”: đã tái hiện hào khí Đông A vang dội của lịch sử nhà Trần trong giai đoạn kháng chiến chống quân Nguyên Mông.
+ Trích đoạn “Quang Trung đại phá quân Thanh”:  khắc họa hình ảnh người anh hùng dân tộc Quang Trung anh dũng lẫm liệt trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược. 
+ Đoạn trích “Ta đi tới”:  đã tái hiện một giai đoạn lịch sử đầy máu lửa, đau thương nhưng cũng rất đỗi tự hào của dân tộc ta- thời kỳ kháng chiến chống Pháp- nhưng dưới hình thức một bài thơ tự do
=> Mỗi văn bản bằng hình thức đặc trưng của thể loại, đã thể hiện một cách đầy tự hào truyền thống dựng nước, giữ nước của cha ông ta. Để qua đó, thế hệ trẻ ngày hôm nay thêm trân trọng, biết ơn và ý thức được trách nhiệm của mình với non sông đất nước


- GV hướng dẫn học sinh học bài ở nhà.
                                                                     Bàn Đạt, ngày 06 tháng 09 năm 2025
                                                       Tổ phó đã duyệt từ tiết 5-8
                                                          


                                                     Nguyễn Thị Minh Ngọc


Tuần 3: Tiết 9,10,11:                          B. VIẾT
VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT CHUYẾN ĐI
( Tham quan một di tích lịch sử, văn hóa) 
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù: 
- Biết được các yêu cầu đối với bài văn kể lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hóa. [1]
- HS biết phân tích bài viết tham khảo, quy trình viết bài văn và thực hành viết được theo các bước. [2]
-  Bài văn có sử dụng kết hợp yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm... [3]
- Nhận ra ưu và khuyết điểm của bài viết, từ đó biết sửa những nhược điểm của bài viết của hs. [4]
b. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về bài học. [5]
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu về bài học. [6]
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp. [7]
2. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Hiểu rõ những giá trị truyền thống được lưu giữ trong mỗi di tích lịch sử, văn hóa em có dịp tham quan, tìm hiểu. Từ đó bồi đắp cho bản thân ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là trong xã hội hiện đại ngày nay. [8]
- Chăm chỉ: học và làm các bài tập được giao. [9]
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, máy chiếu, máy tính sử dụng trong quá trình học và dạy học.
- Phiếu học tập sử dụng khi thực hành các bước làm bài văn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ:  
Hãy ghi lại thông tin ngắn gọn về một chuyến đi tham quan di tích lịch sử, văn hóa mà em đã được tham gia vào phiếu dưới đây?
	Di tích lịch sử văn hóa đó tên là..........
Địa chỉ ở...............
	Điều em ấn tượng nhất ở khu di tích lịch sử văn hóa đó ...........................
	Cảm xúc của em sau mỗi chuyến đi là ..........................



Ví dụ:
	Di tích lịch sử văn hóa đó tên là Hoàng Thành Huế
Địa chỉ ở Kinh Thành Huế
	Điều em ấn tượng nhất ở khu di tích lịch sử văn hóa đó là kiến trúc bề thế, uy nghi cùng không khí cổ xưa trầm mặc của khu vực Đại Nội.
	Một chuyến đi đáng nhớ và nhiều ý nghĩa. Để lại nhiều dư âm và hoài niệm trong em.


* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết nối vào bài học.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1: Tìm hiểu các yêu cầu đối với bv kể lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hóa.
a. Mục tiêu: [1], [6], [5]
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yc HS nêu những yêu cầu cần đạt của kiểu bài  ?
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe câu hỏi, thảo luận nhóm và hoàn thành yêu cầu.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
 * Đánh giá kết quả HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
	I. YÊU CẦU 
- Giới thiệu được lí do, mục đích của chuyến tham quan một di tích lịch sử, văn hóa.
- Kể được diễn biến chuyến tham quan (trên đường đi, trình tự những điểm đến thăm, những hoạt động chính trong chuyến đi,…).
- Nêu được ấn tượng về những đặc điểm nổi bật của di tích (phong cảnh, con người, công trình kiến trúc,…).
- Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ về chuyến đi.
- Sử dụng được yếu tố miêu tả, biểu cảm trong bài viết.


2. Đọc và phân tích bài viết tham khảo
a. Mục tiêu:  [5],  [6],  [7], [8], [9]
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
Hoàn thiện Phiếu học tập số 1
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Mở bài
	Mục đích

	
	Cảm xúc chung của ng viết

	Thân bài
	Nêu các sự việc chính

	
	Các sv được kể theo trình tự

	
	Các câu văn kết hợp kể với miêu tả và biểu cảm

	Kết bài
	Cảm xúc, suy nghĩ, ý nghĩa của chuyến đi


* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn. 
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.	
	II. Phân tích bài văn tham khảo
1. Bài văn: Chuyến tham quan khu lưu niệm Nguyễn Du
2.  Nhận xét:
 a. Mở bài: 
+ Giới thiệu thời gian, địa điểm tham quan: “Chủ nhật … Nguyễn Du”. 
+ Mục đích chuyến tham quan: “giúp học sinh …..nhà thơ vĩ đại”. 
+ Nêu cảm xúc của mình khi được đi tham quan: háo hức
b. Thân bài: 
· Các sự việc chính được kể trong phần thân bài:
+ Diễn biến trên đường đi và khi vừa đặt chân đến nơi (đoạn văn số 1,2)
+ Thăm nhà trưng bày hiện vật và nghe hướng dẫn viên giới thiệu về các hiện vật gắn liền với sự nghiệp sáng tạo văn chương của Nguyễn Du đoạn văn 3,4,5,6. 
+ Tham quan khu vườn trong khu di tích, thắp hương lại nhà thơ Nguyễn Du,  chụp ảnh lưu niệm (đoạn văn số 7)
· Các sự việc được kể lại theo trình tự thời gian và không gian.
- Những câu văn kết hợp giữa kể chuyện với miêu tả: 
+ Bức tượng Nguyễn Du “tay cầm … một bệ cao”. 
+ Các vật trưng bày “không hề …khá giản dị, nhỏ gọn”. 
+ Bức tranh treo tường “mang vẻ đẹp thâm trầm, cổ kính”; 
+ Những ngôi nhà gỗ “xinh xắn…. yên tĩnh”
+ Khuôn viên khu vườn của khu di tích: “giữa khu vườn….. tăm tắp”
+  Khu mộ của đại thi hào: “con đường dải nhựa…. nhà thơ vĩ đại”
- Những câu văn kết hợp giữa kể chuyện với biểu cảm: 
+“Cảm thấy thật gần gũi.”
+. “Tôi rất thích hai …..bức tường”; 
+ “độc đáo hơn cả …. khổ lớn”
+ “Cuốn sách kỳ lạ đó..”. 
=> Tác dụng:  
+ Yếu tố miêu tả khiến không gian, sự vật trong bài văn trở nên sinh động, rõ nét và dễ hình dung hơn.
+ Yếu tố biểu cảm giúp bài văn có chiều sâu cảm xúc, thể hiện rõ thái độ suy nghĩ của người viết với đối tượng.
c. Phần kết bài
   Nêu cảm xúc, suy nghĩ về chuyến tham quan: “ai cũng trầm lắng hơn”, “những cảnh vật ….. phim quay chậm”


3. Thực hành viết theo các bước
a. Mục tiêu: [2],[3],[5],[6],[7],
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
 * GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
 NV 1: Trước khi viết
Câu 1: Nêu mục đích viết và đối tượng người đọc?
Câu 2: Lựa chọn đề tài: Liệt kê một số chuyến tham quan, dã ngoại mà em được đến các di tích lịch sử, văn hóa rồi lựa chọn một chuyến đi để lại cho em ấn tượng sâu sắc. 
Câu 3: Tìm ý:
Sau khi lựa chọn được chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa làm đề tài cho bài viết, hãy tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
- Chuyến đi tham quan di tích lịch sử, văn hóa nào? Do ai tổ chức? Mục đích của chuyến tham quan là gì?
- Chuyến đi diễn ra như thế nào? (trên đường đi, lúc bắt đầu đến điểm tham quan, các hoạt động chính tiếp theo,…).
- Khung cảnh của chuyến tham quan có gì nổi bật? (cảnh thiên nhiên, các công trình kiến trúc, những hiện vật được trưng bày ở khu di tích,…).
- Em có cảm xúc, suy nghĩ gì về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa đó? (Nêu ấn tượng về chuyến đi; hiểu biết mới về văn hóa, lịch sử của đất nước ; tình cảm với quê hương…).
Câu 4: Lập dàn ý
Sắp xếp các ý đã tìm được vào từng phần để thành dàn ý

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Mở bài
	Mục đích

	
	Cảm xúc chung của ng viết

	Thân bài
	Kể lại cụ thể diễn biến của chuyến tham quan 

	
	 Thuyết minh, miêu tả và biểu cảm của em 

	Kết bài
	Cảm xúc, suy nghĩ, ý nghĩa của chuyến đi


NV 2: Viết bài
Dựa vào dàn ý trên, hãy viết một đoạn văn hoàn chỉnh.
NV 3: Chỉnh sửa bài viết
Hãy rà soát bài viết theo bảng yêu cầu trong SGK T53.
*Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS đọc các gợi ý trong SGK và hoàn thiện phiếu tìm ý.
HS: Đọc những gợi ý trong SGK và lựa chọn đề tài.
- Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu. Lập dàn ý ra giấy và viết bài theo dàn ý.
- Sửa lại bài sau khi viết.
*Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
HS: Đọc sản phẩm của mình. Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
* Kết luận, nhận định (GV)
	III. Thực hành viết theo các bước
Bước 1: Trước khi viết
· Mục đích viết
· Người đọc
a. Lựa chọn đề tài
b. Tìm ý
c. Lập dàn ý
- Mở bài:
+ Giới thiệu khái quát về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa.
+ Bày tỏ cảm xúc của em khi được trực tiếp tham gia chuyến đi.
- Thân bài:
+ Kể lại cụ thể diễn biến của chuyến tham quan (trên đường đi, lúc đến điểm tham quan, trình tự các điểm đến thăm, những hoạt động chính trong chuyến đi,…).
+ Thuyết minh, miêu tả và nêu ấn tượng của em về những nét nổi bật của di tích lịch sử, văn hóa (thiên nhiên, con người, công trình kiến thúc,…).
- Kết bài:
Nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa.
Bước 2: Viết bài
- Viết đoạn văn theo dàn ý một đoạn văn hoàn chỉnh. 
Bước 3: Chỉnh sửa bài viết
- Đọc và sửa lại đoạn văn theo những yêu cầu trong sách giáo khoa.



Hoạt động 4: Trả bài
 a, Mục tiêu: [4],[5],[6],[7].
 b, Nội dung:
- GV trả bài, yêu cầu HS thảo luận nhóm nhận xét bài của mình và bài của bạn.
- HS đọc bài viết, làm việc nhóm.
c. Sản phẩm: Câu trả lời, bài viết của HS.
d, Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 Trả bài cho HS & yêu cầu HS đọc, nhận xét.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ
- HS làm việc theo nhóm 
* Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.
- HS nhận xét bài viết.
* Kết luận, nhận định (GV)
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
- Viết và chỉnh sửa hoàn chỉnh bài văn, đưa đoạn văn hoàn thiện lên kênh Padlet của lớp môn Ngữ văn.
3. Luyện tập và vận dụng
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.
b) Nội dung hoạt động: Trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
Đề bài: Lập dàn ý cho đề văn: Viết bài văn kể về một chuyến tham quan di tích lịch sử 915 Gia Sàng.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ
- HS làm việc ở nhà. 
* Thời gian nộp: Giờ học sau.
* GV chấm và cho điểm.





Tuần 3 - Tiết 12:                             C. Nói và nghe
	TRÌNH BÀY BÀI GIỚI THIỆU NGẮN VỀ MỘT CUỐN SÁCH       (CUỐN TRUYỆN LỊCH SỬ) 
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù 
- Biết trao đổi, trình bày được bài giới thiệu ngắn về một cuốn truyện lịch sử. (1)
- Biết cách tham gia thảo luận về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết lắng nghe và đối thoại với ý kiến hay đề xuất của người khác trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau. (2)
- Biết kêt hợp ngôn ngữ nói với điệu bộ, cử chỉ, nét mặt (Ngôn ngữ hình thể) (3)
- Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt (4)
b. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, sách tham khảo, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về bài học. (6)
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu về bài học. (7)
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp. (8).
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Ý thức tự giác, tích cực trong học tập. (9)
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao. (10)
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, máy chiếu, máy tính sử dụng trong quá trình học và dạy học.
- Phiếu học tập sử dụng khi thực hành các bước làm bài văn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1:  Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: HS huy động tri thức đã có để liên hệ với vấn đề trong tác phẩm
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
* Chuyển giao nhiệm vụ:    
	Hãy kể tên những cuốn sách/cuốn truyện lịch sử mà em đã được đọc hoặc được học?
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. GV kết nối vào bài học.  
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới 	
Hđ 1: Chuẩn bị bài nói
a. Mục tiêu: [6],[7], [8], [9]
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
NV 1: 1. Trước khi nói
* Chuyển giao nhiệm vụ. GV sd kĩ thuật đặt câu hỏi.
- Nêu mục đích nói và đối tượng người nghe? (chú ý vào thẻ chỉ dẫn màu vàng).
- HS xác định các bước chuẩn bị trước khi nói.
a. Chuẩn bị nội dung:
Để thực hiện tốt bài giới thiệu ngắn về một cuốn truyện lịch sử, cần chuẩn bị nội dung theo một trong hai phương án sau đây:
- Phương án thứ nhất: Trình bày bài nói trên cơ sở bài viết đã thực hiện. Với phương án này, em cần tóm lược nội dung bài viết thành dàn ý bài nói, gồm đầy đủ các phần. Ghi chú những điểm cần nhấn mạnh trong cách mở đầu, triển khai và kết luận để gây ấn tượng cho người nghe.
+ Cần lưu ý chuyển từ ngôn ngữ viết sang ngôn ngữ nói.
+ Ghi những từ ngữ, câu văn quan trọng không thể bỏ qua khi trình bày (câu giới thiệu cuốn truyện; các từ ngữ thể hiện đúng thông tin về cuốn truyện; những câu văn bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của em đối với những khía cạnh gây ấn tượng của cuốn truyện;…).
- Phương án thứ hai: Chưa có bài viết giới thiệu về cuốn truyện. Trước hết, em cần tìm đọc một số cuốn truyện lịch sử, chọn một cuốn em cảm thấy có hứng thú để giới thiệu. (Gợi ý những cuốn truyện em có thể đọc: Tiêu Sơn tráng sĩ của Khái Hưng; Đêm hội Long Trì, An Tư của Nguyễn Huy Tưởng; Núi rừng Yên Thế của Nguyễn Hồng; Trên sông truyền hịch, Người Thăng Long của Hà Ân;…). Sau khi đọc kĩ cuốn truyện, em hãy lập dàn ý bài nói với các nội dung cơ bản sau đây:
	Lập dàn ý sơ lược

	+Giới thiệu chung về cuốn truyện (tên truyện, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang,…).

	+ Giới thiệu nội dung cuốn truyện (thời kì lịch sử được tái hiện trong cuốn truyện, tóm lược cốt truyện, nêu các sự kiện gắn với nhân vật chính và các nhân vật có liên quan,…).

	+ Nhận xét ngắn gọn một số nét nổi bật về nghệ thuật của cuốn truyện (sự hấp dẫn của cách kể, cách khắc họa nhân vật, đặc điểm ngôn ngữ kể chuyện và ngôn ngữ đối thoại,…).

	+ Nêu một vài suy nghĩ của em về cuốn truyện.


b. Luyện nói
+ Tập luyện một mình.
+ Tập luyện với người khác.
Với bài trình bày được bài giới thiệu ngắn về một cuốn truyện lịch sử, hình thức tập luyện tốt nhất là theo nhóm. Các thành viên luân phiên nói, nghe và góp ý cho nhau để rút kinh nghiệm.
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.	
H.Đ 2: Trình bày bài nói
a. Mục tiêu: [1], [3], [5], [6],[7], [8], [9]
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ. GV sd kĩ thuật đặt câu hỏi và KT trình bày 1 phút.
- Khi trình bày bài nói cần lưu ý gì?
- GV yêu cầu hs lên trình bày bài nói của mình.
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
* Với người nói: Quy trình triển khai bài nói:
 Mở đầu:
+  Chào mọi người, giới thiệu vấn đề mình sẽ trình bày trong bài nói. 
+ Có thể bắt đầu bằng những hình ảnh, đoạn video ấn tượng; mở đầu bằng một câu chuyện; mở đầu bằng cách đặt câu hỏi cho người nghe … để dẫn dắt vào vấn đề.
+ Nêu các thông tin chung về cuốn truyện.
Triển khai:
 + Trình bày các nội dung chính; nêu một vài nét nổi bật về nghệ thuật của cuốn truyện.
- Lưu ý: Khi trình bày, cần chọn giọng nói phù hợp (giọng chia sẻ thân mật, giọng tâm tình,…), thể hiện các thông tin một cách chính xác. Kết hợp ngôn ngữ nói với các phương tiện phi ngôn ngữ như nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ,…
+ Sử dụng từ ngữ để liên kết các ý trong bài trình bày như trước tiên, mặt khác, hơn nữa, không chỉ vậy, giúp cho các ý chính được thể hiện rõ ràng, chặt chẽ.
Kết thúc:
+ Nêu suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của cuốn truyện.
+ Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin ý kiến trao đổi, góp ý.) 
* Với người nghe:
+ Tập trung lắng nghe phần trình bày của bạn. 
+ Ghi chép tóm tắt nội dung trình bày, đánh dấu những nội dung quan trọng, những điểm chính yếu của bài nói. 
+ Quan sát cách thức trình bày và thái độ của bạn. 
+ Ghi lại những điều muốn trao đổi với bạn (góp ý, thảo luận thêm làm rõ vấn đề, phản đối quan điểm của bạn..)
Hđ 3: Trao đổi về bài nói
a. Mục tiêu: [2], [4], [5], [6], [7], [8], [9]
b. Nội dung: Hs trao đổi bài nói 
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Khi góp ý cần chú ý điều gì?
- Nhắc lại quy tắc 321?
- Khi phản hồi ý kiến của bạn cần chú ý điều gì?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
- Gv quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trao đổi.
- Gv tổ chức hoạt động.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Với người nói:
+ Tiếp thu những ý kiến mà em cho là xác đáng, có thể dùng cấu trúc câu: cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn, tôi sẽ tiếp thu để bài nói của mình hoàn thiện hơn. 
+ Bổ sung lý lẽ, bằng chứng để bảo vệ ý kiến của mình nếu thấy ý kiến đó đúng, có thể dùng cấu trúc câu: cảm ơn bạn đã góp ý nhưng tôi xin bổ sung những lý lẽ bằng chứng để khẳng định cho quan điểm của mình….Tôi nghĩ rằng ý kiến của bạn chưa hợp lí bởi vì…..
Với người nghe:
Trao đổi, đánh giá những vấn đề sau đây để cùng rút kinh nghiệm:
- Các thông tin chung về cuốn truyện đã được giới thiệu rõ ràng chưa?
- Nội dung bài nói đã làm rõ được những thông tin quan trọng về nội dung và nghệ thuật của cuốn truyện chưa?
- Cảm xúc, suy nghĩ của người nói về cuốn truyện được thể hiện như thế nào?
- Việc sử dụng ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ, khả năng tương tác với người nghe đạt mức độ nào?
- Người nghe có thái độ như thế nào? Có nắm bắt được nội dung bài nói và nêu được ý kiến trao đổi không?
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học tương tự lập đề cương cho bài nói khác.
b) Nội dung: Áp dụng phương pháp học tập trong nội dung cụ thể.
c) Sản phẩm: Đề cương bài nói.
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Tìm đọc 1 truyện lịch sử mà em yêu thích.
- Em hãy giới thiệu cho bạn bè, bố mẹ….về cuốn truyện lịch sử đó.
- Quay video lại bài giới thiệu đó.
* Thực hiện nhiệm vụ: 
-  HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
-  GV hỗ trợ (nếu cần).
* Báo cáo thảo luận: 
- HS nộp bài đúng quy định. 
* Đánh giá kết quả:
- Giáo viên nhận xét đánh giá, cho điểm.
* GV hướng dẫn học bài ở nhà: 
Quay lại video bài nói giới thiệu…..
Ôn lại kiến thức đã học.
Chuẩn bị bài 2.
                                                                     Bàn Đạt, ngày 15 tháng 09 năm 2025
                                                       Tổ phó đã duyệt từ tiết 9-12
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Bài 2      
                     
	 VẺ ĐẸP CỔ ĐIỂN
(12 tiết)



	                  Túi thơ chứa hết mọi giang san
(Nguyễn Trãi)



YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.
- Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua văn bản.
- Hiểu được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ, từ tượng hình, từ tượng thanh.
- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.
- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội.
- Biết yêu quý, trân trọng những giá trị văn hóa, văn học truyền thống


Tuần 4. Tiết 13, 14, 15: 
Văn bản 1:                                        THU ĐIẾU
                                          (Mùa thu câu cá, Nguyễn Khuyến)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a, Năng lực đặc thù:   
- Nhận biết được khái quát bài học và tri thức Ngữ văn (một số yếu tố của thơ Đường luật, Thất ngôn bát cú Đường luật, Tứ tuyệt Đường luật). [1].
- Nhận biết được những vấn đề chung về nhà thơ Nguyễn Khuyến và văn bản “Thu điếu” [2].
- Nhận biết được các đặc điểm của một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật: niêm, luật, xác định bố cục, vần và nhịp thơ, đối qua bài Thu điếu. [3]
- Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ Thu điếu thông qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc. [4].
- Nhận biết, phân tích và cảm nhận được niềm yêu thương, sự gắn bó của tác giả Nguyễn Khuyến đối với con người và cảnh sắc quê hương, với cuộc đời.[5].
- Viết được đoạn văn phân tích những câu thơ em ấn tượng nhất. [6].
- Hiểu được đặc điểm và tác dụng của từ tượng thanh, từ tượng hình.[7]
b, Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [8].
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề.[9].
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.[10].
2, Phẩm chất
- Yêu nước: Ngợi ca cảnh sắc quê hương xứ sở thể hiện bản sắc tâm hồn Việt.[11]
- Trách nhiệm: Biết trân trọng, yêu quí và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.[12]  
- Chăm chỉ: Hoàn thành các nhiệm vụ GV giao cho. [13]
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy đọc hiểu văn bản.
- Kế hoạch bài dạy, Sách giáo khoa, sách tham khảo, TP “ Thu điếu” sử dụng trong quá trình dạy đọc hiểu văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
b) Nội dung hoạt động: Hs quan sát ảnh trên PPT và trả lời các câu hỏi.
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:	
Em hiểu như thế nào là đưa văn hóa, những vẻ đẹp cổ điển vào văn học?
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá nhận xét, kết nối bài học.
2. Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Nội dung 1:  Giới thiệu bài học và tìm hiểu tri thức ngữ văn
a) Mục tiêu: [1], [10], [8], [9]
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS. 
d) Tổ chứchoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1. Gới thiệu bài học:
- Đọc thầm tên Bài học, phần đề từ và phần giới thiệu bài học.
- Nhận thức chung của em về bài học này (cấu trúc, nội dung, ý nghĩa)
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu tri thức Ngữ văn
- Đọc thầm phần Tri thức ngữ văn (phần Văn học) và hoàn thiện Phiếu học tập số 1 đã giao chuẩn bị ở nhà.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	[image: ]


* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
* GV chốt (chú ý những từ khóa)
	I. Giới thiệu bài học và tìm hiểu tri thức ngữ văn
1. Giới thiệu bài học
2. Tri thức ngữ văn
(sơ đồ tư duy) 


Nội dung 2:  TÌM HIỂU VĂN BẢN
2.1. Đọc hiểu văn bản
I. Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: [2], [8], [9], [10]
b) Nội dung hoạt động: 
- Đọc trải nghiệm vb.
- Những vấn đề chung về tác phẩm Thu điếu và tác giả Nguyễn Khuyến.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.   
d) Tổ chức hoạt động:
Nhiệm vụ 1. Đọc văn bản
- GV hướng dẫn HS đọc. GV đọc.
-  HS đọc thầm và tự trả lời những câu hỏi ttrong thẻ chỉ dẫn đọc.
-  HS đọc 1 -> 2 lần vb theo y.c đọc.
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu chung
GV sd kĩ thuật Động não, KT đặt câu hỏi:
Câu 1: Nêu xuất xứ của bài thơ?
Câu 2: Bài thơ được viết theo thể thơ gì? 
Câu 3: Những điểm quan trọng về tác giả Nguyễn Khuyến?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác phẩm
- Xuất xứ: Thuộc 1 trong 3 bài thơ trong chùm thơ viết về mùa thu của ông.
- Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.
2. Tác giả: SGK


II. Đọc hiểu văn bản
a) Mục tiêu: [4], [3], [5], [12], [8], [9], [10], [11], [13]
b) Nội dung hoạt động: 
- Đặc điểm thơ thất ngôn bát cú Đường luật trong bài thơ Thu điếu.
- Nội dung của bài thơ
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
* GV giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu đặc điểm thơ thất ngôn bát cú Đường luật trong bài thơ Thu điếu.
 GV sd PP chia nhóm.
· Nhóm 1,2: Bố cục, vần, nhịp của vb.
· Nhóm 3,4: Luật bằng trắc.
· Nhóm 5,6: Niêm và đối
=> Nhận xét chung về việc sử dụng luật thơ trong bài thơ Thu điếu?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
 GV nói thêm về: + thanh điệu trong tiếng Việt.
                            + Quy tắc: Nhất tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh.
	Ao
	thu
	lạnh
	lẽo
	nước
	trong
	veo

	B
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	B
	T
	T
	B
	B



	 Một 
	chiếc
	thuyền
	câu
	bé 
	tẻo
	teo

	T
	T
	B
	B
	T
	T
	B


+ GV nói thêm về tác dụng của “tử vận” của vần “eo” để thấy được tài năng sử dụng ngôn từ trong thi ca của Nguyễn Khuyến.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. Đọc hiểu văn bản
1. Đặc điểm thể loại
a. Bố cục: Đề/thực/luận/kết. Chia 2 phần: 
+ Phần 1 (6 câu đầu): Bức tranh thiên nhiên mùa thu ở làng quê Bắc Bộ.
+ Phần 2 (2 câu cuối): Hình ảnh con người và tâm trạng nhà thơ.
b. Luật bằng trắc: 
+ Bài thơ thuộc luật bằng. (chữ thứ 2, câu 1: thu).
+ Các chữ  thứ 2-4-6 của mỗi câu đều có sự đan xen bằng- trắc.
*Niêm: Các cặp câu 1-8, câu 2-3, câu 4-5, câu 6-7 “dính” với nhau vì chữ thứ hai các câu ấy đều cùng một thanh. (thu-đâu; chiếc-biếc; vàng-mây; trúc-gối).
c. Gieo vần: gieo vần chân ở cuối các câu thơ 1-2-4-6-8, vần “eo”.
*Nhịp: 4/3, câu 7 nhịp 2/2/3.
d. Đối: Ở 2 câu thực và 2 câu luận.
=> Bài thơ tuân thủ đúng nguyên tắc của thơ thất ngôn bát cú Đường luật.


* Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu đặc điểm nội dung bài thơ
a. Bức tranh thiên nhiên mùa thu ở làng quê Bắc Bộ 
 GV sd kt Động não/ KT đặt câu hỏi. 
Câu 1: Giải thích ý nghĩa của nhan đề bài thơ. Chỉ ra mối liên hệ giữa nhan đề và hai câu đề.
Câu 2: Bức tranh thiên nhiên mùa thu được tái hiện ở những khoảng không gian nào? Nhận xét về trình tự miêu tả những khoảng không gian đó.
Câu 3: Phân tích các từ ngữ miêu tả màu sắc, âm thanh, chuyển động, … của các sự vật; từ đó hãy khái quát những nét đẹp điển hình của mùa thu vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ được tái hiện trong bài thơ.
b. Hình ảnh con người và tâm trạng nhà thơ
Câu 1: Ở hai câu kết, hình ảnh con người hiện lên trong tư thế, trạng thái như thế nào? Qua đó, em cảm nhận được nỗi niềm tâm sự gì của tác giả?
Câu 2:  Thủ pháp gì đã được tác giả sử dụng trong hai câu thơ kết?
* Thực hiện nhiệm vụ:
 - Học sinh hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
1. Câu cá chỉ cớ, cái hoàn cảnh: + để thưởng thức mùa thu mà thôi.  
                                                     +  tâm trạng người ngồi câu cá.
2. - Vị trí quan sát.
    - Trình tự miêu tả: gần đến cao xa rồi từ cao xa trở lại gần.
3. Hình ảnh: 
- Ao thu: Mặt nước “lạnh lẽo”,  “trong veo”; thuyền câu “tẻo teo”.
- Bầu trời thu: Tầng mây “xanh ngắt”, “lơ lửng” ; lá vàng “đưa vèo”; ngõ thu “vắng teo”.
4. Màu sắc: “nước trong veo”, “sóng biếc”, “trời xanh ngắt”, “lá vàng”.  
5. Âm thanh: “đưa vèo”, “đớp động”.    
6. Chuyển động: “sóng” – “hơi gợn tí”, “lá” – “khẽ đưa vèo”, “tầng mây” – “lơ lửng”.   
7. Hình ảnh con người: tư thế “tựa gối, ôm cần”. 
8. Tâm trạng nhà thơ: 
- Theo cảnh
- Liên hệ thời thế, hoàn cảnh riêng của nhà thơ.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. Đọc hiểu văn bản
2. Đặc điểm nội dung
a. Bức tranh thiên nhiên mùa thu ở làng quê Bắc Bộ 
- Vị trí, trình tự quan sát:  
- Hình ảnh: cân đối, hài hòa
- Màu sắc: nhẹ nhàng, tinh tế
- Âm thanh, chuyển động: nhỏ, nhẹ, gợi tĩnh lặng.
=> Bức tranh thiên nhiên mùa thu được vẽ lên với bố cục cân đối (có gần, có xa, có diện có điểm, có thấp có cao, có rộng có hẹp), những đường nét hài hòa, màu sắc tinh tế, gợi ra cái xanh mát, trong trẻo, thoáng đãng, rất đỗi bình yên- cái hồn thu xứ Bắc.
b. Hình ảnh con người và tâm trạng của nhà thơ
- Ngồi câu cá mà chìm đắm trong thế giới nội tâm.
- Tâm trạng: 
+đi từ những xúc cảm với thế giới bên ngoài đến những suy tư, trầm lắng bên trong. 
+buồn vắng cô đơn, nỗi suy tư về thời thế, về vận mệnh đất nước, về tình cảnh nhân dân, về trách nhiệm và cách ứng xử của bản thân trong bối cảnh xã hội đương thời.


* Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu đề tài, chủ đề bài thơ
GV sd kt Động não/ KT đặt câu hỏi. 
* GV giao nhiệm vụ: 
Em hãy nêu đề tài và chủ đề của văn bản?
*Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân.
GV quan sát, hỗ trợ HS
* Báo cáo kết quả:
HS trình bày kết quả của cá nhân.
* Đánh giá nhận xét:
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả  làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. Đọc hiểu văn bản
3. Chủ đề và đề tài
- Đề tài :
+ Mùa thu
+ Khung cảnh làng quê đồng bằng Bắc Bộ
· Chủ đề: Vẻ đẹp bức tranh khung cảnh làng quê Bắc Bộ khi thu về và tình yêu thiên nhiên, tấm lòng yêu nước thầm kín của nhà thơ. 


III. TỔNG KẾT
- Mục tiêu: Sơ kết nd và NT.
- Nội dung: GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS trả lời
- Sản phẩm: Câu trả lời của HS
- Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi:
- Tổng kêt lại NT tiêu biểu và nội dung chính của bài thơ
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nvht
* Báo cáo, thảo luận:  HS trình bày kết quả cá nhân.
*Kết luận, nhận định: 
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới
3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.
b) Nội dung hoạt động: Trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời
d) Tổ chức thực hiện: 
*Chuyển giao nhiệm vụ:  
Vẽ sơ đồ tư duy cách đọc hiểu một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật. 
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát, lắng nghe.
- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân.
	[image: ]


2.2 Viết kết nối với đọc (Vận dụng).
a) Mục tiêu: [6], [10], [13].
b) Nội dung: HS viết.
c) Sản phẩm học tập: Bài viết của học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện: 	
* Giao nhiệm vụ học tập: Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) phân tích 2 câu thơ gây   ấn tượng nhất với em trong bài “Thu điếu”.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
* Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài 
* Kết luận, nhận định: GV nhận bài và sửa chữa, đánh giá bài hs.


Tuần 4: Tiết 16: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu: [7]; [8]; [9]; [10]; [11]
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
 a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của các em với nội dung VB.
 b. Nội dung: HS vận dụng trải nghiệm thực tế và kết quả chuẩn bị bài học ở nhà để làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 Giao nhiệm vụ:
 GV nêu nhiệm vụ: Em hãy lấy ví dụ về một số từ ngữ mô phỏng âm thanh và hình ảnh?
Thực hiện nhiệm vụ: 
 - HS hoạt động cá nhân. 
Báo cáo, thảo luận: yêu cầu HS trả lời.
Kết luận, nhận định:
 - GV khơi gợi vấn đề để nêu nhiệm vụ cho bài học mới. 
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: [7]; [8]; [11]; [10]; [9].
b. Nội dung: GV hỏi, HS trả lời.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
1. Nhận biết và xác định đặc điểm và tác dụng của từ tượng hình và từ tượng thanh.
* Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 PHÂN TÍCH VÍ DỤ:
  Giải nghĩa và cho biết tác dụng của các từ in đậm trong câu thơ sau:
a) Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng
                            (Mùa xuân chín- Hàn Mặc Tử)
a) Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
                              (Đất nước- Nguyễn Đình Thi). 
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
 * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	I. Từ tượng hình và từ tượng thanh
1. Ví dụ: Sgk
2. Nhận xét:
a) Giải nghĩa: từ “lấm tấm” có nhiều hạt, nhiều điểm nhỏ trên bề mặt. 
Tác dụng: trong câu thơ trên, từ “lấm tấm” gợi hình ảnh những đốm nắng trải qua vòm cây, in trên những mái nhà tranh, từ đó toát lên vẻ bình yên của buổi sáng mùa xuân nơi làng quê.
· Từ tượng hình.
b) Giải nghĩa: từ “xao xác”- những tiếng động nối tiếp nhau làm xao động không gian vắng lặng. 
Tác dụng: trong đoạn thơ trên, từ “xao xác” gợi những âm thanh thoảng nhẹ, mơ hồ của tiếng lá rơi, gió thổi trong không gian im vắng, tĩnh lặng của phố phường Hà Nội trong những ngày đầu thu. Từ đó, gợi lên một nỗi buồn thoảng nhẹ, mơ hồ và cả nỗi nhớ, tình yêu với phố phường Hà Nội.
· Từ tượng thanh.
3. Tri thức ngữ văn: (phần tiếng Việt)sgk T40.


Nhiệm vụ 2.  Luyện tập
*Chuyển giao nhiệm vụ:    
Bài tập 1 GV gọi HS lên bảng làm bài tập.
Bài tập 2, 3 cho HS hoạt động cá nhân.
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát, lắng nghe.
- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân 
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
Bài Tập 1 (T42)
a) Từ tượng hình: 
tẻo teo: quá nhỏ bé đến mức như không đáng kể.
lơ lửng: trạng thái di động nhẹ ở khoảng giữa, lưng chừng, không bám dính vào đâu.
quanh co: có nhiều vòng lượn, uốn khúc, không thẳng.
b) Từ tượng thanh: “líu lo”: nhiều âm thanh cao và ríu vào nhau nghe vui tai.
Từ tượng hình “vắt vẻo”: ở vị trí cao nhưng không có chỗ dựa.
c) từ tượng thanh: “lích chích” (tiếng kêu nhỏ trong và đều của gà, của chim).
từ tượng hình: “phập phồng” (phông lên, xẹp xuống liên tiếp)
Bài tập 2 (T42)
a) Từ tượng hình “le te” gợi hình ảnh những ngôi nhà tranh thấp, hẹp ở làng quê xưa. 
- Từ tượng hình “lập lòe” gợi ánh sáng chợt lóe, chợt tắt của đom đóm, làm nổi bật thêm cái tối của những lối nhỏ, ngõ nhỏ và sự im vắng, tĩnh lặng của đêm khuya.
- Từ tượng hình “phất phơ” miêu tả sự lay động khẽ khàng của làn khói mỏng trong buổi chiều thu khi tiết trời se lạnh, gợi được cả làn gió nhẹ.
- Từ tượng hình “lóng lánh” gợi hình ảnh ánh trăng được phản chiếu từ mặt ao thu, khi làn nước trong trẻo xao động.
Tác dụng:
Gợi hình ảnh bức tranh một buổi tối yên bình, tĩnh lặng ở làng quê. Khung cảnh bình dị mà đẹp đẽ thơ mộng. Thể hiện sự quan sát tinh tế của nhà thơ cũng như tấm lòng, tình cảm gắn bó tha thiết của ông với làng quê.
b) Từ tượng hình “lơ lửng” tả hình ảnh những đám mây như treo trên lưng chừng trời, gợi vẻ đẹp bình yên. 
- Từ tượng hình “lững thững” gợi tả dáng đi thong thả của những người nông dân bước ra khỏi cổng làng, bắt đầu một ngày lao động, mà như “đi vào nắng mai”. 
- Từ tượng thanh “véo von” gợi tiếng chim trong trẻo, tươi vui như tiếng trẻ thơ; “ồn ào” gợi không khí sôi động nơi cổng làng vào buổi sớm mai.
  Tác dụng: 
- Tái hiện sinh động khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống sinh hoạt, lao động ở một làng quê vào buổi sớm mai. 
- Thể hiện sự tinh nhạy trong quan sát, cảm nhận và cả sự gắn bó của nhà thơ với cuộc sống làng quê.
Bài tập 3 (T43)
a. Các từ tượng hình: li ti
Các từ tượng thanh: lao xao, vù vù, líu ríu. 
b. Từ tượng hình “li ti” gợi hình ảnh chú chim manh manh với bộ lông xám có điểm những chấm nhỏ và đều màu trắng, màu đỏ.
- Từ tượng thanh “lao xao” gợi tả nhiều âm thanh nhỏ trộn trộn lẫn vào nhau, nghe không rõ. 
- Từ tượng thanh “vù vù” gợi tả âm thanh phát ra khi có vật bay qua rất nhanh, cọ sát mạnh với không khí. 
- Từ tượng thanh “líu ríu” gợi tả âm thanh nhỏ, dính vào nhau khó phân biệt từng tiếng.
Tác dụng: Tất cả các từ tượng thanh, tượng hình góp phần tái hiện sinh động khung cảnh thú vị ở một khu rừng Nam bộ. Qua đó thể hiện tình cảm của nhà văn dành cho thiên nhiên nơi đất rừng phương Nam.

                                                                    Tân Khánh, ngày 22 tháng 09 năm 2025
                                                       Tổ phó đã duyệt từ tiết 13-16
                                                          


                                                     Nguyễn Thị Minh Ngọc



Tuần 5: Tiết 17, 18: Văn bản 2:                                   
THIÊN TRƯỜNG VÃN VỌNG
(Ngắm cảnh Thiên Trường trong buổi chiều tà, Trần Nhân Tông)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a, Năng lực đặc thù:   
 - Nhận biết được các đặc điểm của một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật: niêm, luật, bằng trắc, bố cục, vần, nhịp qua bài thơ Thiên Trường vãn vọng. [1].
 - Nhận biết và phân tích được đặc điểm của bức tranh cuộc sống bình yên, thơ mộng nơi làng quê trong buổi hoàng hôn.  [2].
- Nhận biết, phân tích và cảm nhận được tâm hồn của tác giả - một vị hoàng đế - thi nhân.[3].
- Viết được đoạn văn  trình bày cảm nhận về nhan đề hoặc một hình ảnh đặc sắc trong bài thơ Thiên Trường vãn vọng. [4].
- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ để vận dụng vào các hoạt động đọc, viết, nói nghe. .[5]
 b, Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [6].
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề.[7].
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.[8].
2, Phẩm chất
- Trách nhiệm: Biết ơn và tự hào về các thế hệ trước ; biết trân trọng và gìn giữ di sản văn hóa mà cha ông ta để lại.[9]  
- Chăm chỉ: Hoàn thành các nhiệm vụ GV giao cho. [10]
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy đọc hiểu văn bản.
- Kế hoạch bài dạy, Sách giáo khoa, sách tham khảo, TP “ Thiên trường vãn vọng” sử dụng trong quá trình dạy đọc hiểu văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
b) Nội dung hoạt động: Hs quan sát ảnh trên PPT và trả lời các câu hỏi.
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Em có thích ngắm cảnh hoàng hôn k?
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe và suy nghĩ trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá nhận xét, kết nối bài học.
2. Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Nội dung 1:  Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: [1], [6], [7]
b) Nội dung hoạt động: 
 - Đọc trải nghiệm VB.
- Những vấn đề chung về tác phẩm Thiên Trường vãn vọng và tác giả Trần Nhân Tông.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.   
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 1. Đọc văn bản
- GV hướng dẫn HS đọc. 
- GV khuyến khích hs đọc bản phiên âm để cảm nhận âm điệu của nguyên bản bài thơ (viết bằng chữ hán). Đọc phần dịch nghĩa để hiểu đúng hiểu sát nghĩa của các từ ngữ, câu thơ. Đọc phần dịch thơ (bản dịch của ngô Tất Tố) để đối chiếu với bản phiên âm xem lời thơ dịch đã chuyển tải hết rõ và đúng với nguyên bản chưa. 
-  HS đọc thầm và tự trả lời theo các chiến lược đọc được thể hiện trong thẻ chỉ dẫn đọc.
-  GV đọc; HS đọc 1 -> 2 lần vb theo y.c đọc.
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu chung
GV sd kĩ thuật Động não, KT đặt câu hỏi:
Câu 1: Hoàn cảnh ra đời của bài thơ?
Câu 2: Bài thơ được viết theo thể thơ gì? Đặc điểm của thể thơ này?
Câu 3: Những điểm quan trọng về tác giả Ng?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác phẩm
- HCRĐ: được sáng tác trong bối cảnh đất nước vừa trải qua những năm tháng chiến tranh chống quân Nguyên xâm lược cuộc sống bình yên đã trở lại trên quê hương.
- Thể thơ: Tứ tuyệt Đường luật.
* Đặc điểm của thể thơ tứ tuyệt Đường luật: (Tri thức ngữ văn T 39)
- Số câu: 4; Số chữ/câu: 5 hoặc 7.
- Bố cục: 
+ Khởi (khai)
+ Thừa
+ Chuyển
+ Hợp
· Luật bằng trắc và niêm
· Vần và nhịp                                                 như thất ngôn bát cú Đường luật
· Không bắt buộc đối.
2. Tác giả: SGK


II. Đọc hiểu văn bản
a) Mục tiêu: [2], [3], [6], [8], [9], [10].
b) Nội dung hoạt động: 
- Đặc điểm thơ tứ tuyệt Đường luật trong bài thơ Thiên Trường vãn vọng.
- Nội dung của bài thơ.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu đặc điểm thơ tứ tuyệt Đường luật trong bài thơ Thiên Trường vãn vọng.
* GV giao nhiệm vụ: 
GV sd KT Đặt câu hỏi, PP nhóm (nhỏ: cặp đôi theo bàn)
Hãy chỉ ra đặc điểm về bố cục, niêm, luật, bằng trắc vần & nhịp của thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật được thể hiện trong bài thơ “Thiên Trường vãn vọng”.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, thảo luận, thống nhất kết quả.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
GV hỗ trợ HS khi hs gặp khó khăn:
- Nhắc lại quy tắc: “nhất, tam, ngũ bất luận; nhị, tứ, lục, phân minh”.
	Thôn 
	hậu/
	thôn
	tiền/
	đạm
	tự 
	yên

	B
	T
	B
	B
	T
	T
	B






	Bán 
	vô/
	bán
	hữu/
	tịch
	dương
	biên

	T
	B
	T
	T
	T
	B
	B

	Mục 
	đồng/ 
	nghịch
	lý /
	quy
	ngưu
	tận

	T
	B
	T
	T
	B
	B
	T

	Bạch
	lộ
	song
	song/
	phi 
	hạ
	điền

	T
	T
	B
	B
	B
	T
	B


* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
	II. Đọc hiểu văn bản
1. Đặc điểm thể loại
a. Bố cục:  Khởi/Thừa/chuyển/luận.
+ Phần 1: Cảnh vật làng quê.
+ Phần 2: Hình ảnh con người. 
b. Luật bằng trắc: 
+ Bài thơ thuộc luật trắc. (chữ thứ 2, câu 1: hậu).
+ Các chữ  thứ 2-4-6 của mỗi câu đều có sự đan xen bằng- trắc.
*Niêm: Các cặp câu 1-4, câu 2-3, niêm với nhau vì chữ thứ hai các câu ấy đều cùng một thanh. (vô-đồng; hậu-lộ)
c. Gieo vần: gieo vần chân ở cuối các câu thơ 1-2-4, vần “yên”.
*Nhịp: 4/3, 2/2/3.
=> Bài thơ tuân thủ đúng nguyên tắc của thơ thất ngôn bát cú Đường luật.


Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu đặc điểm nội dung bài thơ
*GV giao nhiệm vụ
Câu 1: Em hãy cho biết vị trí quan sát và trình tự miêu tả khung cảnh thiên nhiên, con người trong bài thơ? 
Câu 2: Thiên nhiên trong hai câu thơ đầu được tái hiện trong khoảng thời gian, không gian như thế nào? Hãy chỉ ra mối liên hệ giữa thời gian với các hình ảnh được miêu tả?
Câu 3: Trong hai câu thơ cuối, bức tranh thiên nhiên và cuộc sống được khắc học như thế nào? Em có nhận xét gì về bức tranh này?
Câu 4: Theo em qua bức tranh thiên nhiên và cuộc sống được tái hiện trong bài thơ, tác giả đã bộc lộ cảm xúc, tâm trạng gì? 
Câu 5:  Em có nhận xét gì về chân dung tác giả Trần Nhân Tông thể hiện qua bài thơ “Thiên Trường vãn vọng”?
Câu 6: Câu kết trong bài thơ gợi cho em cảm xúc gì?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, thảo luận, thống nhất kết quả.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
GV hỗ trợ HS khi hs gặp khó khăn:
* Vị trí quan sát: nhà thơ đứng ở hành cung Thiên Trường mà trông xa để thu về tầm mắt khung cảnh làng quê. (nhắc nhớ lại HCRĐ của bt).
* Trình tự MT: từ xa đến gần, từ toàn cảnh đến cận cảnh.
* Thời gian:
* Không gian: Không gian hiện lên với các chi tiết đặc trưng của một buổi chiều quê:  
* Hình ảnh: - “khói”: + Gợi những làn sương mỏng nhẹ buông xuống lúc hoàng hôn, lững lờ trong không trung như làn khói. 
                                   + Cũng có thể liên tưởng đây là sương pha quyện với khói lam chiều tỏa ra từ những mái rạ, những căn bếp của người dân bắt đầu nổi lửa nấu cơm chiều.          - “tịch dương biên” cho thấy mặt trời đang dần lặn xuống trong thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, sáng và tối. 
* Bức tranh thiên nhiên và cuộc sống: 
+ Âm thanh: tiếng sáo véo von của trẻ chăn trâu thanh âm quen thuộc, tô điểm thêm sự sinh động, vẻ thanh bình của cuộc sống nơi làng quê. 
+ Hình ảnh “quy ngưu tận”(trâu về hết) là hình ảnh quen thuộc của làng quê khi chiều xuống. 
+ Hình ảnh “Bạch lộ song song”- đôi cò trắng lặn xuống cánh đồng - hình ảnh cánh cò thân thuộc gợi lên hình ảnh đồng quê Bắc Bộ, hình ảnh người nông dân lam lũ, tảo tần.
* GV nhắc lại hoàn cảnh của Trần Nhân Tông: vua – thiền phái Trúc Lâm – đi tu THIỀN SƯ ĐẮC ĐẠO, tác giả khơi gợi những suy ngẫm sâu sa về bản chất của thực tại, về quy luật của cuộc đời với những tương quan, chuyển hóa không ngừng giữa vô-hữu, diệt- sinh, loạn-trị để hướng về lối sống thiền thanh thản, tự tại giữa cuộc đời mà không vướng chấp vào những tục lụy cuộc đời.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. Đọc hiểu văn bản
2. Đặc điểm nội dung
a. Cảnh vật làng quê
* Vị trí quan sát: nhà thơ đứng ở hành cung Thiên Trường mà trông xa để thu về tầm mắt khung cảnh làng quê.  
* Trình tự MT: từ xa đến gần, từ toàn cảnh đến cận cảnh.
* Thời gian: chiều tà.
* Không gian: trải rộng.
* Âm thanh: tiếng sáo
* Cảnh vật: hỉnh ảnh “khói”, đàn trâu về, “đàn cò trắng”
=> khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống nơi làng quê cũng hiện lên sống động với nhịp điệu thân thuộc, bình yên, khơi gợi cảm giác ấm áp trước khung cảnh sum vầy, đông đúc, sinh sôi của con người và vạn vật. 
b. Hình ảnh con người
+ Tình yêu thương, thái độ trân trọng dành cho thiên nhiên, con người, cuộc sống. 
+ Niềm vui, hạnh phúc trước vẻ đẹp thanh bình của cuộc sống đời thường.
· Là ông vua, yêu nước, thương dân.


Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu đề tài và chủ đề
*GV giao nhiệm vụ
* GV yêu cầu HS làm việc cá nhân thực hiện yêu cầu sau: 
Em hãy nêu đề tài và chủ đề của văn bản?
	II. Đọc hiểu văn bản
3. Đề tài và chủ đề
Đề tài:
 Khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống làng quê. 
Chủ đề: Bức tranh khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống bình dị mà ấm áp nơi làng quê sau những năm chiến tranh. Đồng thời bài thơ còn cho thấy tình yêu thiên nhiên, tấm lòng thương dân, yêu nước của vị hoàng đế- thi nhân Trần Nhân Tông.  


III. TỔNG KẾT
- Mục tiêu: Sơ kết nd và NT.
- Nội dung: GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS trả lời
- Sản phẩm: Câu trả lời của HS
- Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi:
- Tổng kêt lại NT tiêu biểu và nội dung chính của bài thơ.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nvht
* Báo cáo, thảo luận:  HS trình bày kết quả cá nhân.
*Kết luận, nhận định: 
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới
3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.
b) Nội dung hoạt động: Trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời
d) Tổ chức thực hiện: 
*Chuyển giao nhiệm vụ:  
Vẽ sơ đồ tư duy cách đọc hiểu một bài thơ tứ tuyệt Đường luật. 
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát, lắng nghe.
- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân.
2.2 Viết kết nối với đọc (Vận dụng).
a) Mục tiêu: [6], [4], [7], [8].
b) Nội dung: HS viết.
c) Sản phẩm học tập: Bài viết của học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện: 	
* Giao nhiệm vụ học tập: Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) trình bày cảm nhận của em về nhan đề hoặc một hình ảnh đặc sắc trong bài thơ “Thiên Trường vãn vọng”
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
* Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài vào giờ học văn sau.
* Kết luận, nhận định: GV nhận bài và sửa chữa, đánh giá bài hs.


Tuần 5: Tiết 19:  Thực hành Tiếng Việt
Biện pháp tu từ đảo ngữ
I. Mục tiêu: [5]; [6]; [7]; [8]; [10]
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
 a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của các em với nội dung VB.
 b. Nội dung: HS vận dụng trải nghiệm thực tế và kết quả chuẩn bị bài học ở nhà để làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 Giao nhiệm vụ:
 GV nêu nhiệm vụ: Em hãy lấy ví dụ về một số biện pháp tu từ đã học?
Thực hiện nhiệm vụ: 
 - HS hoạt động cá nhân. 
Báo cáo, thảo luận: yêu cầu HS trả lời.
Kết luận, nhận định:
 - GV khơi gợi vấn đề để nêu nhiệm vụ cho bài học mới. 
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: [5]; [6]; [7]; [8]; [10]
b. Nội dung: GV hỏi, HS trả lời.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
1.  Tri thức ngữ văn (phần Biện pháp tu từ đảo ngữ)
* Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
  Nhiệm vụ 1: Đọc thầm và gạch chân từ khóa về 2 ý:
- Khái niệm:
- Tác dụng:
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ
Phân tích ví dụ:
Đọc câu thơ sau và nhận xét cấu tạo của các câu, các cụm từ được in đậm. Cho biết tác dụng của kiểu cấu tạo câu đó?
Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu
Bập bùng hoa chuối trắng màu hoa ban
(Hành trình của bầy ong- Nguyễn Đức Mậu)
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân.
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
	I. Tri thức ngữ văn: Biện pháp tu từ đảo ngữ
- Khái niệm:
- Tác dụng:
II. Đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ
* Ví dụ: sgk
* Nhận xét:
- Thông thường: “rừng sâu /thăm thẳm”           Đảo thành: “thăm thẳm/rừng sâu ”            
                                   DT                 TT                                        TT            DT
· Thông thường:  hoa chuối /bập bùng, hoa ban/ màu trắng 
                                     C         V             C            V             
        đảo thành:     Bập bùng/ hoa chuối, trắng/ màu hoa ban
                                       V             C          V            C
Tác dụng: 
+ Nhấn mạnh không gian hoang vu, nguyên sơ của rừng già, cùng với đó là sắc màu đỏ tươi của những bông hoa chuối rừng, màu trắng tinh khôi của hoa ban nổi bật giữa màu xanh ngắt của khu rừng.
+  Thể hiện sự khâm phục của tác giả trước cuộc hành trình đầy gian khổ mà đẹp đẽ của bầy ong để làm mật cho đời.


Nhiệm vụ 2.  Luyện tập
*Chuyển giao nhiệm vụ:    
 Bài tập 1 GV gọi HS lên bảng làm bài tập.
Bài tập 2, 3 cho HS hoạt động cá nhân.
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát, lắng nghe.
- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân 
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới. 
	Câu 1 (trang 45 sgk Ngữ văn 8 Tập 1): Chỉ ra câu thơ, câu văn có sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ trong các trường hợp sau:
Trả lời:
Các câu thơ câu văn có sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ:
a. Lặn lội thân cò khi quãng vắng
    Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
b. Xóm làng xanh mát bóng cây
    Sông xa trắng cánh buồm bay lưng trời.
d. Sấp ngửa, chị chạy vào cổng, quẳng cả rổ mẹt, mê nón xuống sân, rồi vội vàng chị vào trong nhà.
Câu 2 (trang 45 sgk Ngữ văn 8 Tập 1)
Trả lời:
a. Các câu thơ sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ trong đoạn thơ:
Lom khom/dưới núi tiều vài chú
       V                         C   
Lác đác /bên sông chợ mấy nhà
    V                         C   
Nhớ nước đau lòng/ con quốc quốc,
 V                                       C   
Thương nhà mỏi miệng /cái gia gia.
      V                                       C   
b. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong từng câu thơ:
-  Nghệ thuật đảo ngữ nhấn mạnh vào dáng “lom khom” của những chú tiều, cái “lác đác” của mấy ngôi nhà ven sông kết hợp các từ chỉ số lượng ít ỏi “vài”, “mấy” khiến cho hình bóng con người đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, cuộc sống đã hiu quạnh lại càng hiu quạnh hơn. 
- Nghệ thuật đảo ngữ “nhớ nước”, “thương nhà” nhấn mạnh vào tiếng kêu của con quốc và cái gia gia. Những âm thanh của cuốc kêu cũng chính là nỗi lòng của Bà Huyện Thanh Quan. Chữ vừa ghi âm thanh nhưng đồng thời còn bộc lộ tâm trạng, ý tứ của tác giả, qua đó làm nổi bật tâm trạng, nỗi niềm của nữ sĩ. 
Câu 3 (trang 46 sgk Ngữ văn 8 Tập 1): Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đảo ngữ trong các đoạn thơ:
Trả lời:
a. Nhấn mạnh khung cảnh chạy giặc. Những đứa trẻ phải bỏ nhà, chạy lơ xơ. Bầy chim bị mất ổ dáo dác bay. Một khung cảnh hỗn loại, xơ xác, tan thương.
b. Nhấn mạnh bức tranh thiên nhiên Gò Me sinh động, tươi mát, tràn ngập sức sống với thiên nhiên trù phú, và sự bình yên, thư thả với các hình ảnh bình dị.
c. Nhấn mạnh cảnh ồn ào, tấp nập trên bến khi đón thuyền về và niềm vui trước những thành quả lao động, gợi ra một sức sống, nhịp sống náo nhiệt.
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Tuần 5: Tiết 20: Văn bản 3: CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG
(Hà Ánh Minh)

 I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù 
- Củng cố cách đọc hiểu một văn bản thông tin. [1]
- Nhận biết được các đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu về một loại hình nghệ thuật. [2]
- Nhận biết được vẻ đẹp của ca Huế, hiểu biết giá trị của một loại hình văn hóa truyền thống được ông cha sáng tạo, gìn giữ và truyền lại. [3] 
- Nhận biết được sự kết nối giữa văn bản ca Huế trên sông Hương với chủ đề bài 2 - Vẻ đẹp cổ điển. [4]
b. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [5]
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [6]
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp. [7]
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: ham học, hoàn thành các nhiệm vụ học tập mà gv giao cho. [8]
- Có ý thức tìm hiểu, trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống  cha ông đã để lại.[9]. 
 II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy đọc – hiểu văn bản.
- Kế hoạch bài dạy, Sách giáo khoa, sách tham khảo, sử dụng trong quá trình dạy đọc – hiểu văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG 	
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh. 
b. Nội dung hoạt động: Hs chơi trò chơi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ.
d. Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ:  
GV sd pp quan sát, nhận xét: NHÌN HÌNH ĐOÁN NỘI DUNG
Quan sát các bức ảnh dưới đây và cho biết những hình ảnh này ghi lại các buổi biểu diễn của loại hình âm nhạc truyền thống nào ở Việt Nam?
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
2. Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nội dung 1:  Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: [1], [2], [5], [6]
b) Nội dung hoạt động: 
 - Đọc trải nghiệm vb.
- Những vấn đề chung về tác phẩm Ca Huế trên sông Hương và tác giả Hà Ánh Minh.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.   
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 1. Đọc văn bản
- GV hướng dẫn HS đọc. 
-  GV đọc; HS đọc 1 -> 2 lần vb theo y.c đọc.
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu chung
GV sd kĩ thuật Động não, KT đặt câu hỏi. Sd phiếu học tập số 1.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Kiểu văn bản
	

	Nhan đề văn bản
	

	Đối tượng chính của văn bản
	

	Mục đích của văn bản
	

	Bố cục
	

	Trình tự trình bày thông tin
	


* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động cá nhân, h.đ nhóm cặp đôi.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác phẩm
- Kiểu văn bản: Thông tin
- Nhan đề văn bản: Ca Huế trên sông Hương
+ Ca Huế: một thể loại âm nhạc cổ truyền của cố đô Huế, vừa thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên và con người xứ Huế.
+ Sông Hương: không gian sinh thành, nuôi dưỡng và cũng là nơi diễn ra các hoạt động trình diễn ca Huế.
- Đối tượng chính: ca Huế - một loại hình âm nhạc cổ truyền của đất cố đô.
- Mục đích: giới thiệu những thông tin và những nét độc đáo, thú vị trong nghệ thuật biểu diễn ca Huế.
- Bố cục: 2 phần
+ Phần 1: Từ đầu đến “lí hoài nam” - giới thiệu chung về các điệu hò xứ Huế.
+ Phần 2: Còn lại:  Một buổi biểu diễn ca Huế trên sông Hương.
- Trình tự trình bày: tiến trình thời gian. 
2. Tác giả: SGK


Nội dung 2: II. Đọc hiểu văn bản
a) Mục tiêu: [4], [3], [6], [8], [9], [5].
b) Nội dung hoạt động: 
 - Giới thiệu chung về các điệu hò xứ Huế
 -  Một buổi biểu diễn ca Huế trên sông Hương.
 - Đề tài và chủ đề
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu chung về các điệu hò
* GV giao nhiệm vụ: 
GV sd KT Đặt câu hỏi. Động não.
Câu 1: Các điệu hò xứ Huế gắn bó như thế nào với cuộc sống của con người?
Câu 2: Em nhận xét gì về cách mở đầu văn bản thông tin của tác giả?  
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Giới thiệu chung về các điệu hò xứ Huế
 - Được hình thành, nuôi dưỡng từ cuộc sống, sinh hoạt, lao động của người dân xứ Huế.
- Đa dạng, phong phú, sâu sắc, phản ánh sống động cuộc sống và tâm hồn, tiếng nói và cả tiếng lòng của người xứ Huế. 


Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu Một buổi biểu diễn ca Huế trên sông Hương.
* GV giao nhiệm vụ: 
GV sd KT Đặt câu hỏi. Chia nhóm
Nhóm 1, 2: Thời gian, không gian biểu diễn ca Huế. 
                   Nghệ sĩ biểu diễn, nhạc cụ và các kĩ thuật trình diễn. 
Nhóm 3, 4: Nguồn gốc ca Huế, các nhà khúc nhạc điệu và lời ca. 
                   Cảm xúc của người khác thưởng thức ca Huế?
Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu đề tài, chủ đề..
* GV giao nhiệm vụ: GV sd KT đặt câu hỏi
- Nêu đề tài, chủ đề của tác phẩm?
- Nêu tác dụng của việc kết hợp các yếu tố có vai trò kể chuyện, miêu tả, bộc lộ cảm xúc, bình luận...trong văn bản?
* Thực hiện nhiệm vụ:  
- Học sinh hoạt động cá nhân, h.đ nhóm cặp đôi.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
GV gợi ý: dựa vào chi tiết trong vb.
1. - Chỉ ra tại sao chọn biểu diễn vào tg đó?
2. - Rút ra nhận xét chung về ca Huế.
- Nhớ lại Huế là kinh đô xưa.
3. Cảm xúc của tác giả:
+ Cung cấp thông tin về ca Huế. (đặc trưng cảu vb thông tin)
+ Thể hiện tình yêu, niềm tự hào về một sản phẩm độc đáo của quê hương, đồng thời cho thấy thái độ nâng niu, trân trọng và ý thức gìn giữ, tôn vinh những di sản tinh thần quý giá của dân tộc.
4. KẾT HỢP CÁC PHƯƠNG THỨC BIỂU ĐẠT:
+ Yếu tố thuyết minh:  Là yếu tố chủ đạo trong văn bản thông tin, cung cấp cho người đọc những thông tin đầy đủ, cụ thể về ca Huế (không gian, thời gian biểu diễn, nhạc công, nhạc cụ, nhạc khúc, các ngón đàn, lời ca)
 + Yếu tố tự sự:  Câu chuyện của tác giả (nhân vật “tôi”) với một cuộc du ngoạn được kể theo trình tự thời gian trên sông Hương,  
+ Yêu tố miêu tả:  Khung cảnh thiên nhiên,  cuộc sống của Huế về đêm; sân khấu biểu diễn( thuyền rồng), trang phục các ca công cho đến những giai điệu tiết tấu của những khúc nhạc. 
+ Yếu tố biểu cảm: Thể hiện cảm xúc ẩn của nhân vật “tôi”- tác giả.  
+ Yếu tố nghị luận: Những ý kiến đánh giá về đặc điểm, giá trị, ý nghĩa của ca Huế.
  =>T/d:  hiểu nguồn gốc, đặc điểm và cách biểu diễn và thưởng thức ca Huế. Đồng thời thể hiện được tình cảm, thái độ của người viết và nhấn mạnh vị trí, ý nghĩa của ca Huế.
* Báo cáo kết quả: HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
2. Một buổi biểu diễn ca Huế trên sông Hương
- Thời gian: bắt đầu biểu diễn khi đêm xuống và kết thúc khi trời sắp sáng.
- Không gian: trên thuyền, trang trọng, thoáng mát.
- Nguồn gốc: Ca Huế hình thành từ dòng nhạc dân gian và ca nhạc cung đình.
- Nghệ sĩ: Các ca công đều rất trẻ với những bộ trang phục truyền thống
- Nhạc cụ:  các loại nhạc cụ biểu diễn trong ca Huế rất đa dạng, 
- Các kĩ thuật trình diễn: các ngón đàn trau chuốt => trình độ điêu luyện.
- Nhạc khúc, nhạc điệu: chia làm hai dòng: điệu Bắc và điệu Nam, với trên 60 tác phẩm.
- Lời ca: thong thả, trang trọng, trong sáng gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch.
- PTBĐ: TM + TS + BC + MT
 => Ca Huế là loại hình sân khấu mang những nét đặc trưng của xứ Huế, vừa phong phú đa dạng vừa độc đáo ấn tượng vô cùng. 
+ Thưởng thức ca Huế là một thú vui vừa tao nhã lại đầy sức quyến rũ.
3. Chủ đề, đề tài
- Đề tài: Văn hóa truyền thống.
- Chủ đề: Giới thiệu cho người đọc về một loại hình sân khấu truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc: Ca Huế
- Thông điệp:  Giữ gìn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong bối cảnh xã hội hiện đại hôm nay.



3. Hoạt động 3: Luyện tập, Vận dụng
a) Mục tiêu: [5], [4], [6], [7]
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm học tập:   
d) Tổ chức thực hiện: 
*Chuyển giao nhiệm vụ:  Hãy chỉ ra sự kết nối của văn bản Ca Huế trên sông Hương với chủ đề “Vẻ đẹp cổ điển” ở bài 2.
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ: Gv quan sát, lắng nghe.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức. 
	Sự kết nối của văn bản Ca Huế trên sông Hương với chủ đề “Vẻ đẹp cổ điển” ở bài 2.
- “Thu điếu” Vẻ đẹp bức tranh khung cảnh làng quê Bắc Bộ khi thu về và tình yêu thiên nhiên, tấm lòng yêu nước thầm kín của nhà thơ đã về ở ẩn.. 
- “Thiên trường vãn vọng”: Bức tranh khung cảnh thiên nhiên và cuộc sống bình dị mà ấm áp nơi làng quê sau những năm chiến tranh. Đồng thời bài thơ còn cho thấy tình yêu thiên nhiên, tấm lòng thương dân, yêu nước của vị hoàng đế- thi nhân Trần Nhân Tông. 
- “Ca Huế trên sông Hương”: Giới thiệu cho người đọc về một loại hình sân khấu truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc: Ca Huế.
=>  Đều là những giá trị văn hóa của dân tộc sống mãi với thời gian.


· GV hướng dẫn học sinh học bài ở nhà.
                                                                    Tân Khánh, ngày 29 tháng 09 năm 2025
                                                       Tổ phó đã duyệt từ tiết 17-20
                                                          


                                                     Nguyễn Thị Minh Ngọc



























































Tuần 6: Tiết 21, 22, 23:               B. VIẾT
VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
(  Bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù: 	
- Biết được các yêu cầu đối, biết phân tích bài viết tham khảo, quy trình viết với bài văn phân tích một tác phẩm văn học (Bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật). [1]
-  Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm. [2]
- Nhận ra ưu và khuyết điểm của bài viết, từ đó biết sửa những nhược điểm của bài viết của hs. [3]
 b. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về bài học.[4]
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu về bài học.[5]
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.[6]
 2. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Biết yêu quý, trân trọng những giá trị văn hóa, văn học truyền thống. Yêu mến thơ ca, biết rung động trước vẻ đẹp của những bài thơ hay.[7]
- Chăm chỉ: học và làm các bài tập được giao.[8]
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, máy chiếu, máy tính sử dụng trong quá trình học và dạy học.
- Phiếu học tập sử dụng khi thực hành các bước làm bài văn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ:  
	Nêu tên một tác phẩm thơ Đường luật mà em yêu thích (trong SGK hoặc ngoài SGK). Hãy đưa ra một vài lời đánh giá về tác phẩm thơ đó.
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết nối vào bài học. 
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
  1: Tìm hiểu các yêu cầu đối với bv phân tích một tác phẩm văn học (Bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật). 
a. Mục tiêu:  [1], [4], [6], [5]
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yc HS nêu những yêu cầu cần đạt của kiểu bài ?
- Gạch chân những từ khóa trong yêu cầu cần đạt.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe câu hỏi, thảo luận nhóm và hoàn thành yêu cầu.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
 * Đánh giá kết quả HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
	I. YÊU CẦU (sgkT48)
 - Giới thiệu khái quát về tác giả và bài thơ (nhan đề, đề tài, thể thơ,…); nêu ý kiến chung của người viết về bài thơ.
- Phân tích được nội dung cơ bản của bài thơ (đặc điểm của hình tượng thiên nhiên, con người; tâm trạng của nhà thơ), khái quát chủ đề bài thơ.
- Phân tích được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật (một số yếu tố thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật; nghệ thuật tả cảnh, tả tình; nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, biện pháp tu từ,…);…).
- Khẳng định được vị trí, ý nghĩa của bài thơ.


2. Đọc và phân tích bài viết tham khảo
a. Mục tiêu:  [[1], [4], [6], [5], [7], [8]
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
NV 1: Hoàn thiện Phiếu học tập số 1 (có thể cho hs chuẩn bị trước ở nhà)
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Mở bài
	· Giới thiệu nét khái quát về tác giả.
	

	
	· Khái quát giá trị của tác phẩm
	

	Thân bài
	· Chủ đề, đề tài
	

	
	· Nội dung cơ bản:
+ 2 câu đề
+ 2 câu thực
+ 2 câu luận
+ 2 câu kết
	· Hình tượng người vợ.
· Tình cảm, cảm xúc của tác giả.

	
	· Những đặc sắc nghệ thuật
	

	Kết bài
	· Khẳng định lại vị trí ý nghĩa của bài thơ
	


NV2: Trả lời câu hỏi:
- Nhận xét về:  
+ cách triển khai nội dung ở phần thân bài? 
+ Cách đưa các bằng chứng ở phần thân bài? 
+ Cách trình bày thần bài ở phần thân bài? 
 * Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe.
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
 * Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân.
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
 * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.	
	II. Phân tích bài văn tham khảo
1. Bài văn: Phân tích bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương
2.  Nhận xét:
* Về bố cục:
 a. Mở bài: 
 - Trần Tế Xương được xếp vào hàng những cây bút trào phúng xuất sắc nhất của nền văn học dân tộc. Ông cũng là một nhà thơ trữ tình giàu cảm hứng nhân đạo và lòng yêu nước. Tú Xương còn là tác giả có nhiều cách tân táo bạo đối với thể loại thơ Nôm Đường luật.
- Thương vợ là một trong những bài thơ Nôm nổi tiếng nhất của ông.
b. Thân bài: 
- Đề tài: người vợ.  Thể thơ: thất ngôn bát cú Đường luật.
- Nội dung chính: Tái hiện hình ảnh người vợ - bà Tú tần tảo, chịu thương, chịu khó, giàu đức hi sinh. Đồng thời cũng thể hiện tình cảm thương yêu, quý trọng, cảm thông với vợ mình của ông Tú.
	
	Nội dung chính

	 
	Hình tượng người vợ
	Tình cảm của nhà thơ đối với vợ

	2 câu đề
	Phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề với gia đình nhưng vẫn đảm đang, chịu thương chịu khó, vất vả nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh vì chồng vì con
	thương xót, biết ơn, cảm phục và thái độ tự hào đối với vợ.   

	2 câu thực
	
	

	2 câu luận
	Cuộc đời chịu đựng bao vất vả, cơ cực, đắng cay thuỷ chung một lòng lo toàn cho gia đình không tiếc công tiếc sức.  Đó cũng là hình ảnh bao người vợ, người mẹ Việt Nam thầm lặng, vị tha, giàu đức hi sinh.
	cảm thông, thấu hiểu, khẳng định và ngợi ca.

	2 câu kết
	Tiếng “chửi đổng” vừa là lời tự trách vừa là tiếng nói lên án “thói đời” bạc bẽo, bất công trong xã hội Nam quyền. 
	Tác giả đã thay vợ để nói lên những cơ cực, bất công mà người phụ nữ phải chịu đựng.


- Nghệ thuật:
+ Nhà thơ đã sử dụng một cách linh hoạt và điêu luyện các yếu tố đặc trưng của thể loại: sự hòa phối thanh điệu, kết cấu chặt chẽ, tính cô đọng, hàm súc…
+ Những cách tân độc đáo ở nhiều bình diện: đề tài, thi liệu, ý tứ, đặc biệt là ngôn ngữ thơ.
c. Phần kết bài
+ Khẳng định vị trí, ý nghĩa của bài thơ với đời thơ Tú Xương (tiêu biếu cho giá trị tư tưởng và nghệ thuật thơ Tú Xương) và với cuộc sống (có ý nghĩa xã hội to lớn)
+ Khẳng định sức sống lâu bền của bài thơ: Khơi gợi sự đồng cảm, bồi đắp tình cảm đẹp đẽ, sâu sắc cho độc giả hôm nay.
* Về cách triển khai nội dung:  
- Phân tích nội dung -> nghệ thuật. 
- Phân tích các yếu tố hình thức  -> khái quát thành lý lẽ, nêu đặc điểm của hình tượng, tình cảm của tác giả.
* Cách đưa các bằng chứng: câu thơ, các từ ngữ, hình ảnh được trích từ văn bản phù hợp với nội dung phân tích.
 * Cách trình bày thân bài: Mỗi ý (lí lẽ) được trình bày thành một đoạn văn, có sự liên kết chặt chẽ và chuyển ý linh hoạt.


3. Thực hành viết theo các bước
a. Mục tiêu:  [2],[1],[5],[6],[4], [8]
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
 * GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
NV 1: Trước khi viết
Câu 1: Nêu mục đích viết và đối tượng người đọc?
Câu 2: Lựa chọn bài thơ:  
- Liệt kê một số bài thơ viết theo thể thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật em đã học hoặc đã đọc.
- Lựa chọn bài thơ em hiểu và yêu thích để phân tích.
Câu 3: Tìm ý:
- Tìm hiểu nhan đề và bố cục của bài thơ để nhận biết đề tài và nội dung chính.
+ Nhan đề
+ Bố cục
+ Nội dung chính
- Tìm những nét đặc sắc về nội dung và hình thức nghệ thuật của bài thơ.
+ Về nội dung: Chú ý đặc điểm nổi bật của hình tượng thiên nhiên, hình tượng con người; những cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ; chủ đề bài thơ;…
+ Về nghệ thuật: Cách sử dụng các yếu tố thi luật của thể thơ, từ ngữ, hình ảnh, nghệ thuật tả cảnh ngụ tình,… Chú ý các từ gợi tả hình ảnh, âm thanh, biểu cảm và các biện pháp tu từ (so sánh, ẩn dụ, điệp ngữ, đảo ngữ,…).
- Tìm hiểu thông tin cơ bản về tác giả, về hoàn cảnh sáng tác để hiểu thêm về bài thơ.
Câu 4: Lập dàn ý
Sắp xếp các ý đã tìm được vào từng phần để thành dàn ý
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Mở bài
	· Giới thiệu khái quát, ngắn gọn về tác giả và tác phẩm (nhan đề, đề tài, thể thơ…); nêu ý kiến chung về bài thơ.
	

	Thân bài
	- Ý 1: Phân tích đặc điểm nội dung:
+ Phân tích hình tượng thơ
+ Phân tích cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ.
+ Khát quát chủ đề của bài thơ.
	

	
	- Ý 2: Phân tích một số nét đặc sắc về nghệ thuật:
+ Cách sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật (theo mô hình chuẩn mực hay có sự cách tân)
+ Những nét đặc sắc trong nghệ thuật tả cảnh, tả tình
+ Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, cấu trúc, câu thơ, biện pháp tu từ,…).
	

	Kết bài
	· Khẳng định vị trí và ý nghĩa của bài thơ.
	


NV 2: Viết bài
Dựa vào dàn ý trên, hãy viết một đoạn văn hoàn chỉnh.
NV 3: Chỉnh sửa bài viết
Hãy rà soát bài viết theo bảng yêu cầu trong SGK T53.
*Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS đọc các gợi ý trong SGK và hoàn thiện phiếu tìm ý.
HS: Đọc những gợi ý trong SGK và lựa chọn đề tài.
- Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu. Lập dàn ý ra giấy và viết bài theo dàn ý.
- Sửa lại bài sau khi viết.
*Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
HS: Đọc sản phẩm của mình. Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
* Kết luận, nhận định (GV)
	III. Thực hành viết theo các bước
Bước 1: Trước khi viết
· Mục đích viết
· Người đọc
a. Lựa chọn bài thơ
b. Tìm ý
c. Lập dàn ý: SGK T52.
Bước 2: Viết bài
- Viết bài văn theo dàn ý một bài văn hoàn chỉnh. 
Bước 3:  Chỉnh sửa bài viết
- Đọc và sửa lại bài văn theo những yêu cầu trong sách giáo khoa.


Hoạt động 4: Trả bài
 a, Mục tiêu:  [4],[5],[6],[3],[8].
 b, Nội dung:
- GV trả bài, yêu cầu HS thảo luận nhóm nhận xét bài của mình và bài của bạn.
- HS đọc bài viết, làm việc nhóm.
c) Sản phẩm: Câu trả lời, bài viết của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Xây dựng Bảng kiểm hoặc Rubic đánh giá.
-Trả bài cho HS & yêu cầu HS đọc, nhận xét.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ
- HS làm việc theo nhóm. 
* Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn theo Bảng kiểm hoặc Rubic đánh giá.
- HS nhận xét bài viết.
* Kết luận, nhận định (GV)
- GV chốt lại những ưu điểm và tồn tại của bài viết.
- Viết và chỉnh sửa hoàn chỉnh bài văn, đưa đoạn văn hoàn thiện lên kênh Padlet của lớp môn Ngữ văn.
3.  Luyện tập và vận dụng
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.
b) Nội dung hoạt động: Trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
Đề bài:
Phân tích bài thơ Qua Đèo Ngang ở phần Thực hành đọc.  
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ.
- HS làm việc ở nhà. 
* Thời gian nộp: Giờ học sau.
Tuần 6: Tiết 24:                       C. NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI
(Một sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại)
 
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù 
- Trình bày được ý kiến về một sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại. Biết kết hợp với ngôn ngữ hình thể.(1)
 - Biết cách tham gia thảo luận về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết lắng nghe và đối thoại với ý kiến hay đề xuất của người khác trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau. (2)
b. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, sách tham khảo, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về bài học. (3)
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu về bài học. (4)
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp. (5).
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Ý thức tự giác, tích cực trong học tập.   (6)
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao. (7)
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, máy chiếu, máy tính sử dụng trong quá trình học và dạy học.
- Phiếu học tập sử dụng khi thực hành các bước làm bài văn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1:  Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: HS huy động tri thức đã có để liên hệ với vấn đề trong tác phẩm
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
* Chuyển giao nhiệm vụ:    
- GV chiếu video về một sản phẩm văn hóa truyền thống: Hát Soọng cô của đân tộc Sán Dìu.
- Link video: https://www.youtube.com/watch?v=1IVTdreDL00
- GV đặt câu hỏi phát vấn: Sau khi xem xong video, em hãy nêu cảm nhận của bản thân về những sản phẩm văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung và của dân tộc SD nói riêng (đây là điệu hát truyền thống đặc sắc của xã Bàn Đạt)?
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. GV kết nối vào bài học.  
HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức mới 		
Hđ 1: Chuẩn bị bài nói
a. Mục tiêu: [1], [3], [4], [5], [6], [7]
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
NV 1: 1. Trước khi nói
 * Chuyển giao nhiệm vụ. GV sd kĩ thuật đặt câu hỏi.
- Nêu mục đích nói và đối tượng người nghe? (chú ý vào thẻ chỉ dẫn màu vàng).
- HS xác định các bước chuẩn bị trước khi nói.
- HS chuẩn bị theo các bước:
a. Chuẩn bị nội dung: làm theo các bước sau:
 + Lựa chọn một sản phẩm văn hóa mà em yêu thích: có thể chọn một sản phẩm văn hóa riêng của vùng, miền nơi em sống (danh lam thắng cảnh, trang phục dân tộc, lễ hội, món ăn truyền thống,…) hoặc một sản phẩm văn hóa chung của đất nước (bánh chưng ngày Tết, múa rối nước, áo dài Việt Nam, phở,…).
+ Tìm hiểu về nguồn gốc, đặc điểm, giá trị của sản phẩm văn hóa truyền thống được lựa chọn trong cuộc sống hiện tại.
+ Tìm ý: cho bài nói bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi như: Em sẽ trình bày ý kiến về phương diện nào của sản phẩm văn hóa truyền thống? Ý kiến của em là gì? Vì sao em có ý kiến như vậy?
- Sắp xếp các ý thành một dàn ý với các phần Mở đầu, Triển khai, Kết luận.
- Lựa chọn một số từ ngữ then chốt phù hợp với vấn đề trình bày.
	Lập dàn ý sơ lược

	MB: + Giới thiệu tên sản phẩm văn hóa truyền thống và  
	

	+ nêu khái quát ý kiến của em về sản phẩm văn hóa đó trong cuộc sống hiện tại.
	

	TB: 
+ Nêu ngắn gọn một số thông tin cơ bản về sản phẩm văn hóa truyền thống: nơi ra đời của sản phẩm, vị trí của sản phẩm, ý nghĩa của sản phẩm,…
+ Trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá về sản phẩm văn hóa truyền thống (của quê hương, đất nước). Tùy theo đề tài và thời gian, có thể chọn trình bày ý kiến về một vài khía cạnh: hiện trạng, giá trị, hướng bảo tồn, phát triển,… sản phẩm văn hóa đó trong cuộc sống hiện tại. Chú ý đưa ra các lí lẽ, bằng chứng làm cơ sở cho ý kiến của em.
	



	KB: + Nêu suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa những sản phẩm văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đối với cuộc sống hiện tại.
	


- Nếu có các đạo cụ, video minh họa cho bài nói của mình thì càng tốt.
b. Luyện nói
+ Tập luyện một mình.
+ Tập luyện với người khác.
Muốn bài trình bày của mình được tốt thì hình thức tập luyện tốt nhất là theo nhóm. Các thành viên luân phiên nói, nghe và góp ý cho nhau để rút kinh nghiệm.
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.	
HĐ 2: Trình bày bài nói
a. Mục tiêu: [1], [3], [4], [5], [6], [7]
b. Nội dung:  HS trình bày bài nói của mình.
c. Sản phẩm học tập: Bài nói của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
 * Chuyển giao nhiệm vụ. GV sd kĩ thuật đặt câu hỏi và KT trình bày 1 phút.
- Khi trình bày bài nói cần lưu ý gì?
- Nhắc lại quy tắc “5 xin”
- GV yêu cầu hs lên trình bày bài nói của mình.
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
*Với người nói: Quy trình triển khai bài nói:
Mở đầu:
+  Chào mọi người, giới thiệu vấn đề mình sẽ trình bày trong bài nói. 
+ Có thể bắt đầu bằng những hình ảnh, đoạn video ấn tượng; mở đầu bằng một câu chuyện; mở đầu bằng cách đặt câu hỏi cho người nghe … để dẫn dắt vào vấn đề.
+ Giới thiệu tên sản phẩm văn hóa truyền thống và nêu khái quát ý kiến của em về sản phẩm văn hóa đó trong cuộc sống hiện tại
Triển khai:
 + Nêu ngắn gọn một số thông tin cơ bản về sản phẩm văn hóa truyền thống: nơi ra đời của sản phẩm, vị trí của sản phẩm, ý nghĩa của sản phẩm,…
+ Trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá về sản phẩm văn hóa truyền thống (của quê hương, đất nước). Tùy theo đề tài và thời gian, có thể chọn trình bày ý kiến về một vài khía cạnh: hiện trạng, giá trị, hướng bảo tồn, phát triển,… sản phẩm văn hóa đó trong cuộc sống hiện tại. Chú ý đưa ra các lí lẽ, bằng chứng làm cơ sở cho ý kiến của em.
- Lưu ý: Khi trình bày, cần chọn giọng nói phù hợp (giọng chia sẻ thân mật, giọng tâm tình,…), thể hiện các thông tin một cách chính xác. Kết hợp ngôn ngữ nói với các phương tiện phi ngôn ngữ như nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ,…
+ Sử dụng từ ngữ để liên kết các ý trong bài trình bày như trước tiên, mặt khác, hơn nữa, không chỉ vậy, giúp cho các ý chính được thể hiện rõ ràng, chặt chẽ.
Kết thúc:
+ Nêu suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa những sản phẩm văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đối với cuộc sống hiện tại.
+ Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và xin ý kiến trao đổi, góp ý. 
*Với người nghe:
+ Tập trung lắng nghe phần trình bày của bạn. 
+ Ghi chép tóm tắt nội dung trình bày, đánh dấu những nội dung quan trọng, những điểm chính yếu của bài nói. 
+ Quan sát cách thức trình bày và thái độ của bạn. 
+ Ghi lại những điều muốn trao đổi với bạn (góp ý, thảo luận thêm làm rõ vấn đề, phản đối quan điểm của bạn..)
Hđ 3: Trao đổi về bài nói
a. Mục tiêu:  [2], [3], [4], [5], [6], [7]
b. Nội dung: Hs trao đổi bài nói 
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Khi góp ý cần chú ý điều gì?
- Nhắc lại quy tắc 321?
- Khi phản hồi ý kiến của bạn cần chú ý điều gì?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
- Gv quan sát.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trao đổi.
- Gv tổ chức hoạt động.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
Với người nói:
+ Tiếp thu những ý kiến mà em cho là xác đáng, có thể dùng cấu trúc câu: cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn, tôi sẽ tiếp thu để bài nói của mình hoàn thiện hơn. 
+ Bổ sung lý lẽ, bằng chứng để bảo vệ ý kiến của mình nếu thấy ý kiến đó đúng, có thể dùng cấu trúc câu: cảm ơn bạn đã góp ý nhưng tôi xin bổ sung những lý lẽ bằng chứng để khẳng định cho quan điểm của mình….Tôi nghĩ rằng ý kiến của bạn chưa hợp lí bởi vì…..
Với người nghe:
Trao đổi, đánh giá những vấn đề sau đây để cùng rút kinh nghiệm:
 - Những thông tin về sản phẩm văn hóa truyền thống trên đã đúng chưa?
- Việc sử dụng ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ, khả năng tương tác với người nghe đạt mức độ nào?
- Người nghe có thái độ như thế nào? Có nắm bắt được nội dung bài nói và nêu được ý kiến trao đổi không?
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học tương tự lập đề cương cho bài nói khác.
b) Nội dung: Áp dụng phương pháp học tập trong nội dung cụ thể.
c) Sản phẩm: Đề cương bài nói.
d) Tổ chức hoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Em hãy giới thiệu cho bạn bè, bố mẹ….về sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại. 
- Quay video lại bài giới thiệu đó.
 * Thực hiện nhiệm vụ: 
-  HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
-  GV hỗ trợ (nếu cần).
 * Báo cáo thảo luận: 
- HS nộp bài đúng quy định. 
* Đánh giá kết quả:
- Giáo viên nhận xét đánh giá, cho điểm.
* GV hướng dẫn học bài ở nhà: 
 Quay lại video bài nói giới thiệu…..
Ôn lại kiến thức đã học.
Chuẩn bị bài 3.
                                                                  Tân Khánh, ngày 06 tháng 10 năm 2025
                                                       Tổ phó đã duyệt từ tiết 21-24
                                                          


                                                     Nguyễn Thị Minh Ngọc
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Bài 3: LỜI SÔNG NÚI
	            Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
            Những buổi ngày xưa vọng nói về       
                        (Nguyễn Đình Thi)



YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được nội dung bao quát; luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận.
- Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề, phân biệt được lí lẽ, bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng được) với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
- Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.
- Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các kiểu đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp, biết vận dụng trong tiếp nhận và tạo lập văn bản,
- Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống. 
- Biết thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi; nắm bắt được nội dung chính mà nhóm đã thảo luận và trình bày lại được nội dung đó.
- Có tinh thần yêu nước, có trách nhiệm đối với những vấn đề của cộng đồng.




Tuần 7. Tiết  25, 26, 27 
Văn bản 1:                                        HỊCH TƯỚNG SĨ
                                                                        (Trần Quốc Tuấn)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a, Năng lực đặc thù:   
- Nhận biết được nội dung bao quát; luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận.[1].
- Nhận biết được những vấn đề chung về văn bản “Hịch tướng sĩ” và tác giả Trần Quốc Tuấn [2].
- Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề, phân biệt được lí lẽ, bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng được) với ý kiến, đánh giá chủ quan của Trần Quốc Tuấn được thể hiện trong bài Hịch tướng sĩ. [3]
- Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại (đặc biệt là vấn đề xây dựng Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước).[4].
- Viết được đoạn văn nói về một truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt Nam. [5].
- Nhận diện đc đặc điểm, tác dụng và vận dụng vào việc đọc hiểu và tạo lập VBNL của từng kiểu đoạn văn:  diễn dịch, quy nạp.[6]
 b, Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [7].
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề.[8].
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.[9].
2, Phẩm chất
- Yêu nước: Tinh thần yêu nước, tự hào, trân trọng với những vị anh hùng dân tộc. [10]
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm đối với những vấn đề cộng đồng.[11]  
- Chăm chỉ: Hoàn thành các nhiệm vụ GV giao cho. [12]
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy học.
- Kế hoạch bài dạy, Sách giáo khoa, sách tham khảo. 
- TP “Hịch tướng sĩ” và các video liên quan đến nội dung bài học sử dụng trong quá trình dạy đọc hiểu văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
b) Nội dung hoạt động: Hs quan sát ảnh trên PPT và trả lời các câu hỏi.
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV tổ chức trò chơi:  “Đây là ai?”
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá nhận xét, kết nối bài học.
2. Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Nội dung 1:  Giới thiệu bài học và tìm hiểu tri thức ngữ văn
a) Mục tiêu: [1], [7], [8], [9]
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS. 
d) Tổ chứchoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1. Giới thiệu bài học:
- Đọc thầm tên Bài học, phần đề từ và phần giới thiệu bài học.
- Nhận thức chung của em về bài học này (cấu trúc, nội dung, ý nghĩa)
+ Chủ đề và đề từ của bài học gợi cho em suy nghĩ gì? 
+ Phần giới thiệu bài học muốn nói với chúng ta điều gì?
+ Phần Giới thiệu bài học còn cho biết ở chủ đề này các em làm quen với thể loại văn bản nào?
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu tri thức Ngữ văn
Gv tổ chức cho HS tìm hiểu nội dung theo từng vòng. 
- Vòng 1: Tìm từ khóa
- Vòng 2: Sắp xếp vào sơ đồ tư duy 
 - Trình bày mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng từ sơ đồ tư duy sau:
	[image: ]


* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh đọc ngữ liệu văn bản.
- HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, nhóm, thảo luận, thống nhất kết quả ghi vào phiếu bài tập.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả (cá nhân/đại diện nhóm).
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.	
* GV chốt (chú ý những từ khóa)
	I. Giới thiệu bài học và tìm hiểu tri thức ngữ văn
1. Giới thiệu bài học
2. Tri thức ngữ văn
(sơ đồ tư duy) 


Nội dung 2:  TÌM HIỂU VĂN BẢN
2.1. Đọc hiểu văn bản
I. Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: [2], [8], [9], [7]
b) Nội dung hoạt động: 
 - Đọc trải nghiệm văn bản.
 - Những vấn đề chung về tác phẩm Hịch tướng sĩ và tác giả Trần Quốc Tuấn.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.   
d) Tổ chức hoạt động:
Nhiệm vụ 1. Đọc văn bản
- GV hướng dẫn HS đọc. GV đọc.
-  HS đọc thầm và tự trả lời những câu hỏi ttrong thẻ chỉ dẫn đọc.
-  HS đọc 1 -> 2 lần vb theo y.c đọc.
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu chung
GV sd kĩ thuật Động não, KT đặt câu hỏi:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Hoàn cảnh ra đời
	

	Thể loại
	

	Mục đích
	

	Bố cục
	


GV hỏi: Mối quan hệ giữa các phần trong bố cục với mục đích của bài Hịch?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
* GV có thể giảng giảng thêm về thể  Hịch: 
- Đối tượng sử dụng: Vua, quan, tướng lính.
- Mục đích sử dụng: Thuyết phục, kêu gọi người dưới quyền chống giặc ngoại xâm hoặc giai cấp thống trị.
- Hoàn cảnh: Khi đất nước có chiến tranh
- Bố cục thông thường:
+ Nêu cơ sở.
+ Căn cứ của quan điểm, lập trường, tính chính nghĩa, phi nghĩa…
+ Đưa lời khuyên dụ.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác phẩm
- Xuất xứ: Viết vào khoảng trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên.
- Thể loại: Hịch (Văn NL)
- Mục đích: khuyên nhủ các tì tướng phải chăm lo rèn tập võ nghệ, tích cực học tập Binh thư yếu lược do chính Trần Quốc Tuấn soạn.
- Bố cục:
+ Phần 1 (từ đầu đến “còn lưu tiếng tốt”): Nêu cơ sở, căn cứ cho lập luận
+ Phần 2 (tiếp đến “muốn vui chơi phỏng có được không?”): Tiến hành lập luận.
+ Phần 3 (còn lại): Rút ra kết luận
* Mối quan hệ: mật thiết, phần trước làm cơ sở cho phần sau; phần sau làm sáng tỏ phần trước; các phần đều tập trung làm nổi bật tư tưởng quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược để bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc.
2. Tác giả: SGK


II. Đọc hiểu văn bản
a) Mục tiêu: [4], [3], [7], [12], [8], [9], [10], [11], [12]
b) Nội dung hoạt động: 
 - Nêu cơ sở, căn cứ cho lập luận
- Tiến hành lập luận
- Rút ra kết luận
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
* GV giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: 1. Tìm hiểu cách nêu cơ sở, căn cứ cho lập luận.
1. Hãy chỉ ra những điểm chung của các cặp nhân vật lịch sử được nêu ở phần đầu bài hịch. 
2. Tác giả nêu hành động của tám cặp nhân vật lịch sử này để minh chứng điều gì? 
	Stt
	Cặp nhân vật
	Mối quan hệ
	Tác dụng

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	..
	
	
	


* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Nêu cơ sở, căn cứ cho lập luận
· Tác giả đưa ra 8 cặp nhân vật lịch sử.
·  Mối quan hệ của các cặp nhân vật:
- Vua (chủ/chủ tướng)
- Tôi (gia thần/tì tướng)
- Tác dụng: 
+ Người bề tôi hết lòng với vua/chủ của mình (trong xã hội phong kiến) để chống lại kẻ thù phi nghĩa là giá trị đạo đức được đời đời tôn vinh.
+ Khích lệ ý chí lập công danh xả thân vì nước, lưu tên sử sách cho các tì tướng.
+ Cơ sở, căn cứ cho lập luận của toàn văn bản.


Nhiệm vụ 2: 2. Tìm hiểu cách tiến hành lập luận
a. Các hiện tượng trong thực tế và cảm xúc được khơi gợi
GV đặt câu hỏi:
· Để khơi gợi những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng các tì tướng và thuyết phục họ, Trần Quốc Tuấn đã nhắc đến nhiều hiện tượng trong thực tế. Đó là những hiện tượng nào? Biểu hiện cụ thể ra sao?
· Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào?
· Cảm xúc chủ đạo nào được khợi gợi trong lòng các tì tướng?
 
b. Những bằng chứng và lí lẽ dùng để chứng minh các tì tướng đã suy nghĩ và hành động không đúng
GV đặt câu hỏi:
 Tác giả đã đưa ra những bằng chứng và lí lẽ nào để chứng minh các tì tướng đã suy nghĩ và hành động không đúng?
Qua đó ta thấy được thái độ của Trần Quốc Tuấn như thế nào?
Tác dụng của các lí lẽ và bằng chứng đó?
c. Nghệ thuật lập luận diễn đạt của tác giả
GV đặt câu hỏi:
 - Tác giả đã chọn cách diễn đạt như thế nào để lời hịch có sức tác động lớn đến nhận thức và tình cảm của các tì tướng? 
- Hãy phân tích một ví dụ mà em cho là tiêu biểu cho cách diễn đạt đó.
GV gợi ý, hỗ trợ hs khó khăn: 
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
a. Những hiện tượng thức tế:
	Stt
	Các hiện tương thực tế
	Biểu hiện cụ thể
	Nghệ thuật
	Cảm xúc chủ đạo được khơi gợi

	1
	Những tội ác của quân giặc
	- Sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường  coi thường mọi người dân Việt, coi thường chủ quyền của đất nước ta.
- Sứ giặc chửi mắng triều đình, quan lại  coi thường các bậc đáng kính, coi thường kỉ cương, phép nước
- Cậy quyền cậy thế để vơ vét của cải của đất nước ta  hành vi của kẻ cướp.
	· Ngôn từ: gợi tả gây ám ảnh (uốn lưỡi cú diều, thân dê chó), cụm động từ được đặt liên tiếp trong câu văn biền ngẫu.
· BPNT: liệt kê, nói quá, so sánh, ẩn dụ.
· Giọng điệu: mỉa mai, pha uất hận.
	Khơi gợi lòng tự trọng dân tộc, khắc sâu lòng căm thù giặc

	2
	Những tình cảm, suy nghĩ, hành động của chủ tướng
	- Đau đớn đến không ăn, không ngủ được; khát vọng tiêu diệt, đánh đuổi kẻ thù, dẫu phải hi sinh thân mình  trách nhiệm mỗi người Việt cần phải có trước nguy cơ đất nước bị giày xéo.
- Cung cấp mọi điều kiện thuận lợi cho các tì tướng trong công việc; chăm lo nâng cao đời sống cho các tì tướng  có ơn với các tì tướng.
- Chia sẻ buồn vui như những người thân thiết nhất, sống chết có nhau  có tình có nghĩa với các tì tướng.
	· Ngôn từ: các động từ mạnh: xả, nuốt, uống. Từ ngữ gợi hình, gợi cảm: đau như cắt, nước mắt đầm đìa…
· Dùng điển cố: da ngựa bọc thây.
· Lối văn biền ngẫu trùng điệp hô ứng nhau.
· BPNT: nói quá, liệt kê,so sánh.
· Giọng điệu: thống thiết, bi ai.
· Cách lập luận: lô-gic, thuyết phục.
	- Khích lệ tinh thần trung quân ái quốc, lòng nhân nghĩa thủy chung.
- Khích lệ ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi ng đối với đạo vua tôi và tình cốt nhục.
- Muốn báo đáp công ơn của chủ tướng khi chủ tướng cần đến mình.

	3
	Những việc làm của các tì tướng
	- Làm tì tướng nhưng “nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn”  chưa làm tròn bổn phận (trách nhiệm) của tì tướng với chủ tướng, của một người dân với đất nước.
- Bản thân tì tướng cũng bị xúc phạm mà không biết căm tức kẻ thù  vô cảm, không biết giữ thể diện, thiếu dũng khí.
- Mải mê thú vui riêng, chỉ biết chăm lo cho gia đình riêng nhỏ bé  chưa làm tròn bổn phận (trách nhiệm) với đất nước, với cộng đồng, tầm nhìn hạn hẹp.
	· Ngôn từ: gây tác dụng mạnh, từ phủ định: k biết lo…
· Lối văn biền ngẫu, cặp câu sóng đôi, đối ứng, kiểu lặp cấu trúc ngữ pháp.
· BPNT: liệt kê, điệp ngữ.
· Dùng câu cảm thán, câu hỏi tu từ.
· Giọng văn nghiêm khắc.
	Hổ thẹn, muốn sửa chữa những điều bản thân chưa làm đúng.


b. Những bằng chứng và lí lẽ dùng để chứng minh các tì tướng đã suy nghĩ và hành động không đúng
	Những bằng chứng trong thực tế
(đã xảy ra)
	Những bằng chứng giả định
(có thể hoặc chắc chắn sẽ xảy ra)

	- Nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn…-> thái độ thờ ơ, bàn quan.
 - Lấy việc chọi gà ….-> Mải mê thú vui riêng, chỉ biết chăm lo cho gia đình riêng nhỏ bé…
	- Nếu có giặc Mông Cổ tràn sang, thì cựa gà trống không thể đâm thủng áo giáp…tiếng hát không thể làm cho giặc điếc tai.
- Chẳng những thái ấp của ta không còn…lúc bấy giờ dẫu các ngươi muốn vui vẻ phỏng có được không?
=> dự báo những hậu quả thảm khốc, nhục nhã.

	Thái độ của TQT: Nghiêm khắc phê phán sự thờ ơ vô trách nhiệm của các tì tướng; mỉa mai, chế giễu, sỉ mắng thói ăn chơi hưởng lạc, vị kỉ.

	Tác dụng: Tác động vào lòng tự trọng để thức tỉnh trách nhiệm đối với đất nước.
Nhấn mạnh tấm lòng vì nước vì dân của vị chủ tướng.


c. Cách diễn đạt:
- Cách dùng từ ngữ 
+ chẳng những…mà còn: tăng cấp
+ nên…nên…: đậm chất khuyên nhủ, ân tình
- Cách dùng câu có hình thức hỏi nhưng để khẳng định
- Cách ngắt nhịp câu văn khi dồn dập, thôi thúc, lúc chậm rãi như tỉ tê, tâm sự
- Cách diễn đạt giàu hình ảnh
- Cách diễn đạt hô ứng tạo hiệu quả cộng hưởng. (các câu văn biền ngẫu) 
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
2. Cách tiến hành lập luận
a. Các hiện tượng trong thực tế và cảm xúc được khơi gợi
- Tội ác của giặc
- Những tình cảm, suy nghĩ, hành động của chủ tướng
- Những việc làm của các tì tướng
=> tác động đến cảm xúc của tì tướng.
b. Những bằng chứng và lí lẽ dùng để chứng minh các tì tướng đã suy nghĩ và hành động không đúng
- Những bằng chứng trong thực tế
- Những bằng chứng giả định
Thái độ của TQT: Nghiêm khắc phê phán sự thờ ơ vô trách nhiệm của các tì tướng; mỉa mai, chế giễu, sỉ mắng thói ăn chơi hưởng lạc, vị kỉ.
Tác dụng: Tác động vào lòng tự trọng để thức tỉnh trách nhiệm đối với đất nước. Nhấn mạnh tấm lòng vì nước vì dân của vị chủ tướng.


Nhiệm vụ 3. 3. Tìm hiểu cách kết luận của bài Hịch
GV đặt câu hỏi:
- Với tư cách là chủ tướng, Trần Quốc Tuấn đã dùng những lí lẽ nào để kêu gọi các tì tướng phải rèn tập võ nghệ, học tập cuốn Binh thư yếu lược, chuẩn bị cho việc đánh giặc, giữ nước?.
- Nhận xét gì về cách sử dụng từ ngữ, thái độ của TQT?
Nhận xét về cách lập luận của tác giả?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
3.  Kết luận
- Lí lẽ: + Nêu ra hành động đúng: phải lo xa, đề cao cảnh giác, tăng cường luyện tập võ nghệ.
             + Đưa ra các viễn cảnh: --Đầu hàng, thất bại; từ ngữ mang tính phủ định; thái độ phê phán.
                                                    Chiến đấu, thắng lợi; từ ngữ mang tính khẳng định; thái độ khen ngợi.
              + Lời kêu gọi học tập Binh thư yếu lược.
· Lập luận chặt chẽ, lí lẽ chân thực, sắc bén, thuyết phục, tác động vào nhận thức tình cảm của các tướng sĩ.


III. TỔNG KẾT
- Mục tiêu: Sơ kết nd và NT.
- Nội dung: GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS trả lời
- Sản phẩm: Câu trả lời của HS
- Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi:
- Tổng kêt lại NT tiêu biểu và nội dung chính của bài Hịch.
- Từ bài hịch này, em rút ra được bài học gì cho bản thân khi viết một bài văn nghị luận?
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nvht
* Báo cáo, thảo luận:  HS trình bày kết quả cá nhân.
*Kết luận, nhận định: 
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
[image: ]
2.2 Viết kết nối với đọc (Vận dụng).
a) Mục tiêu: [5] [9], [7], [8].
b) Nội dung: HS viết.
c) Sản phẩm học tập: Bài viết của học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện: 	
* Giao nhiệm vụ học tập: Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) về một truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt Nam.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
* Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài vào giờ học văn sau.
* Kết luận, nhận định: GV nhận bài và sửa chữa, đánh giá bài hs.








Tuần 7: Tiết 28: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu: [7]; [8]; [6]; [9]; [12].
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
 a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của các em với nội dung VB.
 b. Nội dung: HS vận dụng trải nghiệm thực tế và kết quả chuẩn bị bài học ở nhà để làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 Giao nhiệm vụ:
 GV nêu nhiệm vụ: Khi viết đoạn văn, em sẽ triển khai nội dung như thế nào?
Thực hiện nhiệm vụ: 
 - HS hoạt động cá nhân. 
Báo cáo, thảo luận: yêu cầu HS trả lời.
Kết luận, nhận định:
 - GV khơi gợi vấn đề để nêu nhiệm vụ cho bài học mới. 
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: [7]; [8]; [6]; [9]; [12].
b. Nội dung: GV hỏi, HS trả lời.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
1.  Tri thức ngữ văn (phần Đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp)
* Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
  Nhiệm vụ 1: Đọc thầm và gạch chân từ khóa về 2 ý:
- Khái niệm về câu chủ đề: 	
- Đoạn văn diễn dịch:
- Đoạn văn quy nạp:
* Vẽ sơ đồ tư duy về 2 kiểu đoạn văn.

DIỄN DỊCH
(Câu chủ đề)






1

3

2




1
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2





 QUY NẠP 
(Câu chủ đề)





Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu đặc điểm và tác dụng của đoạn văn diễn dịch, quy nạp
Phân tích ví dụ: 
Tìm câu chủ đề của đoạn văn? Vị trí của câu chủ đề đó?
Nội dung chính của câu chủ đề ấy như thế nào?
Các câu tiếp theo có vai trò như thế nào?
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân.
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
	I. Tri thức ngữ văn: Đoạn văn diễn dịch và đoạn văn quy nạp  
- Khái niệm về câu chủ đề: SGK
- Đoạn văn diễn dịch: SGK
- Đoạn văn quy nạp: SGK
II.  Nhận diện đoạn văn dd và đv quy nạp
* Ví dụ: sgk
* Nhận xét:
 a. Câu chủ đề: TV có những đặc sắc….tiếng hay. Đứng ở đầu đoạn văn.
2 câu tiếp theo nói rõ hay và đẹp của TV thể hiện như thế nào.
· Đoạn văn diễn dịch.
b. Câu chủ đề: Xét cho cùng…..đề cao. Đứng ở vị trí cuối đv.
3 câu đầu nêu những biểu hiện của sự khác biệt tầm thường. 
· Đoạn văn quy nạp.


Nhiệm vụ 2.  Luyện tập
*Chuyển giao nhiệm vụ:    
 Bài tập 1 GV gọi HS lên bảng làm bài tập.
Bài tập 2, 3 cho HS hoạt động cá nhân.
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát, lắng nghe.
- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân 
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới. 
	Bài tập 1:
a. Câu chủ đề: Giả sử các bậc đó cứ khư khư theo thói nữ nhi thường tình, thì cũng chết già ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách, cùng trời đất muôn đời bất hủ được!
→ Đoạn văn quy nạp.
– Tác dụng của cách thức tổ chức đoạn văn: Các câu đầu nêu những tấm gương về các bậc trung nghĩa. Từ đó câu chủ đề ở cuối đoạn văn mới có cơ sở để nhắc nhở binh sĩ về chân lí: những tấm gương trung nghĩa sẽ được sử sách lưu danh, từ đó gián tiếp khơi dậy ý thức trách nhiệm của đấng nam nhi trong xã hội.
b. Câu chủ đề: Đồng phục không chỉ đẹp mà còn góp phần tạo nên bản sắc của mỗi trường.
→ Đoạn văn diễn dịch.
– Tác dụng của cách thức tổ chức đoạn văn: Câu chủ đề được đặt ở đầu đoạn, khẳng định đồng phục không chỉ đẹp mà còn tạo nên bản sắc của mỗi trường. Các câu sau nói rõ nét đặc sắc của mỗi trường thông qua bộ đồng phục.
Bài tập 2
– Đoạn văn diễn dịch: (3) – (1) – (2) – (4)
Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo là ước mơ công bằng được nhân dân gửi gắm vào truyện cổ tích.Một cô Tấm (trong truyện “Tấm Cám”) bao lần bị hại, cuối cùng vẫn được làm hoàng hậu, nhưng mụ dì ghẻ và Cám – những kẻ lắm mưu mô tàn ác thì bị trừng phạt đích đáng. Một Thạch Sanh (truyện “Thạch Sanh”) chất phác, thật bụng tin người, dẫu trải qua bao khổ nạn, oan khuất rồi đến lúc cũng cưới được công chúa và lên ngôi, còn Lý Thông lừa lọc, xảo trá thì trời đất không dung tha.Một người em (truyện “Cây khế”) thật thà, hiền lành, bị anh đối xử bất công, ai ngờ cuộc sống về sau lại giàu sang hạnh phúc, trong khi người anh tham lam thì bỏ mạng giữa biển
– Đoạn văn quy nạp: (1) – (2) – (4) – (3)
Một cô Tấm (trong truyện “Tấm Cám”) bao lần bị hại, cuối cùng vẫn được làm hoàng hậu, nhưng mụ dì ghẻ và Cám – những kẻ lắm mưu mô tàn ác thì bị trừng phạt đích đáng.Một Thạch Sanh (truyện “Thạch Sanh”) chất phác, thật bụng tin người, dẫu trải qua bao khổ nạn, oan khuất rồi đến lúc cũng cưới được công chúa và lên ngôi, còn Lý Thông lừa lọc, xảo trá thì trời đất không dung tha.Một người em (truyện “Cây khế”) thật thà, hiền lành, bị anh đối xử bất công, ai ngờ cuộc sống về sau lại giàu sang hạnh phúc, trong khi người anh tham lam thì bỏ mạng giữa biển. Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo là ước mơ công bằng được nhân dân gửi gắm vào truyện cổ tích
– Cơ sở để sắp xếp: Câu (3) là câu nêu luận điểm, các câu (1), (2), (4) là câu dẫn chứng phục vụ cho việc chứng minh luận điểm ấy.
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                                                       Tổ phó đã duyệt từ tiết 25-28
                                                          


                                                     Nguyễn Thị Minh Ngọc










Tuần 8: Tiết 29, 30:
Văn bản 2: TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
(Hồ Chí Minh)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a, Năng lực đặc thù:   
- Nhận biết được những vấn đề chung về văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” và tác giả Hồ Chí Minh [1].
- Nhận biết được nội dung bao quát; luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận. [2].
- Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.[3]
- Biết vận dụng bài học để viết bài văn nghị luận, có sự kết hợp giữa tư duy lô gíc và tư duy hình tượng, giữa lí và tình cảm.[4].
- Viết được đoạn văn trình bày quan điểm của mình về một ý kiến. [5].
- Nhận diện đc đặc điểm, tác dụng và vận dụng vào việc đọc hiểu và tạo lập VBNL của từng kiểu đoạn văn: song song, phối hợp.[6]
 b, Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [7].
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề.[8].
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.[9].
2, Phẩm chất
- Yêu nước: bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống quý báu của dân tộc.[10]
- Nhân ái: có lối sống giản dị, khiêm nhường, biết ơn những anh hùng đã hi sinh cho dân tộc, đồng cảm với nỗi đau của nhân dân ta trong thời kì đất nước bị xâm lăng.[11]  
- Chăm chỉ: Hoàn thành các nhiệm vụ GV giao cho. [12]
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy học.
- Kế hoạch bài dạy, Sách giáo khoa, sách tham khảo. 
- Các video liên quan đến nội dung bài học sử dụng trong quá trình dạy đọc hiểu văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
b) Nội dung hoạt động: Hs quan sát ảnh trên PPT và trả lời các câu hỏi.
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phổ biến luật chơi: GV lần lượt chiếu hình ảnh của 7 vị anh hùng dân tộc tiêu biểu khác nhau trên màn hình chiếu. HS sẽ quan sát và nêu tên của nhân vật lịch sử đó. HS nào giơ tay trả lời nhanh và chính xác nhất cho mỗi lượt chiếu sẽ được tuyên dương và cộng điểm. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS hào hứng, tích cực tham gia trò chơi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS giơ tay nêu tên nhân vật lịch sử có trong các hình ảnh:
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe và nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, khen ngợi tinh thần tham gia trò chơi của cả lớp. 
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới.
2. Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I. Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: [2], [8], [1], [7]
b) Nội dung hoạt động: 
 - Đọc trải nghiệm vb.
 - Những vấn đề chung về văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta và tác giả Hồ Chí Minh.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.   
d) Tổ chức hoạt động:
Nhiệm vụ 1. Đọc văn bản
- GV hướng dẫn HS đọc. GV đọc.
-  HS đọc thầm và tự trả lời những câu hỏi ttrong thẻ chỉ dẫn đọc.
-  HS đọc 1 -> 2 lần vb theo y.c đọc.
- Tự đọc phần cước chú ở chân trang.
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu chung
GV sd kĩ thuật Động não, KT đặt câu hỏi:
+ Hoàn cảnh ra đời của văn bản?
+ Nêu những nét cơ bản về tác giả Hồ Chí Minh?
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác phẩm
- Xuất xứ: Văn bản trích trong “Báo cáo chính trị” của Chủ tịch HCM tại Đại hội lần thứ II, tháng 2/ 1951 của Đảng Lao động Việt Nam.
- Thể loại: Nghị luận xã hội (chứng minh một vấn đề chính trị xã hội).
2. Tác giả: SGK


II. Đọc hiểu văn bản
a) Mục tiêu: [4], [3], [7], [2], [8], [9], [10], [11], [12]
b) Nội dung hoạt động: 
 - Đặc điểm văn NL đc thể hiện trong vb.
- Cách thức triển khai luận đề, cách lập luận (lí lẽ, bằng chứng)
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
* GV giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: 1. Đặc điểm của văn NL được thể hiện trong vb
GV phát vấn: 
- Người viết văn bản nghị luận bao giờ cũng hướng tới đối tượng cần thuyết phục. - Theo em, văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” hướng tới đối tượng nào?
- Một văn bản nghị luận được xem là hoàn chỉnh phải có những đặc điểm nào? 
- Các đặc điểm đó có được thể hiện đầy đủ ở phần trích này không?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS thảo luận và báo cáo sản phẩm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
GV nhắc lại kiến thức cho HS: 
- Một văn bản nghị luận được xem là hoàn chỉnh:
+ Có phần Mở bài (giới thiệu vấn đề)
+ Có phần Thân bài (gồm các luận điểm, từng luận điểm có lí lẽ và bằng chứng)
+ Có phần Kết bài (nêu ý nghĩa của vấn đề và định hướng hành động).
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Đặc điểm của văn bản nghị luận trong ”Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” 
- Đối tượng mà văn bản hướng tới: toàn thể nhân dân Việt Nam và những kiều bào ta ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc.
- Vấn đề nghị luận: (Luận đề) Lòng yêu nước của nhân dân ta.
- Bố cục: 
+ Phần 1 (Đoạn 1): Đặt vấn đề - nêu ý kiến khái quát, khẳng định dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước và nêu lên giá trị to lớn của lòng yêu nước ấy.
+ Phần 2 (Đoạn 2,3): Giải quyết vấn đề - chứng minh, làm sáng tỏ qua các lí lẽ và dẫn chứng (chủ yếu là lấy dẫn chứng thực tế trong lịch sử dân tộc).
+ Phần 3 (Đoạn 4): Kết thúc vấn đề - giá trị của lòng yêu nước và trách nhiệm của mỗi người dân.
 Văn bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một văn bản nghị luận hoàn chỉnh


Nhiệm vụ 2: 2. Cách triển khai luận đề: Lòng yêu nước của nd ta
2.1 GV cho HS thảo luận nhóm bàn: Bài nghị luận có mấy luận điểm? Nêu từng luận điểm và chỉ ra mối quan hệ giữa các luận điểm, từ đó rút ra nội dung bao quát của văn bản.
HS thực hiện vào PHT trong thời gian 5 phút
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS trả lời câu hỏi, chia nhóm và hoàn thành PHT
- GV quan sát và hỗ trợ học sinh:
	[image: ]



2.2. Cách triển khai luận điểm:
Gv phát vấn:
- Trong phần 1 (nêu vấn đề) tác giả đã đưa ra vấn đề nghị luận là gì? Nhận xét về cách đặt vấn đề đó.
- Tác giả đã sử dụng những nghệ thuật gì trong phần 1 (nêu vấn đề)? Chỉ ra tác dụng của cách sử dụng nghệ thuật đó.
GV cho hs thảo luận theo nhóm bàn:  Căn cứ vào những bằng chứng khách quan nào mà tác giả khẳng định “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”?
GV cho HS thảo luận nhanh: Vì sao lòng yêu nước nồng nàn của nhân dân ta được tác giả xem là một “truyền thống quý báu”?
GV phát vấn: 
- Văn nghị luận của Hồ Chí Minh bao giờ cũng hướng người đọc đi từ nhận thức tới hành động. Qua văn bản này, tác giả muốn người đọc nhận thức được điều gì và có hành động như thế nào? Những nhận thức và hành động đó có ý nghĩa như thế nào trong đời sống cộng đồng?
- Theo em, những yếu tố nào đã góp phần làm nên sức thuyết phục của bài nghị luận này? Vấn đề được bàn luận trong văn bản còn có ý nghĩa trong thời đại ngày nay nữa không? Vì sao?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- Gv quan sát và hỗ trợ hs.
1. Căn cứ khách quan
2. Lòng yêu nước của nhân dân ta được tác giả xem là một “truyền thống quý báu”:
- Lòng yêu nước được duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác suốt trường kì lịch sử
- Nhờ có lòng yêu nước của nhân dân mà dân tộc Việt Nam mới giành và giữ được nền độc lập của mình.
- Truyền thống yêu nước của nhân dân là nhân tố quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi
- Lòng yêu nước của nhân dân sẽ quyết định tương lai của đất nước
3. Sức thuyết phục của văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta:
- Văn bản hội tụ đầy đủ đặc điểm để được xem là văn bản nghị luận hoàn chỉnh, mẫu mực.
- Câu văn trùng điệp, nhiều vế, có sự đăng đối, tạo nên âm hưởng mạnh mẽ, truyền cảm (từ…đến…); nhiều hình ảnh giàu sức gợi (làn sóng, nhấn chìm, tủ kính, bình pha lê, trong rương, trong hòm…)
Vấn đề được bàn luận trong văn bản vẫn còn có ý nghĩa thời sự trong thời đại ngày nay, vì:
- Việc xây dựng đất nước trong thời kì hòa bình, ước mơ một Việt Nam hùng cường luôn cần đến sự đóng góp của mọi người Việt Nam ở trong nước và kiều bào ở nước ngoài.
- Vấn đề giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc vẫn luôn là vấn đề nóng bỏng, rất cần ý thức cảnh giác, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của mỗi người Việt Nam
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS trả lời câu hỏi
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
2. Cách triển khai luận đề: Lòng yêu nước của nd ta
a. Nêu vấn đề (Luận điểm 1)
- Vấn đề nghị luận: Lòng yêu nước của nhân dân ta
  Đặt vấn đề trực tiếp, ngắn gọn bằng câu khẳng định.
 Sử dụng các từ ngữ tinh tế, chọn lọc.
 Lòng yêu nước sôi nổi, mãnh liệt là tình cảm đẹp, vốn có của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay.
- Nghệ thuật: so sánh; động từ mạnh; điệp từ
 Gợi tả sức mạnh và khí thế mạnh mẽ của lòng yêu nước
 b. Chứng minh vấn đề (Luận điểm 2)
- Lịch sử đấu tranh giữ nước xưa kia: Những cuộc kháng chiến chống quân xâm lược vĩ đại: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung
 Dẫn chứng tiêu biểu, sắp xếp theo thứ tự thời gian
- Cuộc kháng chiến chống Pháp ngày nay:
+ “từ các cụ già tóc bạc đến các cháu nhi đồng trẻ thơ,..." 
+ "...từ những kiều bào ở  …. chiếm, ..."
+ "...từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ..."
+ "...từ những chiến sĩ ngoài mặt trận.... đến những….
+ "...từ những phụ nữ ... đến các bà mẹ chiến sĩ..."
+ "...từ những nam nữ công nhân  .... đến những đồng bào điền chủ, ..."
 Các dẫn chứng có quan hệ với nhau về đối tượng: lứa tuổi, địa bàn cư trú, nghề nghiệp, giai cấp, tầng lớp…
 Dẫn chứng đa dạng, phong phú và bao quát, toàn diện
 Các dẫn chứng sắp xếp và phân chia theo hệ thống, thuyết phục, rõ ràng.
 Lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và nhiệt tình tham gia kháng chiến của nhân dân ta là vô tận.
c. Khẳng định vấn đề (Luận điểm 3)
- Nhận thức: Về truyền thống quý báu của dân tộc
- Hành động: Mỗi người phải thể hiện tinh thần yêu nước bằng những việc làm cụ thể, tùy hoàn cảnh, điều kiện, vị thế của mình trong xã hội.


III. TỔNG KẾT 
- Mục tiêu: Sơ kết nd và NT và kết nối 2 văn bản.
- Nội dung: GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS trả lời
- Sản phẩm: Câu trả lời của HS
- Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi:
- Tổng kêt lại NT tiêu biểu và nội dung chính của bài.
- Câu hỏi kết nối thể loại:
  + Câu 1: Từ các thông tin ở hai bảng trên, hãy rút ra những đặc điểm cơ bản của văn bản nghị luận.
  +Câu 2:  Nêu những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng bằng chứng ở hai văn bản Hịch tướng sĩ và Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nvht
* Báo cáo, thảo luận:  HS trình bày kết quả cá nhân.
*Kết luận, nhận định: 
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	Trả lời câu 1:
Những đặc điểm cơ bản của văn bản nghị luận:
Một bài văn nghị luận có luận điểm, lí lẽ, bằng chứng. Bài văn có luận điểm chính và luận điểm phụ:
+ Luận điểm ý kiến thể hiện tư tưởng, quan điểm của bài được nêu ra dưới hình thức câu khẳng định, diễn đạt sáng tỏ, dễ hiểu.
+ Luận điểm cần đúng đắn, tiêu biểu mới khiến cho luận điểm có sức thuyết phục.
+ Lí lẽ, dẫn chứng đưa ra làm cơ sở cho luận điểm, luận cứ phải chân thật, đúng đắn thì mới khiến luận điểm có sức thuyết phục.
Trả lời câu 2:
Những điểm giống và khác nhau trong cách sử dụng bằng chứng ở hai văn bản Hịch tướng sĩ và Tinh thần yêu nước của nhân dân ta:
- Giống nhau: Dẫn chứng đều là những nhân vật có thật trong lịch sử.
- Khác nhau:
+ Hịch tướng sĩ dùng dẫn chứng để khích lệ binh lính chiến đấu.
+ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta dùng dẫn chứng để bày tỏ truyền thống yêu nước của dân tộc.


2.2 Viết kết nối với đọc (Vận dụng).
a) Mục tiêu: [5] [9], [7], [8].
b) Nội dung: HS viết.
c) Sản phẩm học tập: Bài viết của học sinh. 
d) Tổ chức thực hiện: 	
* Giao nhiệm vụ học tập: Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) trả lời cho câu hỏi: Phải chăng lòng yêu nước của mỗi người chỉ cần thể hiện khi TQ bị xâm lăng?
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
* Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài vào giờ học văn sau.
* Kết luận, nhận định: GV nhận bài và sửa chữa, đánh giá bài hs.






Tuần 7: Tiết 31: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
ĐOẠN VĂN SONG SONG VÀ ĐOẠN VĂN PHỐI HỢP
a. Mục tiêu: [7]; [8]; [6]; [9]; [12].
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HĐ 1: Xác định vấn đề (5’)
 a. Mục tiêu: Giúp HS định hướng được nội dung bài học; tạo được hứng thú, khơi gợi nhu cầu hiểu biết của HS; kết nối trải nghiệm trong cuộc sống của các em với nội dung VB.
 b. Nội dung: HS vận dụng trải nghiệm thực tế và kết quả chuẩn bị bài học ở nhà để làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh và lời chuyển dẫn của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện: 
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
 Giao nhiệm vụ:
 GV nêu nhiệm vụ: Khi hãy viết một đoạn văn, em sẽ triển khai nội dung như thế nào? Tại sao em lại triển khai như vậy?
Thực hiện nhiệm vụ: 
 - HS hoạt động cá nhân. 
Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 2-3 HS trả lời.
Kết luận, nhận định:
 - GV khơi gợi vấn đề để nêu nhiệm vụ cho bài học mới. 
2. HĐ 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: [7]; [8]; [6]; [9]; [12].
b. Nội dung: GV hỏi, HS trả lời.
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
1.  Tri thức ngữ văn (phần Đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp)
* Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
  Nhiệm vụ 1: Đọc thầm và gạch chân từ khóa về:
 - Đoạn văn song song 
-  Đoạn văn phối hợp
* Vẽ sơ đồ tư duy về 2 kiểu đoạn văn.
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Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu đặc điểm và tác dụng của đv song song, đv phối hợp
Phân tích ví dụ: 
Đv 1: Tìm nội dung chính của các câu?
Các câu cùng hướng về 1 chủ đề nào?
Đv 2: 
- Câu 1 có nội dung gì? Nó có vai trò gì?
- 4 câu tiếp theo có nội dung gì? Vai trò của 4 câu tiếp theo?
- Câu cuối có nội dung gì? Nó có vai trò gì?
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- Hs quan sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân.
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
	I. Tri thức ngữ văn: Đoạn văn song song và đoạn văn phối hợp    
- Đoạn văn diễn dịch: SGK
- Đoạn văn quy nạp: SGK
II.  Nhận diện đoạn văn song song và đv phối hợp
* Ví dụ: sgk
* Nhận xét:
ĐV a. Đặc điểm:
ND câu 1: Cần cho trẻ em biết nguồn gốc lai lịch của mình và giá trị của bt.
ND câu 2:  Phải chuẩn bị cho trẻ biết sống có trách nhiệm
ND câu 3: Cần KK trẻ em tham gia vào các hoạt động xh
· Tất các các câu trong đoạn cùng thể hiện một chủ đề: “Trách nhiệm đối với trẻ em”. K có câu chủ đề.
· Đoạn văn song song.
· Chức năng: 
+ Phù hợp với việc trình bày thông tin khách quan, không hàm chức những đánh giá, quan điểm hoặc ý kiến chủ quan của người viết.
+ Kết luận sẽ do người đọc tự suy nghĩ và rút ra.
Đặc điểm:
ND câu 1: Bị cười mọi người đều phản ứng -> câu chủ đề. (khái quát chủ đề) (TỔNG)
ND câu 2 đến 5: Biểu hiện của các phản ứng
+ thái độ mặc kệ, bất cần
+ nghiêm túc soi xét bt                                     phân tích các khía cạnh
+ hốt hoảng, lo âu                                                   (PHÂN)
+ có hành vi tiêu cực
ND câu 6: Cười nhạo vô tình làm hại người. -> câu chủ để (khẳng định ý nghĩa chủ đề) (HỢP)  
· Đoạn văn phối hợp.
· Chức năng: 
Thường phù hợp với việc khẳng định chắc chắn 1 điều gì đó mà người viết cho là chân lí.


Nhiệm vụ 2.  Luyện tập
*Chuyển giao nhiệm vụ:    
 Bài tập 1 GV gọi HS lên bảng làm bài tập.
Bài tập 2, 3 cho HS hoạt động cá nhân.
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát, lắng nghe.
- Hs quan sát sách giáo khoa tìm câu trả lời.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân 
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới. 
	Bài 1
a. Câu chủ đề: Không có câu chủ đề
- Vị trí câu chủ đề: Không có
- Cách thức tổ chức: Song song: Đoạn văn có 2 câu, nội dung mỗi câu đều tập trung nói về cuốn Binh thư yếu lược.
b. Câu chủ đề
+ Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước.
+ Những cử chỉ cao quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước.
- Vị trí câu chủ đề
+ Đầu đoạn
+ Cuối đoạn
- Cách thức tổ chức: Phối hợp
+ Câu đầu nêu chủ đề: mọi người Việt Nam đều có lòng yêu nước nồng nàn. 
+ Ba câu tiếp theo nêu hành động yêu nước của các đối tượng cụ thể. 
+ Câu cuối rút ra điểm chung của các đối tượng vừa nêu, khẳng định lại lần nữa tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân.
Bài 2
* Phân tích đoạn văn
Câu 1: Nêu tên các khúc nhạc mở đầu của ca huế.
Câu 2: Nói về ngón nghề (kĩ xảo chơi đàn) của các nhạc công.
Câu 3: Sự âm vang, lay động của tiếng đàn với người nghe
* Đoạn văn song song, không có câu chủ đề.
* Nội dung chính của đoạn văn: Cách mở đầu đêm ca Huế trên sông Hương
Bài 3:
(Tùy học sinh viết bài)







Tuần 8: Tiết 32 :    
Văn bản 3:                                        NAM QUỐC SƠN HÀ
                   (Sông núi nước Nam)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a, Năng lực đặc thù:   
- Nhận biết được những vấn đề chung về văn bản “Nam quốc sơn hà”.  [1]
- Cảm nhận được tinh thần độc lập khí phách hào hùng, khát vọng lớn lao của dân tộc trong bài thơ.[2].
- Bước đầu hiểu đặc điểm thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. [3]
 b, Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [4].
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề.[5].
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.[6].
2, Phẩm chất
- Yêu nước: bồi dưỡng tinh thần yêu nước, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc[7]
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm đối với những vấn đề cộng đồng [8]
- Chăm chỉ: Hoàn thành các nhiệm vụ GV giao cho. [9]
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy học.
- Kế hoạch bài dạy, Sách giáo khoa, sách tham khảo. 
- Các video liên quan đến nội dung bài học sử dụng trong quá trình dạy đọc hiểu văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
b) Nội dung hoạt động: Hs quan sát ảnh trên PPT và trả lời các câu hỏi.
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV cho HS xem video Bác Hồ đọc bản Tuyên Ngôn độc lập 
và yêu cầu HS: Nêu cảm nghĩ của em sau khi xem video trên.
 * Thực hiện nhiệm vụ
- HS nêu cảm nghĩ của em sau khi xem video trên.
 * Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày cảm nghĩ sau khi xem video.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe và nhận xét.
 * Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, khen ngợi tinh thần tham gia của cả lớp. 
- Từ chia sẻ của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới.
2. Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
I. Tìm hiểu chung
a) Mục tiêu: [1], [4], [5].
b) Nội dung hoạt động: 
 - Đọc trải nghiệm vb.
 - Những vấn đề chung về văn bản Sông núi nước Nam.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.   
d) Tổ chức hoạt động:
Nhiệm vụ 1. Đọc văn bản
- GV hướng dẫn HS đọc. GV đọc.
-  HS đọc thầm.
-  HS đọc 1 -> 2 lần vb theo y.c đọc.
- Tự đọc phần cước chú ở chân trang 70.
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu chung
GV sd kĩ thuật Động não, KT đặt câu hỏi:
+ Hoàn cảnh ra đời của văn bản?
+ Thể loại?
+ Đặc điểm thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật được thể hiện như thế nào?
(Bố cục, luật bằng trắc, niêm, vần, nhịp).
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Học sinh hoạt động cá nhân.
- GV quan sát, hỗ trợ HS.
* GV có thể nói thêm về cuộc kháng chiến chống Tống bên dòng sông Như Nguyệt  dưới sự lãnh đạo của Lý Thường Kiệt.
* Báo cáo kết quả:
- HS trình bày kết quả.
* Đánh giá nhận xét:	
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác phẩm
- Hoàn cảnh ra đời: Trong cuộc kháng chiến chống Tống bên sông Như Nguyệt (1076).
- Thể loại: Thất ngôn tứ tuyệt Đường luật
- Đặc điểm:
+ Bố cục: khởi – thừa – chuyển – hợp
Có thể chia theo nội dung: 2 câu đầu: Khẳng định chủ quyền dân tộc.
                                           2 câu cuối: Nêu ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền..
+ Cách hiệp vần:
+ Vần chân: Câu 1,2,4 (hoặc câu 2,4) hiệp vần với nhau ở chữ cuối.
 VD: C1 - cư; C2: thư; C4: hư
+ Vần liền: cuối câu 1,2: cư – thư
+ Vần cách: chữ cuối câu 2,4: thư – hư.
+ Bài gieo vần trắc (tính từ tiếng thứ 2 trong câu thứ nhất).
+ Nhịp: 4/3.
2. Tác giả: SGK


 II. Đọc hiểu văn bản
a) Mục tiêu: [4], [3], [7], [2], [8], [9], [5].
b) Nội dung hoạt động: 
 - ND, NT 2 câu đầu.
 - ND, NT 2 câu cuối.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, sản phẩm của nhóm, kết quả trong phiếu học tập
d) Tổ chức hoạt động:
* GV giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1: tìm hiểu  2 câu đầu
 - HS đọc hai câu thơ đầu
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm trong 10 phút thực hiện nhiệm vụ sau (có thể tổ chức cho HS thi với nhau, nhóm nào nhanh hơn)
- Nhóm 1,2: Tìm hiểu câu 1
1. Em có nhận xét gì về giọng điệu của hai câu thơ đầu?
2. Em hiểu như thế nào về chữ “quốc, Đế, cư”, tại sao bản dịch ghi là “ngự”?
3. Từ đó câu thơ đã khẳng định điều gì?
- Nhóm 3,4: Tìm hiểu câu 2
4. Em hiểu “thiên thư” là gì? Nhận xét về âm điệu đặc biệt của lời thơ này? Tác dụng?
5. Chân lí về chủ quyền đất nước Việt Nam đã được ghi ở sách trời điều đó có ý nghĩa gì? Để khẳng định chủ quyền của đất nước, tg đã sử dụng lí lẽ nào?
6. Câu thơ thứ hai khẳng định rõ điều gì?
Nhiệm vụ 2: tìm hiểu 2 câu cuối
Câu 1: Em có nhận xét gì về giọng điệu của hai câu thơ cuối?
Câu 2: Cách dùng từ “nghịch lỗ” ở câu 3 có ý nghĩa gì? Câu hỏi nhưng có phải để hỏi k? Mục đích?
Câu 3:  Theo em câu cuối cảnh báo điều gì đối với quân xâm lược? Do đâu em khẳng định như vậy?
Câu 4. Thái độ tư tưởng của người viết thể hiện như thế nào ở hai câu cuối?
Câu 5: Bài thơ là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Em hiểu thế nào là bản tuyên ngôn độc lập?
GV phát vấn: Câu thơ nào trong bài thơ để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao? Em rút ra được nhận thức gì cho bản thân sau khi học bài thơ này?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS thảo luận và báo cáo sản phẩm
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1.  Hai câu đầu:  
- Câu 1:
+ Nước Nam: nước ở phương Nam phân biệt với nước ở phương Bắc (Bắc quốc)
+ Vua Nam ở (Nam đế cư)  Đất nước đã có chủ, phân biệt và ngang hàng với Bắc đế.
=> Việc gọi vua nước ta là “đế” đã thể hiện ý thức độc lập, xem nước ta ngang hàng với Trung Hoa. 
- Câu 2: 
+ Tiệt nhiên: Rõ ràng, điều hiển nhiên
+ Thiên thư: Sách trời
=> Sự phân định địa phận, lãnh thổ nước nam trong “thiên thư”.
 Hai câu thơ đầu là sự khẳng định chủ quyền đất nước, quyền độc lập, bình đẳng của dân tộc ta. 
 Thái độ: Tự hào, hiên ngang, tư thế ngẩng cao đầu của tác giả bài thơ, của cả dân tộc Việt Nam.
2. Hai câu sau:  
- Câu 3: 
+ Như hà – cớ sao: Từ hỏi cho thấy sự phi lí không thể chấp nhận được.  
+ Nghịch lỗ - lũ giặc: Cách gọi tỏ sự khinh bỉ bởi chúng làm trái đạo trời, phạm vào những điều thiêng liêng đã ghi trong sách trời. 
 Câu hỏi tu từ: Hỏi để khẳng định, tố cáo bản chất ngông cuồng, không có đạo lí của bọn phong kiến phương Bắc (nhà Tống) đã bao đời ỷ mạnh, cậy lớn để làm càn.
 Thái độ rõ ràng, quyết liệt.
- Câu 4:
+ Chỉ rõ: quân giặc sẽ phải chính mắt chứng kiến việc thất bại tan tành do bọn chúng tự gây ra, rồi tự chuốc lấy
+ Nhịp thơ 2/2/3: Nhanh, mạnh, dứt khoát
 Khẳng định tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền đó trước quân xâm lược
 Lời răn trong câu thơ cuối còn giáo dục mỗi người dân ý thức kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước, không cho phép bất cứ kẻ thù nào xâm phạm


III. TỔNG KẾT 
- Mục tiêu: Sơ kết nd và NT và kết nối 2 văn bản.
- Nội dung: GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS trả lời
- Sản phẩm: Câu trả lời của HS
- Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: GV đặt câu hỏi:
- Tổng kêt lại NT tiêu biểu và nội dung chính của bài.
- Câu hỏi kết nối chủ đề: Lời sông núi được thể hiện trong bài thơ?
Bài thơ là tiếng nói yêu nước, tự hào dân tộc của nhân dân ta, thể hiện ý chí và sức mạnh Việt Nam. Nam Quốc Sơn Hà là khúc tráng ca chống ngoại xâm thể hiện khí phách, tự cường của đất nước và con người Việt Nam.
Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV giao nhiệm vụ: Nếu coi bài thơ “Nam quốc sơn hà” là 1 văn bản nghị luận, em hãy hoàn thiện sơ đồ sau đây để chỉ ra luận đề, luận điểm và các lí lẽ, bằng chứng trong bài.
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Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề, củng cố bài học
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để thực hiện nhiệm vụ
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức hoạt động: Cuộc giao tiếp văn chương
- Hãy chỉ ra tinh thần yêu nước qua 3 văn bản đã học “Hịch tướng sĩ”; “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” và “Nam quốc sơn hà”.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
* Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài vào giờ học văn sau.
* Kết luận, nhận định: GV nhận bài và sửa chữa, đánh giá bài hs.
                                                                  Tân Khánh, ngày 20 tháng 10 năm 2025
                                                       Tổ phó đã duyệt từ tiết 29-32
                                                          


                                                     Nguyễn Thị Minh Ngọc
          








Tuần 9: Tiết 33-34-35: B. VIẾT
VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG
(Con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù: 	
- Biết được các yêu cầu, biết phân tích bài viết tham khảo, quy trình viết với bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (Con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước). [1]
-  Viết được bài văn nghị luận một vấn đề đời sống (Con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước). [2]
- Nhận ra ưu và khuyết điểm của bài viết, từ đó biết sửa những nhược điểm của bài viết của hs. [3]
 b. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về bài học.[4]
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu về bài học.[5]
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.[6]
 2. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Thấy được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, đất nước là điều cần thiết..[7]
- Chăm chỉ: học và làm các bài tập được giao.[8]
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, máy chiếu, máy tính sử dụng trong quá trình học và dạy học.
- Phiếu học tập sử dụng khi thực hành các bước làm bài văn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ:  
- GV: Theo em, con người có những mối quan hệ nào trong đời sống?
* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết nối vào bài học. 
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
  1: Tìm hiểu các yêu cầu đối với bv nghị luận về một vấn đề đời sống (Con người trong mối quan hệ với cộng đồng, đất nước).  
a. Mục tiêu:  [1], [4], [6], [5]
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
 * GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS nêu những yêu cầu cần đạt của kiểu bài ?
- Gạch chân những từ khóa trong yêu cầu cần đạt.
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghe câu hỏi, thảo luận nhóm và hoàn thành yêu cầu.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.
 * Đánh giá kết quả HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
	I. YÊU CẦU (sgkT71)
 Nêu được vấn đề nghị luận và giải thích để người đọc hiểu vì sao vấn đề này đáng được bàn đến.
- Trình bày rõ ý kiến về vấn đề được bàn; đưa ra được những lí lẽ thuyết phục, bằng chứng đa dạng để chứng minh ý kiến của người viết.
- Đối thoại với những ý kiến khác (giả định) nhằm khẳng định quan điểm của người viết.
- Nêu được ý nghĩa của vấn đề nghị luận và phương hướng hành động.


2. Đọc và phân tích bài viết tham khảo
a. Mục tiêu:  [[1], [4], [6], [5], [7], [8]
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
 Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức kĩ thuật “CẶP ĐÔI CHIA SẺ”
- Yêu cầu: Hoàn thành Phiếu học tập
- Thời gian: 10 phút
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS báo cáo sản phẩm thảo luận
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức.
	II. Phân tích bài viết tham khảo
* Phần mở bài: Nêu vấn đề bàn luận: sự cẩn thiết của hiểu biết vể lịch sử.
* Phần thân bài: Triển khai các luận điểm
- Kiến thức lịch sử cho ta biết được truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước vẻ vang của tổ tiên. 
- Hiểu biết về lịch sử đem lại cho ta bài học về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đồng thời giúp ta rút ra từ quá khứ những kinh nghiệm quý báu để giải quyết các vấn đẽ của cuộc sống hiện tại. 
- Hiện nay, có một bộ phận HS không thích học môn Lịch sử và thiếu hiểu biết về truyền thống của dân tộc, điều này dẫn đến những hệ quả tiêu cực. 
* Phần kết bài
Kết luận vấn đề: Nhắc lại sự cần thiết của việc hiểu biết về lịch sử đất nước, khơi gợi thái độ cần có ở mỗi người và nêu cách thức hành động



3. Thực hành viết theo các bước
a. Mục tiêu:  [2],[1],[5],[6],[4], [8]
b. Nội dung: Hs sử dụng sgk, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức thực hiện:
 * GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
NV 1: Trước khi viết
Câu 1: Nêu mục đích viết và đối tượng người đọc?
Câu 2: Lựa chọn đề tài  
Có thể tham khảo các đề tài sau:
- Học sinh với vấn đề xây dựng trường học thân thiện.
- Học sinh với việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
- Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc thông qua việc tổ chức một lễ hội ở quê em.
- Trách nhiệm của con người đối với nơi mình sinh sống.
Câu 3: Tìm ý:
Ví dụ: Đề bài: Trách nhiệm của học sinh đối với quê hương, đất nước.
 - Vấn đề có tầm quan trọng như thế nào?
(Phải nêu được vấn đề và xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề đó đối với đời sống xã hội, cộng đồng, đất nước. Vai trò của việc nhận thức được trách nhiệm của mình với quê hương đất nước, ý thức trách nhiệm của học sinh với cộng đồng.)
- Vấn đề có những khía cạnh cơ bản nào? Cần dùng lí lẽ và bằng chứng nào để làm rõ từng khía cạnh?
Mỗi khía cạnh của vấn đề được nêu ra tương ứng với một luận điểm (ý) cần triển khai. Tìm hiểu bài viết tham khảo để nắm được cách xác định:
+ Ý 1: Giải thích thế nào là trách nhiệm?
+ Ý 2: Nêu lên trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trước đất nước dân tộc.
+ Ý 3: Nêu ý nghĩa của trách nhiệm
+ Ý 4: Liên hệ bản thân
- Cần có hành động như thế nào sau khi nhận thức về vấn đề?
Văn bản nghị luận hướng người đọc đi từ nhận thức đến hành động.
Trả lời các câu hỏi trên, em sẽ tìm được các ý. Phải suy nghĩ, tìm tòi để không bỏ sót những ý quan trọng của bài. Em cần ghi lại ngay, mặc dù có thể còn lộn xộn. Việc sắp xếp các ý sao cho mạch lạc sẽ được thực hiện ở bước tiếp theo.
Câu 4: Lập dàn ý
Sắp xếp các ý đã tìm được vào từng phần để thành dàn ý.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Mở bài
	Nêu vấn đề đời sống và ý kiến riêng của người viết về vấn đề đó.
	

	Thân bài
	Lập luận làm sáng rõ ý kiến và thuyết phục người đọc.
+ Vì sao lại có ý kiến như vậy? (Lí lẽ, bằng chứng)
+ Ý kiến đó đúng đắn như thế nào? (Lí lẽ, bằng chứng)
+ Liên hệ, mở rộng vấn đề? (Lí lẽ, bằng chứng)
	

	Kết bài
	· Khẳng định vị trí và ý nghĩa của bài thơ.
	


NV 2: Viết bài
Dựa vào dàn ý trên, hãy viết một đoạn văn hoàn chỉnh.
NV 3: Chỉnh sửa bài viết
Hãy rà soát bài viết theo những yêu cầu trong sgk.
*Thực hiện nhiệm vụ
GV: Hướng dẫn HS đọc các gợi ý trong SGK và hoàn thiện phiếu tìm ý.
HS: Đọc những gợi ý trong SGK và lựa chọn đề tài.
- Tìm ý bằng việc hoàn thiện phiếu. Lập dàn ý ra giấy và viết bài theo dàn ý.
- Sửa lại bài sau khi viết.
*Báo cáo thảo luận
- GV yêu cầu HS báo cáo sản phẩm.
HS: Đọc sản phẩm của mình. Theo dõi, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bài của bạn.
* Kết luận, nhận định (GV)
	III. Thực hành viết theo các bước
Bước 1: Trước khi viết
· Mục đích viết
· Người đọc
a. Lựa chọn bài thơ
b. Tìm ý
c. Lập dàn ý: SGK T74.
Bước 2: Viết bài     Viết bài văn theo dàn ý một bài văn hoàn chỉnh. 
- Mở bài: 
+ Xác định vấn đề (viết thành đoạn văn)
+ Có thể giới thiệu trực tiếp/gián tiếp.
+ Đưa ra ý kiến 1 cách rõ ràng, chính xác.
- Thân bài
+ Tách các luận điểm thành 1 đoạn văn hoàn chỉnh.
+ Luôn thống nhất nội dung với vấn đề đã lựa chọn.
+ Chú ý phương tiện liên kết giữa các đoạn văn.
- Kết bài
+ Viết thành một đoạn
+ Nêu ý nghĩa vấn đề.
+ Xác định phương hướng hành động.
Bước 3:  Chỉnh sửa bài viết
- Đọc và sửa lại bài văn theo những yêu cầu trong sách giáo khoa.


3.  Luyện tập và vận dụng
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.
b) Nội dung hoạt động: Trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
Đề bài: Viết bài văn nghị luận nói về trách nhiệm của con người đối với nơi mình sống (quê hương, đất nước).
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ.
- HS làm việc ở nhà. 
* Thời gian nộp: Giờ học sau. GV chấm và cho điểm.




















Tuần 9: Tiết 36: C. NÓI VÀ NGHE
THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG PHÙ HỢP 
VỚI LỨA TUỔI
(Ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh)
 
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù 
- Trình bày được ý kiến về một sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại. Biết kết hợp với ngôn ngữ hình thể.(1)
 - Biết cách tham gia thảo luận về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất, biết lắng nghe và đối thoại với ý kiến hay đề xuất của người khác trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau. (2)
b. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, sách tham khảo, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về bài học. (3)
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu về bài học. (4)
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp. (5).
2. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Ý thức tự giác, tích cực trong học tập. (6)
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với công việc được giao. (7)
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV, máy chiếu, máy tính sử dụng trong quá trình học và dạy học.
- Phiếu học tập sử dụng khi thực hành các bước làm bài văn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG 1:  Khởi động
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: HS huy động tri thức đã có để liên hệ với vấn đề. 
c) Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
* Chuyển giao nhiệm vụ:    
GV cho HS xem video: Bài học về sự chịu trách nhiệm – Kỹ năng sống.
Theo dõi video và cho biết, video đề cập đến vấn đề gì? Em có suy nghĩ gì về vấn đề đó?
HS xem video và chia sẻ.
- GV dẫn vào bài học 
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
2.1. Trước khi thảo luận
a. Mục tiêu:  HS nắm được cách xây dựng bài nói đạt yêu cầu.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: 
+ Theo em, để thực hiện tốt bài thảo luận, chúng ta cần chuẩn bị những gì ở bước Trước khi thảo luận?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trả lời
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Trước khi thảo luận
1. Thống nhất một vấn đề
Có thể lựa chọn  một trong số vấn đề sau:
- Học sinh có cần quan tâm đến những vấn đề lớn lao của đất nước?
- Học sinh có trách nhiệm như thế nào với vấn đề trật tự an toàn giao thông?
- Học sinh cần làm gì để góp phần giữ gìn tiếng nói của dân tộc?
2. Hoạt động cá nhân
Cá nhân tìm hiểu, tham khảo thêm những tài liệu có liên quan, ghi chép nhanh các ý nảy sinh trong quá trình suy nghĩ để chuẩn bị phát biểu ý kiến thảo luận.
3. Lựa chọn người điều hành 
- Giáo viên: Nắm bao quát và điều hành lớp
- Người điều hành: Sắp xếp, giới thiệu tuần tự các ý kiến, định hướng vào trọng tâm đề tài, kiểm soát thời gian phát biểu ý kiến của từng người; tổ chức đánh giá, tổng kết cuộc thảo luận
- Thư kí: Ghi chép những nội dung, ý kiến trong cuộc thảo luận


2.2. Thảo luận
a. Mục tiêu: Biết được các kĩ năng khi thảo luận
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi:
+ Theo em, khi thảo luận, các thành viên trong lớp, trong ban điều hành sẽ làm nhiệm vụ gì? 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	II. Thảo luận
- Người điều hành nhắc lại đề tài, nêu định hướng và mục đích thảo luận.
- Các thành viên trong lớp lần lượt phát biểu ý kiến (tập trung vào trọng tâm vấn đề, phân tích từng khía cạnh, có lí lẽ và bằng chứng thuyết phục), người phát biểu sau có thể nêu quan điểm cá nhân (đồng ý/phản đối)
- Thư kí ghi chép các ý kiến
- Người điều hành dựa vào đó tổng hợp, kết luận về vấn đề
- Giáo viên nhận xét chung, cho điểm



2.3. Đánh giá
a. Mục tiêu:  Biết nhận xét, đánh giá về bài thảo luận của bạn.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS đánh giá bài thảo luận
- Vấn đề nêu lên để thảo luận có liên quan đến ý thức trách nhiệm của HS đối với cộng đổng hay không?
- Nội dung thảo luận đã làm rõ những khía cạnh nào của vấn đề? Những khía cạnh nào cần tiếp tục suy nghĩ?
- Các ý kiến thảo luận (cả về nội dung và cách trình bày) đã đáp ứng yêu cầu chưa? Sự tương tác giữa người nói và người nghe thể hiện như thế nào trong quá trình thảo luận?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
	III. Đánh giá
Gợi ý:
- Vấn đề nêu lên để thảo luận có liên quan đến ý thức trách nhiệm của HS đối với cộng đổng hay không?
- Nội dung thảo luận đã làm rõ những khía cạnh nào của vấn đề? Những khía cạnh nào cần tiếp tục suy nghĩ?
- Các ý kiến thảo luận (cả về nội dung và cách trình bày) đã đáp ứng yêu cầu chưa? Sự tương tác giữa người nói và người nghe thể hiện như thế nào trong quá trình thảo luận?



Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Học sinh thực hiện bài nói trên lớp.
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài nói
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
- GV tổ chức TALK SHOW “THIẾU NIÊN NÓI”
Chia lớp thành 4 nhóm, cử ban điều hành cuộc tọa đàm
Yêu cầu: Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (Ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh)
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
Kết thúc tọa đàm, cả lớp sẽ bình chọn
- Thành viên phản biện hay nhất.
- Thành viên nổi bật nhất.
- Thành viên có nhiều ý kiến nhất

                                                                  Tân Khánh, ngày 03 tháng 11 năm 2025
                                                       Tổ phó đã duyệt từ tiết 33-36
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Tuần 10: Tiết 37, 38: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực đặc thù
- HS biết vận dụng hiểu biết, trải nghiệm, kỹ năng được học trong bài 1 đến bài 3  để giải quyết các nhiệm vụ học tập trong tiết ôn tập. [1]
- HS xác định được ma trận, cấu trúc đề kiểm tra giữa học kì I; Biết cách vận dụng vào làm đề minh họa. [2]
b, Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [3].
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề.[4].
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.[5].
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực đọc, học, làm bài tập. [6]
- Trách nhiệm: Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học được giao. [7]
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy đọc – hiểu văn bản.
- Các phiếu học tập sử dụng trong phần ôn tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
* Hoạt động 1. Hệ thống kiến thức, kĩ năng
a. Mục tiêu:  [1], [3], [6], [7], [4], [5].
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS làm việc nhóm, trình bày sản phẩm đã được giao (ở nhà) để ôn lại các nội dung kiến thức đã học.
c, Sản phẩm: Bảng thống kê, sơ đồ tư duy, ppt trình chiếu kết quả làm việc nhóm của HS theo hướng dẫn của GV.
d, Tổ chức thực hiện:
A. ĐỌC VĂN BẢN
* GV giao nhiệm vụ:
1. Nêu đặc điểm của truyện lịch sử. Qua các văn bản em đã học, em rút ra cách đọc hiểu văn bản truyện lịch sử như thế nào?
2. Lập bảng nêu đặc điểm về thơ Thất ngôn bát cú Đường luật và Tứ tuyệt Đường luật
	
	Thất ngôn bát cú Đường luật 
	Tứ tuyệt Đường luật

	Số câu, số tiếng
	
	

	Bố cục
	
	

	 Luật bằng-trắc
	
	

	Niêm
	
	

	Vần
	
	

	Nhịp
	
	

	Đối
	
	


* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
* Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài vào giờ học văn sau.
* Kết luận, nhận định: GV nhận bài và sửa chữa, đánh giá bài hs.
GV chốt KT:
1. Truyện lịch sử
· Đặc điểm của truyện lịch sử: sgk T9
· Cách đọc hiểu mọt truyện lịch sử:
2. Thơ Thất ngôn bát cú Đường luật và Tứ tuyệt Đường luật
	Đặc điểm
	Thất ngôn bát cú Đường luật
	Tứ tuyệt Đường luật

	Số câu, 
số tiếng
	8 câu. 7 tiếng/câu
	4 câu. 7 tiếng/câu

	Bố cục
	Đề - Thực – Luận – Kết
	Khởi – Thừa – Chuyển – Hợp

	 Luật bằng-trắc
	· Chữ thứ 2 của câu 1. (bằng/trắc)
2, 4, 6 phân minh.

	Niêm
	Chữ thứ 2 của 1-8; 2-3; 4-5; 6-7 cùng thanh.
	Chữ thứ 2 của cặp 1- 4; 2-3.

	Vần
	Vần bằng ở chữ cuối câu 1, 2, 4, 6, 8.
	Vần bằng ở chữ cuối câu 1, 2, 4.

	Nhịp
	Thường 4/3

	Đối
	Ở 2 cặp câu thực, luận
	K bắt buộc



A. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
* GV giao nhiệm vụ:
Lập bảng vào vở theo mẫu sau để hệ thống hóa các kiến thức tiếng Việt đã được học trong bài 1, 2, 3. 
	STT
	Nội dung tiếng Việt
	Khái niệm cần nắm vững
	Dạng bài tập thực hành

	 
	 
	 
	 


* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
* Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài vào giờ học văn sau.
* Kết luận, nhận định: GV nhận bài và sửa chữa, đánh giá bài hs.
GV chốt KT:
	STT
	Nội dung tiếng Việt
	Khái niệm cần nắm vững
	Dạng bài tập thực hành

	1
	Biệt ngữ xã hội
	 Là những từ ngữ có đặc điểm riêng (có thể về ngữ âm, có thể về ngữ nghĩa), hình thành trên những quy ước riêng của một nhóm người nào đó, do vậy, chỉ sử dụng trong phạm vi hẹp.
	Chỉ ra biệt ngữ xã hội và nêu tác dụng.

	2
	Biện pháp tu từ đảo ngữ
	Được tạo ra bằng cách thay đổi vị trí thông thường của các từ ngữ trong câu nhằm nhấn mạnh đặc điểm (màu sắc, đường nét), hoạt động, trạng thái của sự vật, hiện tượng, gợi ấn tượng rõ hơn hoặc bộc lộ cảm xúc của người viết (người nói).
	Chỉ ra biện pháp tu từ đảo ngữ và nêu tác dụng.

	3
	Từ tượng hình và từ tượng thanh
	- Từ tượng hình là từ gợi tả dáng vẻ, trạng thái của sự vật.
- Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh của tự nhiên hoặc con người.
	Chỉ ra từ tượng hình, từ tượng thanh và phân tích tác dụng.

	4
	Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp
	- Đoạn văn diễn dịch: đoạn văn có câu chủ đề được đặt ở đầu đoạn, những câu tiếp theo triển khai các nội dung cụ thể để làm rõ chủ đề của đoạn văn.
- Đoạn văn quy nạp: Đoạn văn triển khai nội dung cụ thể trước, từ đó mới khái quát nội dung chung, được thể hiện bằng câu chủ đề ở cuối đoạn văn.
- Đoạn văn song song: Đoạn văn không có câu chủ đề, các câu trong đoạn có nội dung khác nhau, nhưng cùng hướng tới một chủ đề.
- Đoạn văn phối hợp: Đoạn văn kết hợp diễn dịch với quy nạp, có câu chủ đề ở đầu đoạn và cuối đoạn.
	Tìm câu chủ đề, xác định kiểu đoạn văn và phân tích tác dụng cách thức tổ chức đoạn văn..


B. VIẾT
* GV giao nhiệm vụ:
Nêu các kiểu bài viết, yêu cầu của từng kiểu bài và đề tài đã thực hành trong học kì I theo bảng gợi ý sau:
	[bookmark: _heading=h.tyjcwt]STT
	Kiểu bài viết
	Yêu cầu của kiểu bài
	Đề tài đã thực hành viết

	 
	 
	 
	 


* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
* Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài vào giờ học văn sau.
* Kết luận, nhận định: GV nhận bài và sửa chữa, đánh giá bài hs.
GV chốt KT:
	STT
	Kiểu bài viết
	Yêu cầu của kiểu bài
	Đề tài đã thực hành viết

	1
	Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)
	- Giới thiệu được lí do, mục đích của chuyến tham quan một di tích lịch sử, văn hóa.
- Kể được diễn biến chuyến tham quan (trên đường đi, trình tự những điểm đến thăm, những hoạt động chính trong chuyến đi,…).
- Nêu được ấn tượng về những đặc điểm nổi bật của di tích (phong cảnh, con người, công trình kiến trúc,…).
- Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ về chuyến đi.
- Sử dụng được yếu tố miêu tả, biểu cảm trong bài viết.
	Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa) đáng nhớ nhất.


	2
	Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)
	- Giới thiệu khái quát về tác giả và bài thơ (nhan đề, đề tài, thể thơ,…); nêu ý kiến chung của người viết về bài thơ.
- Phân tích được nội dung cơ bản của bài thơ (đặc điểm của hình tượng thiên nhiên, con người; tâm trạng của nhà thơ), khái quát chủ đề bài thơ.
- Phân tích được một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật (một số yếu tố thi luật của thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật; nghệ thuật tả cảnh, tả tình; nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, biện pháp tu từ,…);…).
- Khẳng định được vị trí, ý nghĩa của bài thơ.
	Phân tích bài thơ “Thu điếu” Nguyễn Khuyến.



* Hoạt động 2. Định hướng đánh giá
a. Mục tiêu:  [4], [6], [7], [5], [2], [3]
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu ma trận, cấu trúc đề kiểm tra và vận dụng kiến thức, kĩ năng đã được học để giải quyết các dạng câu hỏi, bài tập.
c. Sản phẩm: Ma trận đề kiểm tra và phương pháp làm các dạng câu hỏi, bài tập trong đề kiểm tra giữa học kì I.
MA TRẬN ĐỀ CỦA TRƯỜNG/PGD GỬI 
d. Tổ chức thực hiện:
- GV trình chiếu ma trận, hướng dẫn HS xác định phạm vi kiến thức, cấu trúc đề, các dạng câu hỏi, bài tập dự kiến kiểm tra dựa trên ma trận.
- HS căn cứ nội dung kiến thức, kĩ năng đã được học và hướng dẫn của GV:
+ Xác định được phạm vi kiến thức, 
+ Cấu trúc đề 
+ Cách thực hiện các dạng câu hỏi, bài tập.
- GV gọi một số HS trình bày ý kiến, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, định hướng, nhấn mạnh những yêu cầu, kĩ năng quan trọng và gửi ma trận đính kèm tài liệu ôn tập tổng hợp của lớp.
* Hoạt động 3. Tự đánh giá (Luyện tập, Vận dụng)
a. Mục tiêu: [4], [6], [7], [5], [2], [3]
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS làm đề kiểm tra minh họa (theo ma trận, bảng đặc tả của nhà trường/PGD).
c. Sản phẩm: Câu trả lời, bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV phát đề, yêu cầu HS thực hiện Phần I (Đọc hiểu) ở lớp, phần II (Viết) giao làm ở nhà.
* Đề minh họa
Phần I: ĐỌC HIỂU
Đọc văn bản: 
CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ
(Bà Huyện Thanh Quan)

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn
Tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn.
Gác mái ngư ông về viễn phố
Gõ sừng mục tử lại cô thôn
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn.
(Tổng tập văn học Việt Nam, tập 14, Đặng Đức Siêu sưu tầm, biên soạn, sđd, tr. 980)
Thực hiện các yêu cầu
* Chọn phương án đúng (làm vào vở)
Câu 1. Nhận định nào sau đây đúng với bài thơ Chiều hôm nhớ nhà?
A. Đây là bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
B. Đây là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật.
C. Đây là bài thơ ngũ ngôn bát cú Đường luật.
D. Đây là bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật.
 Câu 2. Yếu tố nào sau đây không có tác dụng giúp ta nhận biết thể thơ của Chiều hôm nhớ nhà?
A. Cách gieo vần, ngắt nhịp trong bài thơ
B. Tính chất đối của một số cặp câu thơ
C. Biện pháp tu từ được sử dụng trong mỗi bài thơ
D. Số tiếng trong mỗi câu thơ và số câu trong bài thơ
Câu 3. Nghệ thuật đối được thể hiện ở những cặp câu thơ nào?
A. Cặp câu 1 – 2 và 7 – 8
B. Cặp câu 1 – 2 và 3 – 4
C. Cặp câu 3 – 4 và 5 – 6
D. Cặp câu 5 – 6 và 7 – 8
Câu 4. Những câu thơ nào trong bài thơ có tiếng hiệp vần?
A. Các câu 1 – 3 – 5 – 7 – 8
B. Các câu 1 – 2 – 4 – 6 – 8
C. Các câu 1 – 2 – 3 – 4 – 5
D. Các câu 4 – 5 – 6 – 7 – 8
Câu 5. Biện pháp tu từ nào được tác giả sử dụng ở hai câu thơ sau?
Gác mái ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng mục tử lại cô thôn.
A. Biện pháp tu từ so sánh
B. Biện pháp tu từ nhân hóa
C. Biện pháp tu từ đảo ngữ
D. Biện pháp tu từ nói quá
Câu 6. Trong bài thơ, cảnh thiên nhiên và bức tranh sinh hoạt của con người có mối liên hệ như thế nào?
A. Cảnh thiên nhiên làm nền để tôn lên vẻ đẹp bức tranh sinh hoạt của con người.
B. Cảnh thiên nhiên và bức tranh sinh hoạt hòa điệu với nhau, cùng thể hiện nỗi niềm của nhà thơ.
C. Cảnh thiên nhiên có sắc thái riêng, không liên quan gì đến bức tranh sinh hoạt của con người.
D. Bức tranh sinh hoạt làm nền để tôn lên vẻ đẹp đượm buồn của bức tranh thiên nhiên.
* Trả lời câu hỏi
Câu 1: Dựa vào đâu để có thể khẳng định Chiều hôm nhớ nhà là một bài thơ trữ tình?
Câu 2: Những hình ảnh nào trong bài thơ có tác dụng làm nổi bật nhan đề Chiều hôm nhớ nhà?
Câu 3: Em cảm nhận như thế nào về phong cảnh thiên nhiên và bức tranh sinh hoạt của con người được khắc họa trong bài thơ?
 
Câu 4: Tâm trạng của tác giả thể hiện như thế nào trong bài thơ?
Câu 5: Từ nội dung của bài thơ, em hãy nêu rõ vai trò của quê hương đối với mỗi người. (Trả lời khoảng 5-7 dòng).
Phần II. Viết
Hãy viết đoạn văn (khoảng 10 – 15 câu) phân tích cảnh và tình trong bài thơ Chiều hôm nhớ nhà của Bà Huyện Thanh Quan.
- HS nhận đề, độc lập thực hiện phần I.
- GV gọi HS trả lời lần lượt các ý, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV chốt đáp án, nhấn mạnh cách làm bài (đúng, đủ).
Phần II GV giao cho HS về nhà làm.
* GV nhắc nhở học sinh về nhà ôn tập theo các phần đã cho.













Tuần 10: Tiết 39,40: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực: 
a. Năng lực đặc thù: 
- Nhận biết được đặc điểm của thơ thất ngôn bát cú Đường luật qua một văn bản thơ cụ thể.
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ; thông điệp của tác phẩm; phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần nhịp, biện pháp tu từ
- Viết được bài văn kể lại 
b. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân tích được tình huống đề bài; giải quyết yêu cầu của đề bài trọn vẹn.
2. Về phẩm chất:  
- Trung thực: Độc lập làm bài kiểm tra. Không quay cóp nhìn bài của bạn.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 Đề bài kiểm tra giữa kì I sử dụng trong suốt quá trình làm bài.
1. Đề kiểm tra
	UBND XÃ TÂN KHÁNH
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

	TRƯỜNG THCS BÀN ĐẠT
	NĂM HỌC 2025– 2026

	
	MÔN: NGỮ VĂN 8

	
	(Thời gian 90 phút, không kể thời gian giao đề)



A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN 8
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ Đường luật
	0
	3
	0
	3
	0
	1
	0
	0
	60

	2
	Viết

	Viết bài văn kể lại một chuyến đi
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	
	30
	
	35
	0
	25
	0
	10
	100


	Tỉ lệ %
	30%
	35%
	25%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	65%
	35%
	


Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

B. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN NGỮ VĂN 8
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ (thơ Đường luật, thơ sáu chữ, bảy chữ).
	Nhận biết
- Nhận biết được những dấu hiệu về hình thức để phân biệt các thể thơ: số tiếng trong câu, số câu, cách gieo vần, tạo nhịp, đối ngẫu. Nhận biết một số thủ pháp nghệ thuật chính của thơ trào phúng.
- Nhận biết được đặc điểm ngôn ngữ, đề tài, giọng điệp, nhịp điệu trong bài thơ; nhận biết được các yếu tố trào phúng trong thơ.
- Nhận biết được hình ảnh, biểu tượng tiêu biểu và nhân vật trữ tình trong bài thơ.
- Nhận biết được các trợ từ, thán từ, từ tượng hình, tượng thanh, thành phần biệt lập trong văn bản. 
Thông hiểu 
- Phân tích được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình; cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ. 
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật.
- Phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ thuật thơ trào phúng; vai trò, ý nghĩa của một số yếu tố hình thức thơ Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.
- Phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục.
- Xác định được nghĩa của một số thành ngữ thông dụng; sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ; tác dụng của từ tượng thanh, từ tượng hình, các biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.
- Xác định được nghĩa tường minh và hàm ý; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có yếu tố Hán Việt đó được sử dụng trong văn bản.
Vận dụng
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ. 
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.
- Thể hiện được thái độ tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác trong đọc hiểu văn bản thơ. 
	3 TL

















	
3 TL


















	1 TL

















	

	2
	Viết
	1. Kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội để lại ấn tượng sâu sắc.
	Nhận biết: 
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động xã hội. Thể hiện đưcọ những ấn tượng, suy nghĩ và tình cảm sâu sắc. Sử dụng hiệu quả yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản. 
	
	
	
	1TL*







	
	
	2. Phân tích một tác phẩm văn học.
	Nhận biết:
Thông hiểu:
Vận dụng:
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm. 
	
	
	
	

	Tổng
	
	3 TL
	3 TL 
	1 TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	30%
	35%
	25%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	65%
	35%


· Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.

C. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN 8
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:
        QUA ĐÈO NGANG

Bước tới đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
(Bà Huyện Thanh Quan hợp tuyển thơ văn Việt Nam, NXB Văn hoá, Hà Nội, 1963)
Câu 1: Xác định thể thơ của văn bản trên? Trình bày đặc điểm của thể thơ đó?
(1 điểm)
Câu 2: Xác định những từ tượng hình trong bài thơ trên? (0,5 điểm)
Câu 3: Nhân vật trữ tình trong bài thơ có tâm trạng như thế nào? (0,5 điểm)
Câu 4: Nội dung chính của bài thơ “Qua Đèo Ngang” là gì? (1 điểm)
Câu 5: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau: (1 điểm)
“Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.”
Câu 6: Theo em, cảm hứng chủ đạo của bài thơ là gì? (0,5 điểm)
Câu 7: Viết đoạn văn (5-7 câu) trình bày những việc làm cụ thể của bản thân để thể hiện lòng yêu nước. (1,5 điểm)
II. VIẾT (4,0 điểm): 
Kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa) hay một hoạt động xã hội để lại ấn tượng sâu sắc. (Bài văn có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm).

------------------------- Hết ------------------------

D. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	- Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.
- Đặc điểm: Thơ thất ngôn bát cú Đường luật gồm 8 câu thơ, mỗi câu có 7 tiếng; bố cục thường có 4 phần: đề, thực, luận, kết; gieo vần trắc; thường ngắt nhịp: 4/3
	0,5

0,5

	
	2
	Từ tượng hình: lom khom, lác đác.
	0,5

	
	3
	- Tâm trạng của nhân vật trữ tình: cô đơn, trống vắng, buồn vì nhớ nước, thương nhà.
	0,5


	
	4
	- Nội dung chính: Bức tranh thiên nhiên và cuộc sống con người nơi đèo Ngang hiện lên vừa đẹp, hoang sơ, vừa gợi một nỗi buồn man mác. Qua đó, tác giả bộc lộ tâm trạng hoài cổ, nỗi nhớ nước, thương nhà da diết cùng cảm giác cô đơn, thầm lặng trong lòng.
	1,0

	
	5
	- Biện pháp tu từ: đảo ngữ
- Tác dụng: nhấn mạnh dáng vẻ "lom khom" của những chú tiều, cái "lác đác" của mấy ngôi nhà ven sông khiến cho hình ảnh con người trở nên càng nhỏ bé, gợi không gian vắng vẻ, hiu quạnh. Qua đó, làm tăng tính gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt, giúp cho câu thơ thêm sinh động, hấp dẫn.
	0,5


0,5

	
	6
	Cảm hứng chủ đạo của bài thơ:
Nỗi buồn, cô đơn, lẻ loi của nhà thơ trước cảnh đèo Ngang hoang vắng, đìu hiu và tâm trạng nhớ nước, thương nhà.
	0,5



	
	7
	- Đảm bảo bố cục đoạn văn có độ dài khoảng 5 đến 7 câu. Trình bày nội dung theo 1 trong 4 cách đã học.
- HS trình bày được biểu hiện của lòng yêu nước:
+ Yêu gia đình, quê hương, đất nước
+ Tự hào về truyền thống dân tộc
+ Nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân
- Đảm bảo nội dung theo yêu cầu.
* (HS có thể có những câu trả lời khác, lý giải hợp lý thì GV vẫn cho điểm.)
	1,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề thành các luận điểm
 HS có thể triển khai cốt truyện theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
Mở bài: Giới thiệu về chuyến đi của bản thân và nêu khái quát ý nghĩa của chuyến đi.
Thân bài: 
- Giới thiệu chung về chuyến đi đó.
- Kể lại chuyến đi của bản thân theo một trình tự hợp lí:
+ Chuyến đi đó bắt đầu bằng hoạt động nào của em?
+ Sau đó, những điều gì đã xảy ra? Có gì đó đặc biệt khác với mọi ngày dẫn đến việc em có một chuyến đi khó quên?
+ Em đã làm gì trong chuyến đi đó?
+ Chuyến đi đó đã tác động đến em và mọi người xung quanh như thế nào?
+ Em có những suy nghĩ gì sau chuyến đi đó?
Kết bài: Nêu những ý nghĩa hoặc bài học rút ra của chuyến đi đó đối với bản thân em  
* Bài văn có sử dụng yếu tố miêu tả và yếu tố biểu cảm.
	3,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.
	0,25
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Tuần 11: Tiết 41, 42: ĐỌC MỞ RỘNG
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a, Năng lực đặc thù:   
- Giúp học sinh mở rộng ngữ liệu và nắm vững đặc trưng của thể loại truyện lịch sử, thơ thất ngôn bát cú Đường luật. [1]
 b, Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, sách báo, internet. [2].
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.[3].
2, Phẩm chất
- Yêu nước: bồi dưỡng tinh thần yêu nước, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc[4]
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm đối với những vấn đề cộng đồng [5]
- Chăm chỉ: Hoàn thành các nhiệm vụ GV giao cho. [6]
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy học.
- Kế hoạch bài dạy, Sách giáo khoa, sách tham khảo. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
b) Nội dung hoạt động: Hs quan sát ảnh trên PPT và trả lời các câu hỏi.
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn ?
 * Thực hiện nhiệm vụ
- HS tham gia chơi trò chơi.
 * Báo cáo, thảo luận
- HS tham gia chơi trò chơi.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe và nhận xét.
 * Kết luận, nhận định
GV tuyên dương và khen thưởng những bạn có nhiều kết quả tốt.
GV dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động 2: THỰC HÀNH ĐỌC
a. Mục tiêu:  [1],[2], [3], [4], [5], [6]
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức thông qua sự hướng dẫn của GV, câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Nhiệm vụ 1: Đọc truyện lịch sử
GV gọi  HS đọc văn bản Minh sư trong sách giáo khoa trang 35.
Chia nhóm 6 nhóm:
+ Nhóm 1,2: 
Tìm hiểu cái nhìn đa chiều về nhận vật Nguyễn Hoàng - người gắn liền với sự nghiệp mở cõi về phía Nam, khẳng định chủ quyền đất nước.
+ Nhóm 3,4: 
Những đặc sắc nghệ thuật của truyện lịch sử được thể hiện trong văn bản: tạo dựng bối cảnh, xây dựng cốt truyện, khắc họa nhân vật, sử dụng ngôn ngữ kế chuyện...
+ Nhóm 5,6:
Tình cảm, thái độ đối với các nhân vật, sự kiện lịch sử mà tác phẩm gợi lên trong em.
Nhiệm vụ 2: Mở rộng truyện lịch sử
GV kiểm tra phần nhiệm vụ giao về nhà: 
1. Đọc một truyện lịch sử.
2. Điền thông tin ngắn gọn vào bảng sau:
	STT
	Đặc điểm
	Truyện:

	01. 
	Bối cảnh
	

	02. 
	Cốt truyện
	

	03. 
	Nhân vật
	

	04. 
	Ngôn ngữ
	


Nhiệm vụ 3: Đọc thơ Thất ngôn bát cú Đường luật
Chia nhóm 8 nhóm:
+ Nhóm 1,2: 
 Nêu nội dung chính của bài thơ.
Đề tài, thể thơ và bố cục bài thơ
+ Nhóm 3,4: 
 Các yếu tố thời gian, không gian, âm thanh, sự vật được tác giả sử dụng để miêu tả bức tranh thiên nhiên.
+ Nhóm 5,6:
 Cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ.
+ Nhóm 7,8:
Tác dụng của các từ tượng hình, từ tượng thanh và biện pháp tu từ đảo ngữ.
Nhiệm vụ 4: Mở rộng đọc thơ
GV kiểm tra phần nhiệm vụ giao về nhà: 
3. Đọc một đến hai bài thơ.
4. Điền thông tin ngắn gọn vào bảng sau:
	STT
	Đặc điểm
	Bài thơ:

	01. 
	Nhận xét về niêm, luật của bài thơ
	

	02. 
	Xác định bố cục, nêu ý chính của từng phần
	

	03. 
	Nêu chủ đề và chỉ ra 1 số nét đặc sắc nhệ thuật của bài thơ.
	


* Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao.
 * Báo cáo, thảo luận
- HS báo cáo sản phẩm học tập.
- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe và nhận xét.
 * Kết luận, nhận định
GV nhận xét. Chốt kiến thức. Cho điểm.
	I. THỰC HÀNH ĐỌC TRUYỆN LỊCH SỬ
1. Văn bản “Minh sư”- Thái Bá Lược
  Câu 1. Cái nhìn đa chiều về nhận vật Nguyễn Hoàng - người gắn liền với sự nghiệp mở cõi về phía Nam, khẳng định chủ quyền đất nước.
Năm 1558, để tránh thảm hoạ cho gia tộc Nguyễn trước những âm mưu của Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng đã xin vua Lê Anh Tông, được sự đồng ý của Trịnh Kiểm vào trấn phủ Thuận Hoá. Thay vì tống khứ đi một địch thủ thì Trịnh Kiểm lại giao cho địch thủ ấy cả một cõi riêng. Một sự nghiệp mở cõi về phía Nam bi tráng và đầy trắc ẩn đã đồng hành với lịch sử, mở đầu cho triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam với 9 đời chúa và 13 đời vua.
Câu 2. Những đặc sắc nghệ thuật của truyện lịch sử được thể hiện trong văn bản: tạo dựng bối cảnh, xây dựng cốt truyện, khắc họa nhân vật, sử dụng ngôn ngữ kế chuyện...
Sử dụng lối viết đồng hiện, tái hiện, kể, tả, độc thoại, đối thoại; Minh sư đồng hiện ở hai chiều không gian và thời gian khác nhau: miền Trung Việt Nam thời hiện tại và Thuận Hóa - Quảng Nam thời chúa Tiên - Nguyễn Hoàng (1558-1613).
3. Tình cảm, thái độ đối với các nhân vật, sự kiện lịch sử mà tác phẩm gợi lên trong em.
Tôn trọng và khâm phục sự tài năng và phẩm chất của Nguyễn Hoàng.
2. Đọc văn bản khác

II. THỰC HÀNH THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ HOẶC TỨ TUYỆT ĐƯỜNG LUẬT
1. Bài thơ: Qua đèo Ngang
Câu 1: Nội dung chính: Bài thơ "Qua đèo Ngang" cho thấy cảnh tượng Đèo Ngang thoáng đãng mà heo hút, thấp thoáng có sự sống của con người nhưng còn hoang sơ, đồng thời thể hiện nỗi nhớ nước thương nhà, nỗi buồn thầm lặng cô đơn của tác giả.
Câu 2: Đề tài, thể thơ và bố cục bài thơ
- Đề tài: Thiên nhiên và quê hương đất nước
- Thể thơ: Thất ngôn bát cú
- Bố cục:
+ Phần 1 (hai câu đề): Cảnh vật Đèo Ngang buổi chiều tà
+ Phần 2 (hai câu thực): Cuộc sống của con người ở Đèo Ngang
+ Phần 3 (hai câu luận): Tâm trạng của tác giả
+ Phần 4 (hai câu kết): Nỗi cô đơn đến tột cùng của tác giả
Câu 3:  Các yếu tố thời gian, không gian, âm thanh, sự vật được tác giả sử dụng để miêu tả bức tranh thiên nhiên.
- Thời gian: xế chiều
- Không gian: Đèo Ngang
- Âm thanh: con quốc quốc, cái gia gia
- Sự vật: Cỏ cây chen đá, lá chen hoa, chú tiều, chợ bên sông, con quốc quốc, cái gia gia, trời, non, nước.
Câu 4: Cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ
- Âm thanh của chim quốc quốc, gia gia: nghệ thuật lấy động tả tĩnh; chơi chữ.
- Tiếng chim quốc, chim gia gia nhớ nước, thương nhà cũng chính là tiếng lòng của chính tác giả đang da diết nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ quá khứ huy hoàng của đất nước.
⇒ Tâm trạng nhớ nước, nhớ nhà, nhớ quê hương của tác giả. Đó cũng chính là tâm trạng hoài cổ của nữ sĩ. Đồng thời nó cũng là tâm trạng cô đơn, trống vắng, lẻ loi một mình đối diện với chính mình giữa vũ trụ bao la, rộng lớn.
Câu 5: Tác dụng của các từ tượng hình, từ tượng thanh và biện pháp tu từ đảo ngữ.
- Từ tượng hình: lom khom, lác đác
- Từ tượng thanh: quốc quốc, gia gia
=> Tác dụng:
Làm cho bài thơ giàu sức biểu cảm, từ tượng hình gợi ra cảnh tượng thưa thớt nơi đèo ngang, từ tượng thanh biểu đạt tình cảm nhớ nước, thương nhà của tác giả qua đó bộc lộ tình cảm yêu nước thầm kín của nhà thơ.
2. Đọc các bài thơ khác


3.  Luyện tập và vận dụng
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học vào làm bài tập.
b) Nội dung hoạt động: Trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời
d) Tổ chức thực hiện: 
* Chuyển giao nhiệm vụ:
Đề bài: Viết một đoạn văn (7 -9 câu) trình bày cảm nhận của em về 1 hình ảnh đặc sắc của bài thơ mà em thích.
* Thực hiện nhiệm vụ
- GV giao nhiệm vụ.
- HS làm việc ở nhà. 
* Thời gian nộp: Giờ học sau. GV chấm và cho điểm.
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Bài 4                        
	TIẾNG CƯỜI TRÀO PHÚNG TRONG THƠ



	 Tiếng cười là một trong những quyền của lí trí, chỉ xuất hiện ở loài người.
( Thô-mát Ca-lai)


YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vẫn, nhịp, đối.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ thuật chính của thơ trào phúng.
- Nhận biết được nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ, thành ngữ có yếu tố Hán Việt đó; hiểu được sắc thái nghĩa của từ ngữ và biết lựa chọn, sử dụng từ ngữ phù hợp với sắc thái.
- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học nêu được chủ đề, dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.
- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội.
- Có ý thức phê phán cái xấu, tiêu cực và hướng tới những điều tốt đẹp trong suy nghĩ và hành động.




Tuần 11: Tiết 43, 44: 
Văn bản 1: LỄ XƯỚNG DANH KHOA ĐINH DẬU
(Trần Tế Xương)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a, Năng lực đặc thù:   
- Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối.[1]
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ thuật chính của thơ trào phúng.[2]
- Nhận biết và phân tích được thái độ, tình cảm của tác giả Trần Tế Xương trong bài thơ Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu.[3]
- Liên hệ được nội dung văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.[4]
- Viết được đoạn văn phân tích chi tiết có tính chất trào phúng mà em ấn tượng nhất trong bài thơ. [5].
- Nhận biết và sử dụng được nghĩa của một số từ; thành ngữ Hán Việt.[6]
 b, Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu được nội dung của chủ đề. [7].
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận nhóm để thực hiện phiếu học tập, hợp tác giải quyết vấn đề để tìm hiểu được nội dung của chủ đề.[8].
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Năng lực trình bày và trao đổi thông tin trước lớp.[9].
2, Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức phê phân cái xấu, tiêu cực và hướng tới những điều tốt đẹp trong suy nghĩ và hành động.[10]
- Chăm chỉ: Hoàn thành tốt các bài tập giáo viên giao cho.[11].
II.  THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính, bảng phụ và phiếu học tập sử dụng trong quá trình dạy đọc hiểu văn bản.
- Kế hoạch bài dạy, Sách giáo khoa, sách tham khảo, TP Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu sử dụng trong quá trình dạy đọc hiểu văn bản.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế và định hướng chú ý cho học sinh; tạo vấn đề vào chủ đề.
b) Nội dung hoạt động: Hs quan sát ảnh trên PPT và trả lời các câu hỏi.
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS bằng ngôn ngữ. 
d) Tổ chức hoạt động:	
* Chuyển giao nhiệm vụ:  
 Xem đoạn phim sau và cho biết:
- Chia sẻ những cảm xúc của mình sạu khi xem phim?
- Tại sao em lại có cảm xúc đó?
- Em biết phim đó lấy cảm hứng từ bài thơ trào phúng nào k? Đọc cho cả lớp nghe
GV cho HS xem 1 đoạn phim.
 * Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
- Gv quan sát lắng nghe
- HS chia sẻ cảm xúc và trả lời câu hỏi.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trình bày sản phẩm cá nhân
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá nhận xét, kết nối bài học: GV đánh giá và dẫn vào bài học. 
2. Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a) Mục tiêu: [1], [2], [3], [4], [7], [8], [9], [10]
b) Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi 
c) Sản phẩm học tập:  Câu trả lời/chia sẻ của HS. 
d) Tổ chứchoạt động:
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
Nhiệm vụ 1. Gới thiệu bài học 
GV phát vấn học sinh:
- Em hiểu câu đề từ có ý nghĩa như thế nào ?
- Nội dung của bài học này là gì?
GV giới thiệu về 3 VB cùng chủ đề.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu chung
GV giới thiệu cách đọc.
Chú ý các chiến lược đọc trong thẻ chỉ dẫn.
Chú ý phần cước chú sgk T82, 83.
GV đọc mẫu. HS đọc. GV gọi HS khác nhận xét. GV nhận xét.
GV phát vấn để tìm hiểu chung về tác phẩm:
Xuất xứ:
Hoàn cảnh ra đời: 
Thể loại:
GV kiểm tra bài về nhà:
Đọc phần kiến thức Thơ trào phúng trong Tri thức ngữ văn. Trình bày đặc điểm thơ trào phúng bằng sơ đồ tư duy.
Hãy chứng minh thể loại đó bẳng bài thơ Lễ xướng danh khao Đinh Dậu qua bảng sau:
	Stt
	ĐẶC ĐIỂM THƠ 
TRÀO PHÚNG
	Bài thơ: LỄ XƯỚNG DANH KHOA ĐINH DẬU

	1
	Hình thức: Thơ
	

	2





3
	Nội dung:   Dùng tiếng cười để phê phán những cái chưa hay, chưa chuẩn… nhằm hướng con người tới giá trị thẩm mĩ nhân văn, lý tưởng sống cao đẹp.
Nghệ thuật: Sử dụng biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, đối,….
	


Thể thơ? Hãy chứng minh qua bảng sau:
	Stt
	ĐẶC ĐIỂM THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
	Bài thơ: LỄ XƯỚNG DANH KHOA ĐINH DẬU

	1. 
	Bố cục
	

	2. 
	Luật bằng – trắc và niêm
	

	3. 
	Vần và nhịp
	

	4. 
	Đối
	


* Học sinh trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ:
 HS đọc bài thơ.
Một số HS nhận xét cách đọc của bạn.
HS báo cáo bài tập ở nhà của mình bằng 2 cách: Trình bày bằng video hoặc lên bảng trình bày miệng.
* Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
- Hs trả lời câu hỏi.
- Gv gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
* Đánh giá nhận xét và chốt kiến thức
 * GV giới thiệu thêm về hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ.
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác phẩm
- Xuất xứ: Tổng tập văn học Việt Nam, tập 14, Đặng Đức Siêu sưu tầm, biên soạn, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2000, tr. 1218.
- Hoàn cảnh ra đời: năm 1897 khi tác giả tham dự kì thi Hương tại trường thi Hà Nam.
- Thể loại: thơ trào phúng.
- Đặc điểm thơ trào phúng: Tri thức ngữ văn sgk
- Sơ đồ tư duy:
THƠ TRÀO PHÚNG



NGHỆ THUẬT
Sử dụng biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, đối,….
NỘI DUNG
Dùng tiếng cười để phê phán những cái chưa hay, chưa chuẩn… nhằm hướng con người tới giá trị thẩm mĩ nhân văn, lý tưởng sống cao đẹp.










· Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.
2. Tác giả


Nhiệm vụ 3: Đọc hiểu văn bản
GV phát vấn tìm hiểu nội dung bài thơ theo bố cục của bài thơ thất ngôn bát cú. 
1. Hai câu đề cho biết điều gì về chế độ thi cử ở nước ta cuối thế kỉ XIX?
2. Biện pháp tu từ nào đã được sử dụng trong cách diễn đạt “Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ” và “Ậm ọe quan trường miệng thét loa”? Nêu rõ tác dụng của biện pháp tu từ đó trong việc tái hiện hình ảnh các sĩ tử và quan viên người Việt.
3. Phân tích tác dụng của phép đối được tác giả sử dụng trong hai câu thực.
4. Tiếng cười trào phúng được thể hiện như thế nào qua việc đặc tả, nhấn mạnh hai hình ảnh mang tính chất “ngoại lai” là quan sứ và mụ đầm?
5. Nhắc đến “nhân tài đất Bắc”, tác giả muốn ám chỉ những đối tượng nào? 6. Em cảm nhận được thái độ gì của tác giả qua lời nhắn nhủ ấy?
7. Nhân vật nào trong bài thơ để lại ấn tượng cho em nhiều nhất? Vì sao?
8. Cảm xúc chủ đạo của tác giả trong bài thơ này là gì?
	II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
1. Hai câu đề
Kể lại kì thi với tất cả sự ô hợp, hỗ tạp, thiếu nghiêm túc trong buổi giao thời.
2. Hai câu thực
- Hình ảnh:
+ Sĩ tử: lôi thôi, vai đeo lọ → dáng vẻ luộm thuộm, nhếch nhác.
+ Quan trường: ậm ọe, miệng thét loa → ra oai, nạt nộ nhưng đó là cái oai cố tạo, giả vờ.
- Nghệ thuật:
+ Sử dụng từ láy tượng thanh và tượng hình: ậm ọe, lôi thôi.
+ Đối: lôi thôi sĩ tử >< ậm ọe quan trường.
+ Đảo ngữ: Đảo trật tự cú pháp “lôi thôi sĩ tử”, “ậm ọe quan trường”.
→ Sự láo nháo, lộn xộn, ô hợp của trường thi, mặc dù đây là một kì thi Hương quan trong của nhà nước.
→ Cảnh trường thi phản ánh sự suy vong của một nền học vấn, sự lỗi thời của đạo Nho.
3. Hai câu luận
- Hình ảnh:
+ Quan sứ: Viên quan người Pháp đứng đầu bộ máy cái trị của tỉnh Nam Định được tiếp đón trọng thể.
+ Mụ đầm: vợ quan sứ, ăn mặc diêm dúa, điệu đà.
→ Sự phô trương, hình thức, không đúng nghi lễ của một kì thi.
+ Nghệ thuật đối: lọng >< váy, trời >< đất, quan sứ >< mụ đầm → Thái độ mỉa mai, châm biếm hạ nhục bọn quan lại, thực dân.
→ Tất cả báo hiệu về một sự sa sút về chất lượng thi cử, bản chất của xã hội thực dân phong kiến.
4. Hai câu kết.
- Tâm trạng thái độ của tác giả trước cảnh tượng trường thi: Ngao ngán, xót xa trước sự sa sút của đất nước. Thái độ mỉa mai, phẫn uất của nhà thơ với chế độ thi cử đương thời và đối với con đường khoa cử của riêng ông.
- Hai câu cuối như một lời nhắn nhủ các sĩ tử về nỗi nhục mất nước. Nhà thơ hỏi người nhưng cũng chính là hỏi mình.


III. TỔNG KẾT
- Mục tiêu: Sơ kết nd và NT.
- Nội dung: GV sử dụng KT đặt câu hỏi để HS trả lời
- Sản phẩm: Câu trả lời của HS
- Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV đặt câu hỏi:
- Tổng kêt lại NT tiêu biểu và nội dung chính của bài thơ.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nvht.
* Báo cáo, thảo luận:  HS trình bày kết quả cá nhân.
*Kết luận, nhận định: 
- HS khác theo dõi, đánh giá, nhận xét, bổ sung.
- GV quan sát, hỗ trợ, tư vấn; nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS, chốt kiến thức, chuyển giao nhiệm vụ mới.
2.2 Viết kết nối với đọc: 
a) Mục tiêu:  [5]; [8], [7], [9], [10], [11]
b) Nội dung: HĐ cá nhân
c) Sản phẩm: Đoạn văn
 d) Tổ chức thực hiện
 * Chuyển giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn hs làm bài tập ở nhà:
Viết đoạn văn (khoảng 7- 9 câu) phân tích 1 chi tiết có tính chất trào phúng mà em ấn tượng nhất trong bài thơ Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu.
 * Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
 * Báo cáo, thảo luận: HS nộp bài 
 * Kết luận, nhận định: GV nhận bài và sửa chữa, đánh giá bài hs.
                                                                  Tân Khánh, ngày 17 tháng 11 năm 2025
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                                                     Nguyễn Thị Minh Ngọc
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